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Tùy nghỉ sử dụng với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán 


^ Gelug Lineage Sadhana ^ 
~ Nghi Quĩ Hành Trì Dòng Gelug ~ 


Prerequisites: 

An intiation to a Highest Yoga Tantra is required in order to read, 
practice, study and/or receive commentaries on this text. One can 
join in the chanting if the meaning doesnt appear to the mind, or 
with permission of a qualified teachers within the lineage. This is in 
accordance with the advices given by Geshe Thubten Dawa, 2015. 


Điều kiện hành trì: 

Cần thọ quán đảnh mật tông tối thượng du già để đọc, tư duy, hành 
trì, thọ nhận luận giỏi, ngoại trừ trường hợp được bậc chân sư trong 
dòng truyền thừa cho phép, hoặc tụng theo nhưng không hiểu nghĩa. 
Dựa theo lời dạy của Geshe Thubten Dawg, 2015. 

Việt ngữ: Hòng Như 

Mọi sai sót là của người dịch _ 

Mọi công đức xin hôi hướng vô thượng bồ đê. 


Nên tụng tiếng Tạng vì chính âm điệu tụng kinh chuyên chở lực gia trì 








s..Ăc-cY- ám} 
Tsøkshing /Ciuru Tse9† 


4 te) The Guru Puja (Lama Chöpa) 


PHÁP SƠ KHỞI - Preliminary 
QUI Y — Taking Refuge 


7N. R8'8a/==arx='Ô A14 | 
(1) DE CHHEN NGANG LÄ RANG NYI LA MA LHA 
(1) Within Great Bliss | manifest as a Guru-Yidam, 


(1) Từ trong đại lạc, / tôi hiện thành đấng / đạo sư bổn tôn 
`" 'aÐ'x'aIx'='3~ Xí 
N12 )922 na vyùi 
GANG DER SÄL WÄI KU LÄ Ö ZER TSHOG 


From my clear body, profusions of light rays radiate forth 
Từ nơi thân tôi / hiển hiện hào quang 


^⁄ ^⁄Z ^ 
ðƒY[XTG^ 2X =IR XP 'RIG^'38/4-SYEISI | 
CHHOG CHUR THRÖ PÄ NỔ CHỦ JIN LAB PÄ 
to the ten directions, blessing the environment and the beings therein. 
mười phương rạng chiếu / gia trì cõi thế J cùng khắp dân cư 


¬K[=Ixragztrasta | ðfa'oa BỊ | 
DAG PA RAB JAM BA ZHIG YÖN TẤN GYI 


All becomes most perfecfly arrayed 
tất cả trở thành / thanh tịnh vô biên 


^⁄Z ^^ 
“Pa ^a~gz ai Šu “ĐT | 
KÖ PÄI KHYÄ PAR PHÙN SUM TSHOG PAR GYUR 
with only excellent qualities infinitely pure. 
rực rỡ trang nghiêm / thuần là thiện đức. 


Củứng Dường Đạo Sư 


^^ ^—_~.>¬ ^S 
4 xq#7IxnRì sraa XÄ'==3= 2a | 
(2) RAB KAR GE SEM CHHEN PÕI NGANG NYI NÄ 
(2) From the state of an exalted, white virtuous mind, 


(2) Ngay tự nơi tâm / thuần thiện bát ngát 


. 
Xi NI SuA S9 40720020118iEàabibesï cài | 
DAG DANG KHA NYAM MA GẦN SEM CHÂN NAM 
| and all mother sentient beings,vast as space 
Tôi cùng vô lượng ƒ các mẹ chúng sinh 


^ an ^^ ~Z> 
R=axr'S'RR'8=œx 3 XI | | 
DENG NÄ JI SI JANG CHHUB NYING PÖI BAR 


From this moment until our Enlightenment 
Từ nay đến khi / viên thành Phật quả 


^⁄Z ~⁄ ^Z 
sa: Mail)`J4- 30B RcÌ 
LA MA KÕN CHHOG SUM LA KYAB SU DRO 

Go for refuge to the Gurus and the Three Precious Gems. 
Nguyện về nương dựa / Tam Bảo, đạo sư. 


œ% 5 


KÀI 3ã J8 z'ă q6 s'ă p0 2 ae 


(3) NAMO GURUBHYA - NAMO BUDDHAYA - NAMO 


DHARMAYA - NAMO SANGHAYA (X3) 


(3) Nam mô vô thượng sư, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, 


Nam mô Tăng (x3) 


[Repeat_ 3 times.] 
jđọc 9 lân] 
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PHÁT TÂM BÒ ĐÈ — Generating Bodhicitta 


` v v sẢNv Ắ 
ẨN, rSsrea 0e 9'Xa 9 9| 
(4) MA SEM CHẴN KŨN GYI DỒN GYI CHHIR 
(4) For the sake of all mother sentient beings 
(4) Vì lợi ích của / các mẹ chúng sinh 


^ 
Sa sô 
DAG NYI LA MA LHAR GYUR NÃ 
| transform myself into a Guru-Yidam 
Tôi hoạt hiện thành / đạo sư bổn tôn 


Sìzts\'SZ'IZI\'GE'5Ị Z1 S8 
SEM CHẴN THAM CHÄ LA MA LHÄI 
And thus shall | lead all sentient beings 
Để có khả năng / độ chúng sinh vào 
—. v ~. v v —. v v 
ấ[/4Z4='ãtG6S'ATAEIR'EPSII| ^s.sses 
GO PHANG CHHOG LA GỖ PAR JA (3X) 


To the Guru-Yidam's Supreme enlightenment (3x) 
Địa vị tối thượng / đạo sư bổn tôn. (3 lần) 





PHÁT TÂM BÒ ĐÈ PHI THƯỜNG - Generating Special Bodhicitta 


là Vi suy an 
(5) MA SEM CHÂN THAM CHÄ KYI DỒN DU DAG GI 
(5) Vì lợi ích của / các mẹ chúng sinh 


ðaP“à '4I'a~X'AI'~X'RIX >, 'a'=aY Ñ' 
22 a. 
TSHE DI NYI LA NYUR WA NYUR WAR DO MAI SANG GYA 
| shall quickly, quickly, in this very life, 
Tôi phải mau mau / ngay kiếp hiện tiền 


Củng Dường Đạo Sư  Œœ§ 7 


v v CA v >~. v v 
Aa SA 5Ì “I= ng sài 
LA MA LHÃI GO PHANG NGỒN DU JÄ 
Attain the state of a primordial Buddha-Guru-Yidam 
Thành Phật bản lai / đạo sư bổn tôn 
GẦN ã!'SÌ5I8!'Gã' 5G S4 -EAI'AIAVTRIAA| 
(6) MA SEM CHẴN THAM CHẢ DUG NGẤL LÄ DRÄL 
(6) I shall liberate all beings, my mothers, from suffering 
(6) Đưa mẹ chúng sinh / thoát mọi cảnh khổ 
=z— v v vay v v ~ v v 
` % Ñ=A B)à) max Gn ^ | 
DE CHHEN SANG GYÄ KYI SA LA GỖ PAR JA 
And lead them to the Great Bliss of Buddhahood. 
Đưa vào đại lạc / quả vị Phật đà 
^^ ^ 
RÄ'XCÿaaats=răf ga gÂ` 
DEI CHHIR DU LAM ZAB MO LA MA LHÃI 
To this end, | now shall practice 
Bởi thế, nay tôi / dốc tâm nỗ lực 
v —~# v v v v v ¬>~x 
ãA Am sa Ñm=^¬^ NHI 
NẤL JOR NYAM SU LANG WAR GYI WO 
The profound path of guru-yidam yoga 
Tu pháp thâm diệu: / bổn tôn du già. 


[Repeat verses 5 and 6 one or three times.] — 
jđoạn 5 và 6 : đọc 1 hay 9 lân] 


a= siến'n=' SP EY San! Rqần 3 ZxTsI=tuI=s==ra~Ô5 ãerg “1A an GÌ 


; Ầ Số S85 si šv0 3 bài 


OM AH HUNG (X3) 
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~Z>~-^^¬ ~⁄ ~⁄ 
4N S8 S40 N0 2p 22g a0 ¿24 sùi 
(8) NGO WO YE SHE LA NAM PA NANG CHHỖ DANG CHHÖ 
DZÄ 
(8) Pure clouds of outer, inner, and secret offerings objects which bind 
us close; 
(8) Phẩm vật cúng dường / trong, ngoài, kín mật 


XXâ: a'=r3 '2[N|'ẨSI='Š{ 'ì'X“'ouwy'=" 
8z 8à an: 
SO SOI NAM PA JE LÄ WANG PO DRUG GI CHO YUL DU 
and fields of vision pervade the reaches of space, earth, and sky, 
Cả một trời mây / đầy khắp không gian 


^,x—-..^¬.5 ^ 
=P`'=Ñ\qy x8 =t< Sob>sbbeo1 
DE TONG GI YE SHE KHYÄ PAR CHÂN KYE PÄ SA DANG 
spreading out beyond the range of thought. In essence, they are 
prisfine awareness, 
đất trời vô tận, / bất khả tư nghì. 


=X'§= ãã\'2\/qÀ3'Š3't54A'G='ðƒ=ã | (gxT “VÀ 
BAR NANG NAM KHẢI KHYÖN THAM CHẢ YONG SU KHYAB 
PÄI 


in aspect, inner offerings and various objects of offering, 
Tỉnh túy là giác, / tướng là chất liệu / phẩm vật trong, ngoài, 


` ^^ ^>~⁄.® ^^ 
..AANIRRNSZEEh S3 hAEN 3 TRRIR 
CHHI NANG SANG WÄI CHHÕ TRIN DAM DZÄ CHẴN ZIG 
Their funcfion is to generate the extraordinary pristine awareness of 
năng dụng là làm / tươi đẹp giác quan, 


So) Soi 1323 
SAM GYI MI KHYAB PÄ GANG WAR GYUR 


Voidness and Bliss as objects to be enjoyed by the six senses. 
khai mở trí giác / lạc-không hợp nhất. 


Cúng Dường Đạo Sư @œ§ 9 


PHÁT KHỞI RUỘNG PHƯỚC - Generating the Field of Merit 
QUÁN TƯỞNG -- Visualisation 


TÀI =n'ă= n3 ần4 AäI0=NT=P- 
(9) DE TONG YER ME LHA LAM YANG PAR 


(9) In the vast heavens of indivisible Voidness and Bliss, 
(9) Từ khoảng không bao la của lạc-không bất nhị 


k2 v >. .= v ^^ v TNG 
1W SSEa6n R3 A/8mX'S4'SSSII 
KŨỦN ZANG CHHÖ TRIN THRIG PÄI Ủ 
Amidst billowing clouds of Samantabhadra offerings, 
Giữa biển mây trùng điệp cúng phẩm Phổ Hiền 
Xfat'8'ð4[/4SIA'QY ðf=I'atEXSr 
LO MA ME TOG DRÄ BŨ YONG DZE 


At the crest of a wish-granfing tree 
Trên đỉnh cây như ý, 


=— v y v vAX. v SN VY 
¿88 94 0ilRDlAi.s Ra AI 
DÕ GŨI PAG SAM JÕN PÄI TSER 
Embellished with leaves, flowers and fruif, 
hoa lá quả sum suê, 


. v v v ^^, = Km v 
TA" Z2s=x3 3 8a [3 §= 
DONG NGA BAR WÄI RIN CHHEN THRI TENG 


ls a lion-throne ablaze with precious gems. 
Là một tòa sư tử ngọc báu rạng ngời, 


^ ^ vx^.^—, 
sàN2R ¬ s¬ | 
CHHU KYE NYI DA GYÄ PÄI TENG 
Upon cushions of a lofus, sun and full moon 
Với đài sen, mặt trời và mặt trăng đầy đặn. 
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¬^` ^^ 
7N “4Ñ =§#'#aønẦg'ar 
(1o) KA DRIN SUM DẪN TSA WÄI LA MA 
(10) Sits my root Guru, He who is kind in three ways, 
(10) Ngồi trên là đấng bổn sư, từ hòa ba cách, 


v v 1" .~<.^ 
Na == Nj 
SANG GYÄ KỦN GYI NGO WO NYI 

ln essence all Buddhas, 
Là tỉnh túy của mọi đấng Phật đà, 


v v DO v ^ v VK ¬ v 
ãã''CXãm1 AE 8'nRIAI= 
NAM PA NGUR MIG DZIN PÄI GE LONG 

ln aspect a saffron-robed monk 
thị hiện tướng xuất gia, 


v = v v ”` v v v >Z 
6f'zSIS1242.nESSI 
ZHÄL CHIG CHHAG NYI DZUM KAR THRO 
With one face, two arms and a radiant white smile. 
Một mặt, hai tay, môi cười nụ sáng ngời thanh tịnh. 


Si[ 46T! '4|ỐfZ'=[ã\2ãt =6 
CHHAG YÄ CHHỖ CHHÄ YÖN PA NYAM ZHAG 

Your right hand is in the gesture of expounding the Dharma, 

tay phải kết ấn giáo hóa, 
.= v v ^y v = Y 

¬¬ A ÑIE 142 ^ ¬ 1ã| 
DŨ TSI GANG WÄI LHUNG ZE NAM 

Your left hand is in meditative pose cradles a begging bowl filled with 


nectar. 
tay trái kết ấn tam muội, nâng bình bát đầy ắp nước cam lồ. 


Củúng Dường Đạo Sự 5 


SX'TIaTaIfEEãI'4ã'Š'Ÿx!'aIs\ã\4IẤ 
GUR GUM DANG DẪN CHHỖ GỖ SUM SÖL 
You are draped with three robes of lustrous saffron 
khoát ba lớp áo cà sa, 


SI~ SIỄ NT =IE'GK'RGTA'SVNIoes 
SER DOG PÄN ZHÄ Ủ LA DZE 
Your head is graced by a pandifs gold-coloured hat. 
đội mũ vàng hiền thánh. 


~.^ 

7N SS'TX/S=TSRNIĂ 2= nRSE 

(11) THUG KAR KHYAB DAG DOR JE CHHANG WANG 

(11) In your heart the all pervading Lord Vajradhãra 
(11) Tim Thầy là đấng Thế Tôn Thường Trụ Kim Cang Trì, 
v = v v ^ v v ==# tr 
š98)0j 8 5à aanisl 
ZHÁL CHIG CHHAG NYI KU DOG NGO 


With a body blue in colour, one face and fwo arms 
Thân màu xanh dương, một mặt, hai tay, 


~_—_-. =^ 
BỊ No Y Sub ¬Sx Ea Si 
DOR DRIL ZUNG NA YING CHHUG MAR KHYU 
Holding vajra and bell and embracing Vajradhãtu lsvari: 
cầm chùy kim cang và chuông báu, 


Km v mà z/ s, v v ¬a 
SẢAO | Y\D VY MÀ VỪ (|| 
LHẦN KYE DE TONG RÖL PÄ GYE 


They delight in the play of simultaneous Voidness and bliss, 
hợp phối cùng đức Kim Cang Giới Tự Tại, 


II 
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v sẰ v^ v Ra v vSÀ v 
aa Ñ= SA 3 #2 m„A N fh 
NAM MANG RIN CHHEN GYẦN GYI TRÄ SHING 
Are adorned with jewelled ornaments of many designs 
hoan hỉ với lạc-không bản lai, 


^ 
= zZA a3 Ÿ) SỈ 1¬ "sài 
LHA DZA DAR GYI NA ZA LUB 
And clothed in garments of heavenly silks. 
điểm đầy trang sức ngọc báu / khoát áo lụa tơ trời. 


74 søs'n'ø3'aa ăn 3x an: 
(12) TSHẦN PEI GYẦN DÂN Ö ZER TONG BAR 
(12) Radiant with a thousand light rays, 
(12) Sáng vô lượng hào quang 


4EA'ấs'§'z "Ñ= =tÄ nGI 
JA TSHÖN NA NGÃ KOR WÄI Ủ 


You are emblazoned with the major and minor marks of a Buddha 
Trang nghiêm tướng hảo chánh phụ của Phật đà. 


~.^e®= ^ ^^ 
=GCvÝ HS g8} N se) : 
DOR JE KYIL TRUNG TSHÚL GYI ZHUG PAI 
And sit in the vajra position enhaloed by a five coloured rainbow. 
Thầy ngồi thế kiết già giữa một vùng hào quang ngũ sắc. 


~<, ^—¬ 
S3 jYNj]) 5| 
PHÙÚNG PO NAM DAG DE SHEG NGA 
Totally pure, your skandhas are the five Buddhas Gone to Bliss; 
Ngũ uẩn là năm Như Lai; 


Cúng Dường Đạo Sư œ8 — 13 


/laiw'8)giat'3'8'a='@ sấY 
1 so, 

KAM ZHI YUM ZHI KYE CHHE TSA GYU 

Your four elemenfs the four motherly consorfs; 

Tứ đại là bốn Phật mẫu; 

S v^ v v >. 
SIN'ãã' 9= @YTWäI4TRSA'REI| 
TSHIG NAM JANG CHHUB SEM PA NGÖ 

The bliss of your senses, your energy channels, sinews and joints are 


all in reality Bodhisaftvas. 
Giác quan, khí đạo, gân, khớp, đều là bồ tát. 


CS ¬3\ '1Šzra a3 'Xƒ=' 
SN SN Ợ 
BA PU DRA CHOM NYI THRI CHHIG TONG 


The hairs of your pores are the twenty-one thousand Arhats, 
Lông chân là hai mốt ngàn A La Hán; 


^~Z >> ~zS 
ng ào 
YẤN LAG THRO WÔI WANG PO NYI 
Your limbs the wrathful protectors, 
Tứ chỉ là chư hộ pháp oai nộ; 


P.-# m= ty, VY: v ~. v= v v v 
S6 0 2á in 
Ö ZER CHHOG KYONG NỔÖ JIN SANG WA 
The light rays directional guardians, lords of wealth and their 
aftendants, 
Hào quang là hộ pháp phương hướng, thần tài và tùy tùng, 


^ m v v v vx 
s8 Yä 81208) n0) 
JIG TEN PA NAM ZHAB KYI DAN 
While all the worldly gods are but cushions for your feet. 


Còn chư thiên thế tục chỉ là gối lót chân. 
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'x'SsraQa'=Eãr' . 
74 sebsbosoriase a1 
(13) THA KOR RIM ZHIN NGÕ GYU LA MA 
(13) Surrounding you in their respective order 
(13) Ngồi theo thứ tự quanh ngài là / chư bổn sư và đạo sư 
truyền thừa, 


Iìnarn 34a <2 II 
YI DAM KYIL KHOR LHA TSHOG DANG 


ls an encircling sea of actual and lineage Gurus, 
chư bổn tôn cùng chư tôn mạn đà la, 


SỊ=ãY 8 'S= Sa =\2)' at 2Xƒ 
SANG GYÄ JANG SEM PA WO KHA DRO 


Yidams, hostfs of mandala-deities, 
chư Phật đà, bồ tát, vi-ras, đà kỳ ni 


“S3 S= ð SIốN Ra IGITK 
TẤN SUNG GYA TSHÖ KOR NÄ ZHUG 
Buddhas, Bodhisatvas, Viras, Dakinis and Protectors of the 
Teachings. 
và chư hộ pháp, nhiều như biển rộng. 


^ ~Z ~^ 
2S, Ä#ÿIẴgrXngeras2, 
(14) DE DAG GO SUM DOR JE SUM TSHÂN 
(14) The three doors of each are marked with three vajras. 
(14) Ở nơi ba cửa, điểm ba kim cang 


2 K> v v v TÌ 
4 VĂN o2 s"R *) SNI | 
HUNG YIG Ô ZER CHAG KYU YI 
From their syllables of HÙNG, light rays go out and, hook-like 
Từ chủng tự HUNG, ánh sáng móc câu chiếu tỏa 


Cúng Dường Đạo Sư  @4 1Š 


— NƠNG, 
N6 ä RE le là > cà” 
RANG ZHIN NÄ NÄ YE SHE PA NAM 
Draw forth from their natural abodes the wisdom beings, 
Thỉnh mời chư trí tuệ tôn từ trú xứ các ngài 


^—-¬ 
31: nà an 
CHÂN DRANG YER ME TÂN PAR GYUR 
So that they may become inseparably set. 
Cùng về tan hòa, bất khả phân. 





THỈNH PHẬT - Invocation 


^^ ¬ 
7N S8 Š'=2)2ìmx G=Ias'IsRISLĐ) | 
(15) PHÙN TSHOG DE LEG JUNG NÃ DŨ SUM GYI 
(15) You who are the source of goodness, bliss and perfection, 
(15) Là suối nguồn của / mọi sự tốt lành / mọi niềm an lạc / 
trong khắp ba thời, 


v v v sư: v >. v P v 
s3...  jSd 
TSA GYU LA MA YI DAM KÔN CHHOG SUM 
O root and lineage Gurus, Yidams, Three Jewels of Refuge, 
hỡi đấng bổn sư / tổ sư truyền thừa, / bổn tôn, Tam Bảo, 


~ ^~*~xz..>~ 
Rœ'XYa(x'aš['šx\ Š= ã= ŠnIxt ST 
PA WO KHA DRO CHHỔ KYONG SUNG TSHOG CHẢ 


Viras, Dakinis, Dharmapalas and Protectors, 
chư vị Vi-ras, / và đà kỳ ni, / hộ pháp, hộ thần, 


^" ^ ^` ^ 
S0 là S0 E229 8IuBIl BS SINI | 
THUG JEI WANG GI DIR SHEG TẤN PAR ZHUG 
With entourage and of the three times, 
By the power of compassion, come forth and abide steadfast. 
kính xin chư vị / mở lượng từ bị, j về đây an trụ. 
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7N Šã!ãzi4 Xe 'ZŠƒX= 7a SAI0VEI | 
(16) CHỖ NAM RANG ZHIN DRO ONG KỦN DRÄL YANG 
(16) Though all things are totally free of inherent coming and going. 
(16) Mặc dù vạn pháp / chẳng có pháp gì / là đi hay đến 


^^ ^ ^^ 
š Šn|xY CAI SÀ'nwar=I'E'=t3a7 n1 
NA TSHOG DŨL JÃÄI SAM PA JI ZHIN DU 
Sfil you arise through your virtuous conduct of wisdom and loving- 
compassion 
Thế nhưng Thầy vẫn / duyên nơi thiện hạnh/ trí tuệ từ bi 


= v v v Yy ¬ v TA ^ v v 
SXuI=aøxn3'a331g4'a5S5'al SãI | 
CHIR YANG CHHAR WÄI KHYEN TSEI THRIN LÃ CHÄN 


ln whatsoever form suit the temperament of varied disciples. 
Khế hợp căn cơ / tùy duyên thị hiện. / Thỉnh đấng cứu độ 


5= Ÿ3'nãI=1A/Ä< ISSI412SISTS|'SIẤ 
KYAB GỒN DAM PA KHOR CHẢ SHEG SU SÖL 


O holy Refuge-Protectors, please come forth with your entourage. 
và chư thánh chúng ƒ xin hãy từ bi / giá lâm đạo tràng. 





TC Hết XI =2 EU g2 + 
72 ẤT SEỊ X8 xm B4 zTara'srÂ'4y x8 5 
c® `»... .⁄ 
9§ ERSS28 
(1) OM GURU BUDDHA j BODHISATTVA DHARMAPALA 
SAPARIVARA EH HYA HI. JAH HUNG BAM HOH 


dì ÔA'=f' '=at' 3m 'zr='mtx''SÌ='z1^' 
RiÀPJ- S3 Sans6 2 va) 
YE SHE PA NAM DAM TSHIG PA DANG NY! SU ME PAR GYUR 
the Wisdom and Symbolic-Beings become non-dual. 
Đấng trí tuệ tôn và đấng hạnh nguyện tôn trở thành bất nhị 


Củúng Dường Đạo Sư 


ĐẢNH LỄ — Prostrations 
ĐẢNH LẼ ĐẠO SƯ, BÁO THÂN -— Prostration to the guru as 
sambhogakaya 


^ ^ ^—.>—~.>2^._—^ 
74N SỊEf\grpvax=saa Xã =Ÿ=x | 
(18) GANG GI THÚG JE DE WA CHHEN PÕI YING 
(18) We prostrate at your lotus-feet, O Vajradhãra-Gurus, 
(18) Nhờ lòng Thầy từ bi / cả cảnh giới đại lạc 


v và x P.- v »* ;= v 
SÌ 1Ñ # ^^ 65] T^ RI Sm AI 
KU SUM GO PHANG CHHOG KYANG KÄ CHIG LA 
Your jewel-like bodies, through compassion, 
quả vô thượng tam thân / Thầy cũng cho tức khắc. 


Xx v v v „` v^ v v Ả 
#1253 ^a sa 9 GIẢN) | 
TSỐL DZÄ LA MA RIN CHHEN TA BÙI KU 
Besfow in an instant even the supreme attainment 
Đấng hộ trì kim cang / thân quí như ngọc báu 


¬ + >rt 
Ễ'8'6ã'2R=tE='Z4J/Aørấi | 
DOR JE CHẲN ZHAB PA MOR CHHAG TSHẤL LO 
Of the Three Bodies, the sphere of Great Bliss. 
đê đầu dưới gót sen / chúng con xin đảnh lễ. 


ĐẢNH LỄ ĐẠO SƯ LÀ HÓA THÂN - Prostration to the guru as 
nirmanakaya 


v v v x KH sS° 
7£\. xaragztsrøersrra 8)dì2sr8| | 
(19) RAB JAM GYÄL WA KỦN GYI YE SHE NI 

(19) We prostrate at your feet, O holy Refuge-Protectors. 
(19) Thầy là trí giác của / vô lượng Phật Thế Tôn 


Gá 
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SI<4E/^'S'u)='aX: S3) ztst a/4s† a(Šốc| | 
GANG DŨL CHIR YANG CHHAR WÄI THAB KHÄ CHHOG 


You are the pristine awareness of all infinite Buddhas 
luôn tùy duyên thị hiện / vận dụng thiện phương tiện, 


SXầ[ A8 I3'a<'3xrã5( XI | 
NGUR MIG DZIN PÄI GAR GYI NAM RÖL WA 


Playing your role of a saffron-robed monk 
hiện sắc tướng tỷ kheo 
ã=Y X3 nat =ỨÀ'NSVtEig|(agốavĂI | 
KYAB GỒN DAMI PÄI ZHAB LA CHHAG TSHÄL LO 
As a supreme skilful means to appear in whatever way suits your 


disciples. 
dưới gót đãng cứu độ, / chúng con xin đảnh lễ. 


ĐẢNH LẼ ĐẠO SƯ, PHÁP THÂN -— Prostration to the guru as dharmakaya 


^ "` 
49 3402/.[2vsexsra=sg=8T | 
(2o) NYE KÙN BAG CHHAG CHÀ PA DRUNG CHHUNG ZHING 
(20) We prostrate at you feet, O venerable Gurus 
(2o) Đoạn diệt mọi lỗi lầm / cùng mọi khí huân tập 


=tqI'8ì¬'ðz'sa^a'8a,'šmav7) mP 
A3 8a ñäl 
PAG ME YON TẤN RIN CHHEN TSHOG KYI TER 
Sole source of benefit and bliss without exception. 


Thành tựu cả kho tàng / thiện đức thật vô biên 
Z43'TÊ' ã\'a'(4= m3) Ší'mm'el 
ong vàng | 
PHAN DE MA LŨ JUNG WAI GO CHIG PU 


You eliminate the root of all faults and their instincts. 
Là cội nguồn duy nhất / của mọi niềm phúc lạc 
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= ^ ^ 
S5 AI S41 4NATS/A8A'AI 
JE TSỦN LA MÃI ZHAB LA CHHAG TSHÄL LO 
And are a treasury of myriad jewel-like qualities. 
Dưới gót đấng tôn sư, / chúng con xin đảnh lễ 


ĐẢNH LẼ ĐẠO SƯ LÀ HIỆN THÂN TAM BẢO - Prostration to the guru as 
the manifestation of the Three Jewels 


47 N 8 6x\Šã'I'at=s\ 88a) -XK | 
(21) LHAR CHẢ TỒN PA SANG GYÄ KỦN GYI NGÖ 
(21) We prostrate to you, O benevolent Gurus. 


(21) Là thầy của chư Thiên, / hiện thân của Phật đà 


xa về. v x3: v v phi 
8n IS 1đ ¬ ¬1 ẰA °S ¬1 j hà | 
GYA THRỊI ZHI TONG DAM CHHO JUNG WAI NÃ 
You are in reality all Buddhas, / Teachers of all, including the gods; 
cội nguồn của tám vạn / bốn ngàn diệu pháp môn 


Asexrếnsr 92g58 || 
PHAG TSHOG KỦN GYI Ủ NA LHANG NGE WA 


The source of eighty-four thousand pure Dharmas, 
cao hơn hàng thánh chúng. 


® ~⁄Z 
R5 S5 A ãI ãã AI [A8214 
DRIN CHẲN LA MA NAM LA CHHAG TSHẤL LO 
You tower above the whole host of Aryas. 
Dưới gót đấng từ bi / chúng con xin đảnh lễ 
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ĐẢNH LỄ ĐẠO SƯ LÀ HIỆN THÂN MƯỜI PHƯƠNG PHẬT — Prostration to 
the guru as the manifestation of all the buddhas of the ten directions 


44 EYSIN5I ðTxrGX'nG0Isr=3arZTRE] | 
(+2) DŨ SUM CHHOG CHUR ZHUG PÄI LA MA DANG 


(22) With faith, esteem and a sea of lyric praise, 
(22) Lạy đạo sư trú ở / khắp mười phương ba thời 


SSGESkb2IBISSI<aJb69I. 3 %GÌ | 
RIN CHHEN CHHOG SUM CHHAG Ö THAM CHÄ LA 


Manifesting with bodies as many as the atoms of the world. 
Lạy Tam Bảo cùng với / những gì đáng tôn vinh 


hn'S=š§ex\ TẾ nOE ø stŠ< 16x 
DÄ CHING MÕ PÄ TỔ YANG GYA TSHOR CHẢ 


We prostrate to you, Gurus of the three times and ten directions, 
Lòng tin thật tròn đầy / biển tán dương vô tận 
®S = ~Z 
6PAAIã\2ãY'(3'QJN RỊA ST (A2I1⁄ÄI 
ZHING DŨL NYAM PÄI LŨ TRŨL CHHAG TSHẤL LO 
To the Three Supreme Jewels and to all who are worthy of homage. 
Thế giới bao vi trần / con hiện bấy nhiêu thân, / cùng đê đầu 
đảnh lễ. 
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CÚNG DƯỜNG - Offerings 
CÚNG DƯỜNG NGOẠI TẠI ~ Outer Offerings 


44 )89)ISI=:SYIolosobl) | 
(23) KYAB GỖN JE TSÙN LA MA KHOR CHẢ LA 


(23) O Refuge Protectors, O venerable Gurus, togefher with your 
(23) Dâng đấng cứu độ, dâng tôn sư 


~⁄ ^>~⁄,_S® ^` 

š ấm siến Ÿ28 số ag^ 1S] 

NA TSHOG CHHỎO TRIN GYA TSHO BÚL WA NI 
entourage, / We present you with oceans of clouds of various 
offerings. 

Trùng điệp trời mây phẩm cúng dường 


4® N nI¬-AsIxt Sa 85 Ăn! Ăn '0I=vAIR | 
(24) KÕ LEG RIN CHHEN Ö BAR NÕ YANG LÄ 
(24) From expansive well-fashioned vessels, radiant and precious, 


(24) Từ bình quí to rộng đẹp ngời, 


m= v `, v vA — v 
am ng... 
DAG JE DŨ TSII CHHU ZHI DÄL GYI BAB 

Flow gently forth four streams of purifying nectars. 
Nhẹ nhàng chảy bốn dòng cam lộ 


-t v2 v ` v x= = v 
4N X=XY Ra Z)=<TRÌA'2RYRI| 
(25) DONG PO SIL MA THRENG WA PEL LEG PA 
(25) Beautiful flowers and trees in blossom with bouquets and 


garlands 
(25) Hoa rộ trên cành, hoa kết chuỗi, 


siÈ⁄s'“ÑÄ\ã\'ðt[srEE'S'SE-SIEI | 
DZE PÄI ME TOG SA DANG BAR NANG GANG 


Exquisitely arranged fill the earth and sky. 
Hoa xinh tươi rợp kín đất trời 
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^^ ^~Z...e° ^ ` 
"Xà 1⁄22 cai 
(26) DRI ZHIM PÕ KYI DŨ PA BÃI DUR YÄI 
(26) The heavens billow with blue summer clouds 
(26) Mây xanh mùa hạ khói lam tỏa 


^ ^~Z_...~>^ ©= ^^ ^ 
¬g~ xa Zâ 8s 84 ^tstaÏRmt 
YAR KYE NGỖN PỖI TRIN GYI LHA LAM THRIG 
Of lazulite smoke from sweet íragrant incense. 
Hương trầm cuộn khói ngút trời cao 


42 98gã~gq~xanxăặa aA'ến | 
(27) NYI DA NOR BU RAB BAR DRÕN MEI TSHOG 
(27) Light from suns and moons, glittering jewels And scores of 
flaming lamps 
(27) Ánh sáng tung tăng lấp lánh múa/ Từ vầng nhật nguyệt, 
từ ngọc châu 


xX, v v = v, mm Vy v, 
BÀ ái 20 an ae ;ieynianll 
TONG SUM MŨN SEL Ö ZER TSE GA GỖ 
frolicking joyfully. Dispel the darkness of a thousand million billion 
worlds. 
Từ bao đèn cháy sáng nhiệm mầu / Xua bóng tối của hằng sa 
thế giới 


'gx'SgZ 1= Ia'S\nặïw =1 
À9 An ÔN TT 
(18) GA BUR TSẢN DÂN KUR KUM DRI GỖ PAI 
(28) Vast seas of scented waters imbued with the fragrances 
(28) Biển nước thơm tẩm hương long não, 


P cả vN, Tm v x. v v v v = 
ãx'øA sẽ 8aa[X= gv[TIa "a4 | 
PÖ CHHỦI TSHO CHHEN KHOR YUG KỦN NÄ KHYIL 


Of saffron, sandalwood and camphor swir| out to the horizons. 
Nghệ, trầm hương, ngát tận chân mây 
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4/2 X'n 8 nGD'aã 154/16A 20=TRE| 
(29) RO GYÃI CHỦ DẪN ZA CHA TUNG WA DANG 


(29) Delicacies of gods and men, drink and savouries and feasts 
(29) Mỹ vị cao lương cối trời, người, / Món ăn thức uống 


gì aarasrsa'Ă sị=t 
LHA DANG MI YI ZHÄL ZÄ LHÙN POR PUNG 


With ingredients of a hundred flavours amass at Mount Meru. 
trăm hương vị, / chất đầy như ngọn núi tu di. 


4e N š šốntx' Xat ŠfÔ Ð) Eg]'EIEIA'0ISV'A | 
(3o) NA TSHOG RÖL MỖI JE DRAG THA YÄ LÄ 


(30) Music from an endless variety of various instruments 
(3o) Nhã nhạc tấu từ bao nhạc cụ 


` ^ 
Sˆ 12 šiSSà DI °v. 1N "8 EN| PA) | 
JUNG WAI DANG NYĂN GYUR WA SA SUM GENG 
Blends into a symphony filling the Three Realms. 
Vang rền ba cối điệu du dương 


CÚNG DƯỜNG ĐÓI TƯỢNG LÀM ĐẸP GIÁC QUAN - Offering the Five 
Sense Objects 


lệ Di ETAICAE tlena ĐẠI) 
(31) ZUG DRA DRI RO REG JÄI PÄL DZIN PÄI 
(31) Goddesses of outer and inner desirable objects, 
(31) Thiên nữ từ các phẩm trong, ngoài 


ẢNy v >Z. xế: v s: 'ĂT: v v 
=¬. ân h5 =)v | 
CHHI NANG DÖ YÖN LHA MÔ CHHOG KŨN KHYAB 
Holding symbols of sight and sound, Smell, taste and touch; pervade 
all directions. 
Khiến cho giác quan được tươi vui, / Tay dâng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, / Hiện ra đầy kín khắp muôn phương 
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[Optional: Mandala of the 37 Heaps — Đọc thêm: Mạn đà la 37 tụ nếu muốn] 


CÚNG DƯỜNG MẠN ĐÀ LA —- Mandala Offering 


ZHING KAM UL WAR GYI WO / OM VAJRA BHUMI AH 
HƯNG / WANG CHHEN SER GYI SA ZHI / OM VAJRA REKHE 
AH HUNG 

CHHI CHAG RI KHOR YUG GI KOR WẢI Ủ SU / RII GYÄL PO 
RI RAB / SHAR LŨ PHAG PO / LHO DZAM BU LING / NUB BA 
LANG CHỎ / JANG DRA MI NYĂN / LỦ DANG LŨ PHAG / 
NGA YAB DANG NGA YAB ZHẢN / YO DÂN DANG LAM 
CHHOG DRO / DRA MI NYĂN DANG DRA MI NYĂN GYI DA / 
RIN PO CHHEI RI WO / PAG SAM GYI SHING / DÖ JÖI BA / 
MA MÖ PA'I LO TOG 

[1] KHOR LO RINPOCHE / NOR BU RINPOCHE / TSỦN MO 
RINPOCHE/ LỎN PO RINPOCHE / LANG PO RINPOCHE / TA 
CHOG RINPOCHE / MAG PỎN RINPOCHE / TER CHEN PỞ'I 
BUMPA 

J2]GEG MA / THRENG WA MA / LU MA / GAR MA/ME TOG MA / 
DUG PÖMA/NANG SÄL MA / DRI CHHAB MA 

[3] NYI MA / DA WA / RIN PO CHHEI DUG CHHOG LÄ NAM 
PAR GYẢL WAI GYẢN TSHẢN / Ủ SU LHA DANG MII YI PẤL 
JOR PHỦN SUM TSHOG PA MA TSHANG WA ME PA TSANG ZHING 
YI DU ONG WA DI DAG DRIN CHEN TSA WA DANG GYỦ PAR CHE 
PAIPALDANLAMA DAMPANAMDANG 

KHYA PAR DỦ YANG LA MA LO ZANG THUB WANG DOR JE 
CHANG / CHEN PÖ LHA TSHOG KOR DANG CHẢ PẢÁI NAM 
LA ZHING KHAM ỦL WAR GYI WO 

THUG JE DRO WAI DÖN DU ZHE SU SÖL / ZHE NE [KYANG] 
DAG SOG DRO WA MA GYUR NAM KHẢI THA DANG NYAM 
PẢI SEM CHEN THAM CHẢ LA THUG TSE WA CHHEN PÖ GO 
NÄ JIN GYI LAB TU SÖL 
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[Optional: Mandala of the 7 Heaps-— 
[Đọc Thêm: đọc Mạn đà la 7 tụ nêu muôn] 


SA ZHI PÖ KYI JUG SHING ME TOG TRAM 

RI RAB LING ZHI NYI DÄ GYĂN PA DI 

SANG GYÄA ZHING DU MIG TE ỦL WAR GYI 
DRO KỦN NAM DAG ZHING LA CHỎ PAR SHOG 





44 3¬ zsmsøA=nÀ'4s'X< aesI | 
(32) JE WA THRAG GYÄI LING ZHI LHÙŨN POR CHẢ 


(32) To you, O Refuge-Protectors, treasures of compassion, 
(32) Dâng vạn ức lần, / cả núi Tu Di, / tứ đại bộ châu 


= mm v v Vy c= n}= sX: 
66g 1g 6 ND. 
RIN CHHEN DŨN DANG NYE WAI RIN CHHEN SOG 
Eminent and supreme Field of Merit, we present with pure faith: 
bảy biểu tượng vương. / các biểu tượng phụ / cùng nhiều thứ 
khác. 


= ^^ ~z 
0TR RRRR enGE S0 
KÙN GA KYE PAI NÓ CHỦ PHÙN SUM TSHOG 
Mount Meru and the four conftinents a billion times over, 
Dâng cảnh an lạc / cùng mọi dân cư, 


v^.^⁄. vX2—-.—.-, ^.——>—.>—.-x⁄ 
88 . .ố .ốaốa..:: 
LHA MII LONG CHỖ DÖ GŨI TER CHHEN PO 
The seven precious royal emblems, 
the precious minor symbols and more, 
kho báu trời người, / phẩm lượng hơn hết 
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v = ` v v vn v: . 
Rh ¬1â à và) MA S¬"S" Ø BÍ 6= | 
DANG WAI SEM KYI PHỦL JUNG ZHING GI CHHOG 
Perfecfly delightful environments and those dwelling within, 
bằng trọn tín tâm / con xin hướng về / ruộng phước tối 
thượng 


v ~⁄ v ' AN, = v v v v = 
N s8 Bi =4 1IP^ SÌ ^qx ^ R3) | 
KYAB GỖN THUG JEI TER LA ỦL WAR GYI 
And a grand treasury of all wishes and wealth of gods and men. 
Là đấng hộ trì / nơi chốn qui y, / kho tàng đại bị, / con xin hiến 
cúng. 


 ° o ^ 
bã ri aái ca 
IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYA TAYAMI 
[I send forth this jeweled mandala to you precious gurus.] 
[Kính dâng lên đãng đạo sư tôn quí mạn đà la ngọc báu này.] 





CÚNG DƯỜNG CÔNG PHU HÀNH TRÌ - Offering of Practice 


~Z/ = = ^ ' v⁄ 
44 SSSu be ESossSork: si ZmI | 
(33) NGÖ SHAMI YI TRŨL YI ZHIN GYA TSHỔI NGOG 
(33) To please you, O venerable Gurus, we offer these objects both 
actually arranged and those envisioned 
(33) Phẩm thật bày ra, / phẩm trong ý tưởng, / uyển lâm tươi 
vui / biển bờ như ý, 
= ^^ ^ 
SnRRareJsawiáewsess ð)| 
SI ZHII NAM KAR LÄ WONG CHHÖ DZÄ KYI 


As a pleasure grove on the shore of a wish-granting sea: 
chất liệu cúng dường / đến từ bạch nghiệp / luân hồi, niết bàn 
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^~⁄Z ^^ ~z_..ẨẦ 
BAN BE V0 DI SA AI | ev| | 
DAB TONG GYÄ PÄ KỦN GYI YI THROG CHING 
lf is strewn with thousand-petalled lotuses, captivating the hearts of all 
Là khắp muôn vàn / đóa sen ngàn cánh / ngây ngất tâm 
người; 


— vA v — .^ 'AI v v E- v 
§0i 78272800) i0 ý 27) 
JIG TEN JIG TEN LA DA RANG ZHAN GYI 
—these are the offering objects arising írom samsãra and nirvãna s 
white virtues. 
Con và chúng sinh / trong cõi thế gian / và xuất thế gian 


~Z ^._ ^^ ~x 
s91 là23/72Sbsee 2l) 
GO SUM GE WÄI ME TOG CHI YANG TRA 
Everywhere is dotted with flowers—these are the virtues Of the three 
Thiện hạnh ba cửa / là hoa sáng ngời / lấp lánh mọi nơi; 


^⁄Z ^^ ^Z^ 
VN Na M 00 Sao mài 
KỦN ZANG CHHÖ PÄI DRI SUNG BUM THRO ZHING 


gateways of ourselves and others, in this world and beyond. 
ngàn hương tỏa ngát / là phẩm Phổ hiền; 


¬` ^ ^ ^ 
=RWIqãt Är's[9xralatai3'asxI 22 “IR) | 
LAB SUM RIM NYI LAM NGÃI DRÄ DẪN PÄI 
lf is diffused with the myriad íragrances of Samantabhadra offerings 
Tam vô lậu học, / hai giai đoạn tu / cùng năm chứng đạo / là 
trái trĩu cành; 


^ ^x~.e 
“t4 Z*'£ G3 AI ãI 212 a0GAI | 
GA TSHẤL JE TSŨN LA MA NYE CHHIR BŨL 
And is laden with fruifs of the three trainings, two siages and five 
paths. 
Con xin kính dâng / thượng sư tôn quí, / mong vui lòng Thầy. 
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CÚNG DƯỜNG NỘI TẠI — Inner Offering 


4®`\ Zaran=sraa'ss= XR R'=n Sa | 
(34) GUR KUM DANG DẪN ZANG PÖI DRI NGÃ CHÂN 


(34) We offer a libation of China tea the colour of saffron, 
(34) Đệ tử dâng trà / vàng tươi sắc nghệ, 


^⁄Z ^ ` c= 
q83 nxAr3E3 8E 1Ð= RE I 
RO GYÄI PÄL DZIN GYA JÄI TUNG WA DANG 


Steeped in the glories of a hundred flavours, with a delicate bouquet 
Hương thơm thoang thoảng ƒ trăm vị đậm đà. 


~Z ~Z 
SIỢØ^ ` | CC TT 
CHAG KYU NGA DANG DRON MA NGA LA SOG 
This — the five hooks, the five lamps and so forth 
Đệ tử kính dâng / năm câu, năm đèn, / cùng mọi thứ khác 


^Z ^^ ^^ ^Z 
§=Xð8Iã'8X'NÄ'SCn-' 8À) g siến aš | | 
JANG TOG BAR WÄI DŨ TSII GYA TSHÖ CHHÖ 


ls purified, transformed and increased into a sea of nectar. 
Thanh tịnh, chuyển hóa, / sinh sôi thành cả / biển rộng cam lồ. 
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CÚNG DƯỜNG KÍN MẠT - Secret Offering 


44 AnyA=a=rấArerrafa en[@ xi | 
.. .. » 
(35) YI ONG LANG TSHÓI PÄL DZIN DRUG CHỦ ZHII 
(35) We offer even voluptuous, illusion-like consorfs, a host of 
messenger Dakinis 
(35) Đệ tử dâng đãng / phối ngẫu như huyễn / rạng ngời trẻ 
trung, 
~⁄ ^^ 
AÈP"'=tẦ 8Ÿ gAl'a'5qs'eys='ãI | 
DÖ PÄI GYU TSÄL LA KHẢ LŨ THRA MA 
Born from place, from mantra and simultaneously born 
Vóc dáng mảnh múi, / thiện xảo sáu bốn / nghệ thuật yêu 
thương; 


at — va“ à 

880) ba aäáùi 

ZHING KYE NGAG KYE LHÂN KYE PHO NYÄI TSHOG 
Having slender figures, aglow with the vibrancy of youth 


Dâng cùng với cả / chư đà kỳ ni / sinh ra từ chốn 
= v v v ` v v v v 
8Ñ SA) Sài S#]ã ãã' A8 ( 
DZE DUG GYU MAI CHHAG GYA NAM KYANG BUL 


And skilled in the sixty-four arts of love. 
hay từ minh chú / hay đồng loạt sinh. 
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CÚNG DƯỜNG TÁNH NHƯ - Suchness Offering 


41 Ñ*ã^'£ã'8'1R'xÄd:2väi | 
(36) DRIB DRÄL LHẦN KYE DE WÄI YE SHE CHHE 
(36) We offer you supreme ultimate Bodhicitta: 
(36) Xin kính dâng tâm / bồ đề cứu cánh / thậm thâm vô 
thượng: 
~⁄ ^^ ^⁄Z ^ ^ 
xi 0212 28/2WT`00 n2 2 seài | 
CHHỖ KỦN RANG ZHIN TRÖ DANG DRÄL WÃI YING 
Beyond words, thoughts and expression: spontaneous and invisible; 
Đây là trí giác / cùng với đại lạc / đồng thời hiện khởi, / thoát 
mọi ngăn ngại, 


= ` v v v v v ». v v 
^S^ ”ã. s^ 1A ẩ ¬1Aa 1š¬ +1 Sài | 
YER ME LHŨN DRUB MA SAM JÖ LÄ DÄ 
The void sphere of all things íree from mental fabrications of true 
©xistence; 
là cảnh chân thật, / vắng bặt niệm khởi, / chân tánh vạn pháp 


`, v v v = v _~# xˆ: v v 
¬3/n2'9= SN S269 41A0 | 
DÖN DAM JANG CHHUB SEM CHHOG KHYỔÖ LA BŨL 
Unobstructed great pristine awareness simultaneous with Bliss. 
bất nhị cùng với / tướng hiện tự nhiên, / bất khả tư nghì. 
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CÚNG DƯỢC PHẢM VÀ PHỤNG SỰ - Offering of Medicines and Service 
42 5z ă=wrsng'g x3 'a='ašãwt =À) | 
(37) NYÖÕN MONG ZHI GYA TSA ZHII NÃ JOM PÄI 


(37) We offer sundry types of potent medicines 
(37) Đệ tử kính dâng / dược phẩm thần diệu 


~Z> ^^ 
¬s=šfA'sJz 3)3 e|srốmstn=†] | 
ZANG PÕI MÃN GYI JE DRAG NA TSHOG DANG 
To cure the plagues of the Four hundred afflictions 
Trị lành bệnh dữ/ sinh từ bốn trăm / lẻ bốn phiền não 


BA H2XEÔN 9XESEWJNSISQA'nTRSI | 
KHYÖ NYE GYI CHHIR DAG DRÄN BŨL LAG NA 


And in reverence we offer ourselves as servants to please you, 
Dâng chính bản thân, / thị giả cho Thầy, / mong Thầy hoan hỉ 


SaI sa 'E'R'an=sraSSEE TIKN| 
NAM KHA JI SI BANG SU ZUNG DU SÖL 


Pray keep us in your service as long as the heavens endure. 
Không gian chưa dứt / nguyện con còn vẫn / phụng sự tôn sư. 
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BẢY HẠNH PHÔ HIÈN (năm hạnh còn lại) — 
The Remaining Five of the Seven-Limb Practice 


SÁM HÓI NGHIỆP CHƯỚNG - Confession of Non-Virtue 


~ = v v chYt —. v Vs 
4< \ X[Än qxrasr 8g) ân =iÄ\'am | 
(38) THOG ME DŨ NÃ MI GE DIG PÄI LÃ 
(38) Before the eyes of those having great compassion we lay bare 
with a mind of regret. 
(38) Kể từ vô thủy / cho đến bây giờ / nghiệp ác bất thiện 
^ ^ = ¬` —` 
SN + NGA 9 VÀ TA S KO SNƯỢN CÀI | 
GYI DANG GYI TSÄL YI RANG CHI CHHI PA 
Whatsoever non-virtuous acftions bound to misfortune we have 
mà con tự làm, / con bảo người làm, / con thấy người làm / 
mà lòng mừng theo 


=ï v v v . = =< 
x8 là E=® =Ắ Bàn _ 9h AA VNI | 
THUG JE CHHE DÂN CHÂN NGAR GYÖ SEM KYI 
committed from beginningless time, Cause ofhers to do or in which we 
have rejoiced 
Nay xin chư vị / lấy mắt từ bi / chứng kiến cho con / để con 
sám hối 
v^ v v ty — EP rý v và: 
Tnhh ch 
SHAG SHING LAN CHHÀ MI GYI DOM PA NÓ 


And we vow never to commit them again. 
Phát lộ tội lỗi / nguyện không tái phạm. 
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TÙY HỈ CÔNG ĐỨC - Rejoicing in Virtue 


A( N ŠX\ ã Z4 X-=tS)3'2lố8'2I= SỊATGIEI | 
(39) CHHÖ NAM RANG ZHIN TSHÂN MA DANG DRÄL YANG 
(39) Though all things are like a dream, lacking inherent or natural 

©xistence, 
(39) Biết rằng vạn pháp / vốn như mộng huyễn 


=, tp và vš v v „` 
ấy AE Sa2 Si A4SR Sa SR Ÿ) | 
MI LAM JI ZHIN KYE PHAG THAM CHẢ KYI 
We sincerely rejoice in the happiness 
không có tự tánh, / từ tận đáy lòng 
R8 'nn\a x'u='aø<sÄ aãrnmYA | 
DE GA CHIR YANG CHHAR WÄI NAM KAR LA 
And joy of all Aryas and ordinary beings 
nguyện xin tùy hỉ / nơi niềm hỉ lạc 
=4 6x[INSTT set | 
DAG CHAG SAM PA THAG PÄ YI RANG NGO 


And in every white virtue that has ever arisen. 
cùng công đức của / thánh giả, phàm phu. 


[At this point, meditate strongly on rejoicing for some time.] 
[Ở đây quán tùy hỉ ít lâu ] 
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THỈNH CHUYÊN PHÁP LUÂN - Requesting to Turn the Wheel of Dharma 


«© N cịA's='a\33'n'@ 4Èa;agSã\I=7Ìqt'9 
S3 @=3SAS8 E885] 
(40) PHÙL JUNG KHYEN TSE CHHU DZIN BUM TRIG TE 
(40) We ask that rains of vast and profound Dharma fall 
(40) Xin cho chánh pháp / hai dòng quảng thâm / thành mưa 
rơi xuống 
^¬~⁄ _¬ = ^^ 
5\K\4 0 (3| 42 f3'44 An )03753'ãAI 
THA YÄ DRO DII PHẦN DE KỦN DÃI TSHÄL 
From a hundred thousand clouds billowing with sublime wisdom and 
loving-compassion, 
từ cối mây ngàn ƒ trăm ngàn sóng cả / của tâm toàn hảo ƒ trí 
tuệ từ bi 
= v v v v v = v — 
XI So nh VN | 
KYE DANG YŨN DU NÄ DANG PEL WÄI CHHIR 
To nurture, sustain and propagate a garden of moon-flowers 
thuần dưỡng, duy trì / sinh sôi nảy nở / vườn hoa kun-đa 
=“Y 8š 3Ø =TP SE mIẶ | 
ZAB GYÄ CHHỖ KYI CHHAR PA AB TU SỐL 


For the benefit and bliss of those limitless beings. 
mang mọi phúc lợi / đến cho khắp cả / chúng sinh hữu tình. 
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THỈNH THÀY Ở ĐỜI —- Requesting the Guru to Remain 
~^ ^ ^^ 
S7 N RA ayara a8 3'a=ea'at=1 | 
(41) DOR JEI KU LA KYE CHHI MI NGA YANG 
(41) Though your vajra body is subject to neither birth nor death 
(41) Thân Thầy Kim Cang / không sinh không diệt / là tấm thân 
Vương 


v v ._: ty v xà, 
=1 Sai 2922107 
ZUNG JUG WANG GI GYÄL PÕI ZA MA TOG 
And is the vessel of Ủnity s wish-granting gems, 
sung mãn quyên năng / của sự hợp nhất / xin Thầy thường 
trụ 


^⁄Z e®= ^^ = ` 
“TS SE 162 An a2 | 
DAG CHAG MỖ PA JI ZHIN SI THÃI BAR 


Please abide forever and in keeping with our wishes: 
đúng như nguyện ước j của chúng con đây: 


c8 08461031lA08106-5ib4l) 
NYA NGÃN MI DA TAG PAR ZHUG SU SÖL 


Pass not beyond sorrow unfil samsãra's end. 
đừng nhập niết bàn / cho mãi đến khi / luân hồi diệt tận. 
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HÒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC - Dedication of Merit 


SN 518x584 a8rJ<ns)Ã 5s || 
(42) DE TAR TRŨN PÄI NAM KAR GE WÄI TSHOG 
(42) We dedicate the collection of white virtues thus created 


(42) Được bao công đức j nguyện xin hồi hướng 


EŠ v v s.‹ v v Sa 
II _. s2 =“ E "s3 aa ]Bùi | 
KA DRIN SUM DẪN JE TSÙN LA MA YI 
That we may be inseparably protected throughout all our lives 
cho mọi kiếp sau / không bao giờ lìa / đạo sư kính yêu 


^ ` Sz_,=œ 
5Š ~=8IT3 8 A8^ra^ a2 S=\ 

TSHE RAB KỦN TU DRÄL ME JE DZIN CHING 

By venerable Gurus possessing the three kindnesses 
từ hòa ba cách / luôn hộ trì con / cho mãi đến khi 
v ray v Tp -Ÿ lam v P. rÝ 
8¬ AB Ẫ Z 8= RN= =Z"1£^ ẠII| 
ZUNG JUG DOR JE CHHANG WANG THOB CHHIR NGO 


And that we may attain the Vajradhãra state of Unity. 
đạt quả hợp nhất / Phật Kim Cang Trì. 
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KÍNH THỈNH ĐẠO SƯ - Making Request to the Guru 

^⁄Z. ^ ¬~“^ 
S4 ta '5a'aS= aIasrg^r3atxtø số Si | 
(43) YÕN TẤN JUNG NÄ TSHŨL THRIM GYA TSHO CHHE 


(43) We make our requesfs to you, O Holders of the Elders' Vinaya, 
(43) Suối nguồn thiện đức, / biển cả giới hạnh, 


^⁄Z_._>~ ^ ^ ^⁄Z 
zI= š\'ă='GiẦ'Šxt )x! ốƒ=ãY ã I4 | 
MANG THÖ NOR BÙI TSHOG KYI YONG SU TAM 


O Masters, second Buddhas clad in saffron: 
lấp lánh kho tàng / châu ngọc đa văn, 


SxÑ| a%3 =rgmrn==afsr<tà'ẩ| | 
NGUR MIG DZIN PA THUB WANG NY!I PÄI JE 


You brim with a treasury of jewels of much hearing 
lạy đấng đạo sư, / đức Phật thứ hai, / khoát áo cà sa, 
S ^ 
tIã'S6ã'ARAr=raEa-'^rsiĂ=!'<†/4ÐI 
NÄ TẤN DŨL WA DZIN LA SÖL WA DEB 
And are a source of excellence, an immense ocean of moral 
discipline. 
là bậc trưởng lão / hộ trì thi la, / đệ tử chúng con / thành tâm 
thỉnh nguyện. 
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s&N SIXRE-ãã 5 SP) đ€ÌSIAYEI3 tất | 
(44) GANG DANG DÂN NA DE WAR SHEG PÄI LAM 
(44) We make our requesfs to you, O Mahãyãna Gurus, Lords of 
Dharma, 
(44) Thầy đủ mười hạnh / của bậc chân sư / xứng đáng làm 
người 
xi: v Bọ xi v vXx. v v v v 
Di X4^N A3 si Đã 1S =4 Ba | 
TỒN PAR Ö PÄI YÕN TÂN CHU DẪN PA 


Representing the Victorious ones without exception; 
dẫn dắt chúng con / trên con đường đi / của chư Thiện Thệ, 


N22 57 'aiến'ăm'Rì' 2 
BIỂN G1 NA A0) SA NSNDRI{ 
MA LŨ GYÄL WÄI DUNG TSHOB CHHỖ KYI JE 
You possess the ten qualities that render you suifable guides 
là đấng Pháp Vương, / hiện thân của khắp / chư Phật Thế Tôn 
= v Xx⁄. v y cS =` v v X⁄ v v = 
=3 a2 `" ¬1¬ Su CÀ NI ¬ BẠN XI | 
THEG CHHOG GE WÄI SHE LA SÖL WA DEB 


Along the path of Those Who Have Gone to Bliss. 
đạo sư Đại thừa, / đệ tử chúng con / thành tâm thỉnh nguyện. 
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x< v¬ v v22: v `, v v v 
Sử Ñ <IqariAsis'sasaisv 9a xấn a5 | 
(45) GO SUM LEG DAM LO CHHEN ZÕÖ DẪN DRANG 
(45) We make requesfs to you, O foremost Holders of the Vajra: 
(45) Cực kỳ thông tuệ / kiên nhẫn, chân thật, / không hề có sự 
/ hư ngụy, khoe khoang, 


ừf =' 'a v Ñ'=E' 'ầu '=: 
lá: sản le; 4y bài I)) 
YO DANG GYU ME NGAG DANG GYU SHE SHING 
You skilled in explaining and composing, / Are endowed with both sets 
of ten qualities 
ba cửa nơi Thầy / đều đã tu thuần, / đủ hai thập thiện, 


^^ ^ ^ 
5n ST | 
DE NYI CHU ZUNG DRI DANG CHHẢ KHẢ PÄI 
And a knowledge of tantra and ifs rituals; You are honourable, without 
pretense of guile, 
thấu triệt mật pháp, / nghi thức hành lễ, / họa, thuyết, tinh 
thông, 


X'ầ aỀø =iÄ¡niếarfRfnr=t c=SÀI 
DOR JE DZIN PÃI TSO LA SÖL WA DEB 
Patient, broad-minded, with your three doors well subdued. 


là bậc hộ trì / Kim Cang bậc nhất, / đệ tử chúng con / thành 
tâm thỉnh nguyện. 
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^_ x~. ®= 
sứ NA PS. TY CO Á Vi | 
(46) SANG GYÄ DRANG ME JÕÖN PÄ MA THŨL WÄI 
(46) We make requesfs to you, O compassionate Refuge-Protectors: 
(46) Chúng con là những / chúng sinh khó dạy / trong thời 
mạt pháp, 


^^ ~ 
2 nà 92/0275 9121 lai 
MA RUNG DŨL KÄÃI NYIG DŨ DRO WA LA 
With precision you imparf the good way of those Gone to Bliss 
chư Phật quá khứ / chẳng thể độ cho. 


^^ ^. ——~.x ^ 
S2 00B SOSSaz=sszsbssia | 
DE SHEG LAM ZANG JI ZHIN TỔN PA YI 

To the unruly beings of this degenerate age 


Thầy vì chúng con / chỉ cho đường đi / của chư Thiện Thệ. 


~Z ^ ~ ^ 
8B Moallui salli 2 tIAialbie loa mail 
KYAB GỒN THUG JE CHÂN LA SÖL WA DEB 
Who are difíicult to curb and are not tamed By the countless Buddhas 
of the Past. 
Hỡi đấng cứu độ / vô vàn từ bi, / đệ tử chúng con / thành tâm 
thỉnh nguyện. 
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^^ ^ Kex 
S2 \ gx-Ä 9a oxwgs gvỹ) | 
(47) THUB PAI NYI MA DU KYI NUB GYUR TE 
(47) We make our requesfs to you, O compassionate Refuge- 
Protectors: 
(47) Vào thời bây giờ / chánh pháp đều như / mặt trời bóng 
ngã 
^: v = v ¬ : v và 
Sài S jx SB 12 2^2ãMN4ã^ 2l 
GỖN KYAB ME PÄI DRO WA MANG PO LA 


You enact the deeds of the Victorious Ones 
riêng Thầy kiên trì / gánh vác tất cả / thiện hạnh Thế Tôn 


® ^ ® 
ã'N3aEn'2XãAan 1| 
GYÄL WÄI DZÄ PA NYE WAR DRUB DZÄ PÄI 


For the many who lack Protector-Refuge 
chỉ vì chúng con / thiếu nơi nương dựa. 


~Z ^ ~ ^ 
ĐẠNN AI QIÌN E G2 14ISINAIT'N'NRI | 
KYAB GỖN THUG JE CHÂN LA SÖL WA DEB 
At this time when the sun-like teachings of the Sage are setfing. 
Hỡi đấng cứu độ ƒ vô vàn từ bi / đệ tử chúng con / thành tâm 
thỉnh nguyện. 
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s4 EXYSIRNET XISYGIẦ' 82x SEN GE'2ISV | 
(48) DŨ SUM CHHOG CHỦI GYÄL WA THAM CHÄ LÄ 


(48) We make requesfs to you, Q compassionate Refuge-Protectors: 
(48) Dù chỉ một sợi / lông chân của Thầy 


'à'¬ x2 ¬mmSar€arut=: 
1 uy! 
GANG GI BA PUI BU GA CHIG TSAM YANG 

Even a single hair ffom your pores 
cũng bằng ruộng phước j quí giá còn hơn 


“4| 6s[xĂ='aawYS=~CAsixr=tsaIsr=fả) 
DAG CHAG SỐ NAM ZHING DU LEG NGAG PÄI 
ls for us a Field of Merit more highly praised 


hết thảy chư Phật / mười phương ba thời. 


~Z ^ ~ ^ 
ì) vi nh? | vo vì y  ị 
KYAB GỒN THUG JE CHÂN LA SÖL WA DEB 
Than all the Victorious Buddhas of the three times and ten directions. 
Hỡi đấng cứu độ / vô vàn từ bi, / đệ tử chúng con / thành tâm 
thỉnh nguyện. 
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sz mà v v v vN ~ D¬ có 
S(\ 5E ssrsa9- =8 
(49) DE SHEG KU SUM GYĂN GYI KHOR LO NI 
(49) We make requesfs to you, O compassionate Refuge-Protectors: 


(49) Đầy đủ trang nghiêm / của ba thân Phật, 
^^ _~-^ 
m1 Sinh Ỹ am ¬^^ " Ả| MỊI 
THAB KHẢ GYU THRÚL DRA WAI JO GEG LA 
From an intricate lattice of mirage-like skilful means 
Thầy giữa muôn trùng / võng lưới phương-tiện-như-huyễn 
tuyệt vời, 
¬` ~ ^ ®= 

KTS AI SN 2T RS)EP | | 
THA MÄL TSHŨL GYI DRO WA DREN DZÄ PÄÃI 


Emblazoned with the Three Body Wheels of those Gone to Bliss. 
hiện tướng phàm phu / dìu dắt chúng con. 


~. ^ ~< ^ 
280 nlai<Nlii Seo Nabibuaio le pàIl| 
KYAB GỒN THUG JE CHẮN LA SÖL WA DEB 
You manifest in an ordinary guise to lead all beings. 
Hỡi đấng cứu độ ƒ vô vàn từ bi, / đệ tử chúng con / thành tâm 
thỉnh nguyện. 
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~-_-.S ^.~»> 
độ \ BA 9=measrgjs-'aa'n[aesl| 
(s0) KHYÕ KYI PHUNG KHAM KYE CHHE YÄN LAG NAM 
(50) We make requesfs to you, Ô supreme Gurus, The essence of the 
Three Jewels of Refuge; 
(5o) Nơi thầy, hết thảy / uẩn, đại, căn, chỉ, 


TƯ N ® ^ 
Tà Y0 I1 SA) 212003 1/900) I| | 
DE SHEG RIG NGA YAB YUM SEM PA DANG 
Your aggregates, elements, sensory bases and limbs 
tất cả đều là / Như Lai, Phật mẫu, 


^¬Z><¬^ ~Z> ^^ ^⁄Z. ^ 
XAnn=ÑA'<=naa ax[ I5 Đ)| 
THRO WÔI WANG PÖI RANG ZHIN CHHOG SUMI GYI 


Are in nature the fathers, mothers, male and female Bodhisatfvas, 
năm bộ Phật gia, / là chư Bồ tát, / hộ pháp odi nộ. 


^ ~ ~- ^ 
S80iI2aT- ni voillailà ion vài 
DAG NYI LA MA CHHOG LA SÖL WA DEB 
And the wrathful protectors of the five Buddha-families. 
Hỡi đấng đạo sư / tỉnh túy Tam Bảo, / đệ tử chúng con / thành 
tâm thỉnh nguyện. 
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v m` sàn Xa "AI x v = 

dợ \\ tE,2tỆ5 t3: XAnererr S=REI | 
(51) KÙN KHYEN YE SHE RÕL PA LA JUNG WAI 

(51) We make requesfs to you, O Protectors of Primordial Unity, 

(51) Hoạt hiện từ nơi / trí huệ toàn giác, / Thầy là tinh túy 

^ ~ ~_— >~^._h ^^ _¬ 
n2 m¬. 
KYIL KHOR KHOR LO JE WÄI DAG NYI DE 

Foremost Holders of the Vajra, All-pervading Lords of hundreds of 


Buddha families: 
của hàng thiên ức / pháp mạn đà la, / là đấng Pháp Vương 


> ¬: ) vX‹s^:¬~‹rrỒ: kĩ 
XIIN1ð838NXXnIXE SE “Ä'arSI1 
RIG GYÄI KHYAB DAG DOR JE DZIN PÃI TSO 
Unfolding from the play of omniscient pristine awareness, 
của trăm bộ Phật, / là đấng tối thượng / hộ trì kim cang. 


v v PP r3 ~ v Y Xv, v v Ea 
ng aaäa á. 
ZUNG JUG LA MA CHHOG LA SÖL WA DEB 

You are the quintessence of ten million mandala cycles. 


Hỡi đấng cứu độ j bản lai hợp nhất / đệ tử chúng con / thành 
tâm thỉnh nguyện. 


46 t—eỳ The Guru Puja (Lama Chöpa) 


^^ ^ ^,* 
d4. vân 4334 qIxsÄXaneael| 
(s2) DRIB ME LHẦN KYE GA WÄI RỒL PA DANG 
(52) We make requesis to you lmmaculate Samantabhadra, 
(52) Siêu thoát chướng ngại, / bất nhị cùng với / đại lạc đồng 
khởi, 


^_—_¬ ~ ^ 
21153 
YER ME TẤN YO KỦN KHYAB KỦN GYI DAG 
Who are in reality ultimate Bodhicitta, Free of beginning or end, 
chân tánh vạn pháp, / thấm nhuần tất cả / các pháp động, 
tính, 


^Z ^⁄ ^ 
SN RA An) | 
THOG MA THA DRÄL KŨN ZANG DÖN DAMI GYI 

The nature of all things, pervading everything in mofion and at resf, 

là đấng Phổ Hiền / vô thủy vô chung, / là tâm bồ đề 
v txỶ v , tử v v P>£f v v _ 

3¬s— 434 ¬ Š¬ AI Sià@) ¬ SS tài 
JANG CHHUB SEM NGÕ KHYÖ LA SÖL WA DEB 

lnseparable from simultaneous Bliss in play without obsfruction. 


thậm thâm chân chính, / đệ tử chúng con/ thành tâm thỉnh 
nguyện 





Củúng Dường Đạo Sư 


LỜI THỈNH CÀU ĐẶC BIỆT - Special Request 
., v=y v và: vs ray v 

d4 N3 gzrấnS ng 

(53) KHYÕ NI LA MA KHYÕ NI YI DAM 


(53) You are the Gurus; you are the Yidams; 
(53) Là đạo sư, bổn tôn, 


^⁄Z v_N ° >⁄.^>⁄ v*t v¬ 
¬am^AN13XĐ | 
KHYÖ NI KHA DRO CHHÖ KYONG TE 


you are our Dakinis and Dharma Protecfors. 
là thiện thần, hộ pháp; 


^ ^ 
SSxb s"§¬s¬ TIÀN 
DENG NÄ ZUNG TE JANG CHHUB BAR DU 
From this moment unfil our Enlightenment, 
từ nay cho đến khi / thành tựu quả bồ đề 


^⁄Z ^ = 
lặn 3a ã/sraIezyäìaốar=sI 
KHYÖ MIN KYAB ZHÄN MI TSHÖL WÄ 
we need seek no refuge other than you. 
chỉ qui y nơi này / không nơi chốn nào khác; 
SN v v2Z%Ề, CN v v 
HN ¬—" ¬^ ¬ a4 ai 'd= 
DI DANG BAR DO CHI MÃI THAR YANG 
In this life, the bardo and all future lives, 
đời này, cối trung ấm, / và mọi kiếp về sau; 
TỶ v v v v 
x3 gJY'0x^g= sẾn AI | 
THUG JEI CHAG KYU ZUNG DZO LA 


hold us with your hook of compassion. 
xin giữ gìn cho con / bằng móc câu từ bi 
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=_n^n¬^ _^ ~ ~ ~ 
38 2ánïbc MeTàc80iA 
SI ZHII JIG DRÕL NGÖ DRUB KỦN TSÖL 
Free us from samsara and nirvana's fears, grant all attainments, 
giúp con thoát sợ hãi / cối luân hồi, niết bàn; / ban cho mọi 
thành tựu 


np395mwvaxếns=sISn g=sI 
TẤN GYI DROG DZÖ BAR CHỖ SUNG (X3) 


Be our unfailing íriend and guard us from interferences. /Repeat verses 
53 three times.] 


Vĩnh viễn làm bạn hiền / phá tan mọi chướng ngại 
[đoạn 53, tụng 3 lần] 


SN 818 'GINã\ HIẾN! =Ị!<IDSY=I3)'ã(EIRI 
(54) DE TAR LẦN SUM SÖL WA TAB PÄI THỦ 
(54) By the force of having requested three times, 
(54) Nương lực thỉnh cầu / ba lần như vậy, 


^^ ^ 
ai XỔ T8 STYSABNAAN^SI | 
LA MÃI KU SUNG THUG KYI NÄ NAM LÄ 
Nectars and rays — white, red,and dark blue - 
Từ thân khẩu ý / của đạo sư tôi 


^~⁄Z“ _Ắ ^ 
11x ¿ï, | 
DŨ TSI Ö ZER KAR MAR THING GA SUM 
Stream forth from the centres of our Guru s body, speech and mind, 
Ánh sáng cam lồ / trắng, đỏ, xanh dương, 


3sr'== Sarex's='aa'n=m3 2) 
u12 1ã g2: 
RIM DANG CHIG CHAR JUNG NA DAG NY!I KYI 
And one by one and altogether, 
Từ đó phóng ra / lần lượt, đồng loạt 
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¬` ¬` ^ 
T1 PS ST SE RIESYSNI | 
NÃ SUM RIM DANG CHIG CHAR THIM PA LÄ 
The fíour obstacles are purged, the fÍour pure empowermenfts 
implanted 
Tan vào ba cửa j ở nơi thân tôi, / lần lượt, đồng loạt, 


^ v Tà) = v v v v , 
"¡am on á+ sai 
DRIB ZHI DAG CHING NAM DAG WANG ZHI THOB 
And the seeds of the Four Kayas received, 
Thanh tịnh bốn chướng, thọ bốn quán đảnh, 


v CA, v„^ v v v và v Sa 
âq¬a£¬ñ TA I0 Y 0S | 
KU ZHI THOB CHING LA MA NYI PA ZHIG 
A smiling emanation of the Guru dissolves into us 
Thành tựu bốn thân. / Thầy tôi hoan hỉ / tách một bản sao 


— v = v= v X. ` v v v 
RNN Gian “awW^AA s3 AAã^x^¬^ Ÿ#ẢI 
GYE ZHIN THIM PÄ JIN GYI LAB PAR GYUR 
And we are blessed with inspiration. 
tan vào trong tôi / cho tôi chan chứa ƒ năng lực gia trì. 


[Optional: mantra recitation (see Insert 6 at the end of this book]. lf 
tsog is performed, please insert at this point. Continue on the next 
page. lf not performing the tsog offering, continue with the lam-rim 
prayer from verses 84.] 

[Tung thêm nếu muốn: Minh Chú — xem phụ lục 6] [Nếu muốn cúng Tsog thì 


bắt đầu ở đây, đọc phân tiếp theo, bắt đầu bằng câu 55. Nếu không cúng 
Tsog, đọc tiêp với bài Lamrim Thi Tụng, bắt đâu từ câu 84] 
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LỄ TSOG CÚNG DƯỜNG ĐẠO SƯ - Lama Chöpa Tsog Offering 
THANH TỊNH CÚNG PHẢM - Transforming the Offerings 


.~ — 
SƯỎN, 365 (4Š exsso 
(55) OM AH HUNG (3X) 
~“ >> ^ ~⁄Z ~Z 
Su bá 0i ng Bi 6s, sài 
NGO WO YE SHE LA NAM PA NANG CHHỔ DANG CHHỖ DZÄ 
Pure clouds of outer, inner, and secret offerings objects which bind us 


close; 
Phẩm vật cúng dường / trong, ngoài, kín mật 


Ä'ÄÀ'xa\=t† na '/RI= Zƒ=m'R'X= tay => 
ae 9S)  à ni) cì 
SO SOI NAMPA JE LA WANG PO DRUG GI CHÕ YÚL DU 
and fields of vision pervade the reaches ofÍ space, earth, and 
sky,spreading out beyond the range of thought. 
Cả một trời mây / đầy khắp không gian 


¬.XZ ¬—¬-' v v v v ¬ v v v v 
TnTšmä|dl 4g Ð xe sa AẩR.AN TRE 
DE TONG GI YE SHE KHYÄ PAR CHẲN KYE PÄ SA DANG 
ln essence, they are pristine awareness, 
đất trời vô tận, / bất khả tư nghì. 


='§= ãã\'2\/q3'ŠZ'Zt54A'G='ðƒ=ã | (gxT “HÀ 
BAR NANG NAM KHẢI KHYÖN THAM CHẢ YONG SU KHYAB PÄI 


in aspect, inner offerings and various objects of offering, 
Tỉnh túy là giác, / tướng là chất liệu / phẩm vật trong, ngoài, 


—¬ ^ ^~_ ©= ^^ 
.AENINRNS SE AS hEN sa TEXIN 
CHHI NANG SANG WÄI CHHÖ TRIN DAM DZÄ CHÂN ZIG 
Their function is to generate the extraordinary pristine awareness of 
năng dụng là làm / tươi đẹp giác quan, 
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SBoE)I<oklol)xo1s3 
SAM GYI MI KHYAB PÄ GANG WAR GYUR 


Voidness and Bliss as objecfs to be enjoyed by the six senses. 
khai mở trí giác / lạc-không hợp nhất. 





dỨ, siầ ¡5Ä ÔntXanevãi 
(s6) E MA HO YE SHE RÖL PA CHHE 


(56) E-ma-hol In the grand play of pristine awareness, 
(s6) Ê MA HÔ - trong cảnh giới của trí giác hoạt hiện 


S ~.¬>.S 
S0 0816 20166 612 2n | 
ZHING KHAM THAM CHẢ DOR JEI ZHING 


All places are vajra-fields 
Mọi đất miền: đều là cõi kim cang, 


v VÀ TƯ tàn: v^ 
8 aa Sỉ =3 ~Z¬¬ S| | 
NÄ NAM DOR JEI PHO DRANG CHHE 
And all structures majestic Vajra-palaces. 
Mọi cấu trúc: điện kim cang nguy nga, 


Tia's= aišn Ra ø atŠ ax=I 
KỦN ZANG CHHÖ TRIN GYA TSHO BAR 


Oceans of clouds of Samantabhadra offerings billow forth. 
Mây Phổ Hiền trùng trùng cuộn sóng. 


(2) Ầ Äf=ã\X='aXP'Rnmiầnatar==' 
SaWaRR'iMSyl 
(57) LONG CHỔ DÖ GŨI PÄL DANG DÂN 
(57) All objects are imbued with the glories of all wishes. 
(57) Mọi sắc pháp: cát tường như nguyện, 
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RGPãZWTRnIA'T=sIa'ấ XI 
CHỦ NAM PA WO PA MO NGỖ 


All beings are actual Viras and Virinis, 
Mọi dân cư: vi-ras, vi-ra-ni 


arnI\a(xr=tÄ'8I=roI= an] 
MA DAG THRŨL PÄI MING YANG ME 


There is not even the word ?mpurity' or Tlaw': 
Không cả chữ "bất tịnh", hay "lỗi lầm", 


^_ ~~ 
RIIXZN4SASN4NAäXTAI 
DAG PA RAB JAM BA ZHIG GO 
All is but infinitely pure. 
Khắp tất cả đều cực kỳ trong sáng 


cá xổ v vx tả cS, v s v 
d4 Š v33 xgA==l | 
(58) HUNG TRÖ KŨN NYER ZHI CHHỖ KỦI NGANG 
(58) HÙNG! From a state of Dharmakaya in which all mental fabrica- 
tions are stilled, 
(58) HUNG - trong cảnh giới pháp thân, tịch tĩnh mọi niệm 
khởi 
say vA v v mm v 
=RBlilalifsakah Lai 
LUNG ME YO ZHING BAR WÄI TENG 


On top of a turbulent wind and blazing fire 
Trên ngọn gió cuộn và lửa cháy bùng 


NG =- ah TU. v v vN: 
XE 353 lai 
MI GỖI GYE PU SUM GYI KHAR 
Upon the crown of a tripod of three human heads:/ 
Trên hỏa lò chất bằng ba đầu lâu. 


Củúng Dường Đạo Sư 


^¬Z 
#855228) KP 2ITZ[ØEI | 
AH TSHÄN DẪN THÖ PA KA PA LAR 
AH, within a proper human skullcup,/ 
AH - trong chén sọ, 


+ ^Z>~>⁄ 
đ'ZN aw/Ñm mg | 
OM DZÄ NAM SO SOR BAR WAR GYUR 
OM, the ingredients brilliantly appear one by one. 


ÔM - từng chất liệu lấp lánh lần lượt hiện ra. 


^ ^ . @ 
2= xi yô 
X5 AI 
DE DAG TENG NÃ OM AH HUNG 
Placed above them are OM AH HUM 
Bên trên là OM AH HUM 


D= « v SN: c Tag v 
4N ='šu[ n nÊ='Ấ Xa | 
(59) KHA DOG ZI JI SO SOR BAR 
(59) Each sparkling with brilliant colour. 

(s9) Mỗi chủng tự sáng ngời mầu sắc riêng. 
ãE siừYä\a4n~' xã 6| 
LUNG YÖ ME BAR DZÄ NAM ZHU 

The wind becomes turbulent, 

Gió nổi, lửa cháy, 
~ ^ ~⁄Z 
02052217 m20A N2 aalian Đebài | 
KHÔL WÄ LANG PA CHHER YÖ PÄ 


the fire flares, the ingredients melf, 
chất liệu cúng dường chảy tan, 
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tỳ <) asaraisră= 3= ðISI 
YI GE SUM LÄ Ö ZER TSHOG 


From their boiling tumble forth copious vapours. 
Sôi bùng, hơi nóng cuồn cuộn ngút trời cao, 


Œo N XcTs(GX'aXƒxretxrẤ Ê INãI) 
(60) CHHOG CHUR THRÖ PÄ DOR JE SUM 
(60) From the three letters, a profusion of light rays radiate out in the 
ten direcfions. 
(6o) Từ ba chủng tự, hào quang lớn phóng ra sáng tỏa khắp 
mười phương, 


SSGX-ssacsaEsEwelcbl 
DŨ TSIR CHẢ NAM CHÂN DRANG NÃ 
Drawing back the Three Vajras with nectar, 
Thỉnh mời ba kim cang và cam lồ 


X'='0\ <) sat 8T = | 
SO SOR YI GE SUM THIM PÄ 


Which dissolve individually into the three letters, 
Tan vào ba chủng tự tương ứng. 


¬Š m... 
1. vs 
DŨ TSIR ZHU NÄ CHỦ DANG DRE 
These melt into nectar and blend with the ingredients. 
Ba chủng tự chảy tan thành cam lồ, hòa vào chất liệu cúng 
dường/ 


vs, v v sưyYyt van: 
nộ BI là) Ä"*WXa 5] | 
JANG TOG BAR JÄ E MA HO 


Purifying, transíorming and increasing them, 
Làm cho thanh tịnh, chuyển hóa và sinh sôi tăng trưởng 
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~⁄, ^^ 
SXNẦneas= g xố AI | 
DÕ GŨI PÄL BAR GYA TSHOR GYUR 
Em-ma-ho, becoming an ocean glittering with the splendours of all that 
could be wished for — 
Ê MA HÔI thành cả một đại dương lấp lánh mọi điều cát 
tường mong ước 


Âr.....È 
\['@ SỊ (z8) 
OM AH HUNG (3X) 


CUNG THỈNH - Invocation 


z7 N s 23 „3 'Knø# "at =' 
S" san... 
(61) THUG JEI DAG NYI TSA GYU LA MA DANG 
(61) O hosts of root and lineage Gurus, Yidams, hosts of deifies, 


(61) Kính thỉnh bổn sư cùng tổ sư truyền thừa vô vàn từ bị, 


^ ^⁄Z ~⁄ 
ng g ấnJx a/4rsaxr=f tống || 
YI DAM LHA TSHOG KYAB NÄ KÖN CHHOG SUM 
Three Jewels of Refuge, Viras, Dakinis, Dharmapalas and Guardians 
of the Teachings, 
Kính thỉnh đức bổn tôn cùng chư tôn,Kính thỉnh Tam Bảo, cội 
nguồn của qui y, 


sóc v = “ft =Ÿ TP rẾ v v =: 
=RXYa(ax'aš'š Š= a= aI3' II | 
PA WO KHA DRO CHHÖ KYONG SUNG MÃI TSHOG 


| request you who are in the nature of compassion 
Kính thỉnh Vira, đà kì ni, hộ pháp cùng hộ thân, 


v = v P` v y`= v = v ^ v v +ƒ 
SaI0= 0 6a0liaalns sùi )ai2) 
CHÂN DREN CHHÖ PÄI NÄ DIR SHEG SU SÖL 

To appear and come to this offering site. 
Xin chư vị giá lâm đàn cúng dường này 
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4N 82=a=xA săn Ra ø săn nGaI 
(62) CHHI NANG SANG WÄI CHHỖ TRIN GYA TSHÖI Ú 
(62) Place your radiant feet firmly upon this elegant throne formed of 
jewels./ 
(62) Giữa cả một đại dương / trùng điệp bao cúng phẩm / 
trong ngoài và kín mật, 


^^ ^` ^ ^ 
A3 881/8A SEN XI4'IR8'AI 
RIN CHHEN LÄ DRUB DZE PÄI DẪN THRI LA 


Amidst an ocean of clouds of outer, inner and secret offerings./ 
đấng đạo sư tôn quí / đặt vững chân rạng ngời 


: 
S88 Ăn 'ZISYS88)2X'SISAISTEXTET | 
ZHAB SEN Ö CHHAG TỒN PAR ZHUG NÃ KYANG 
Grant us, who are sfriving for supreme realisafion, 
trên pháp tòa ngọc báu. / Xin dẫn dắt chúng con, / kẻ cầu quả 
vô thượng, 


v ~x. v v v 2>, v cày ~, v say, 
=tlauallietliilla nil 9A8 BÀI 8i ai 
DRUB CHHOG DAG LA DÖ GŨI NGÖ DRUB TSÖL 


The powerful attainments that we all wish. 
được viên thành hết thảy / mọi thành tựu ước mong. 
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DÂNG TSOG - Presentation of the Actual Tsog Offering 


GA ði D= aŸa'sisrn=gIøa'33'saxr=tä) 
(63) HO TING DZIN NGAG DANG CHHAG GYÄ JIN LAB PÄI 


(63) HOI This ocean of offering tsog of uncontaminated nectar 
(63) HÔ! biển cúng dường cam lồ vô cấu 


^¬ ^^ ^⁄Z ` 
"1a. T7 ẻ 
ZAG ME DŨ TSII TSHOG CHHỖ GYA TSHO DI 


blessed by samãdhi, mantra and mudra 
Dùng tam muội, chú, ấn để gia trì 


v. v v - v v ^ v v 
&¬#ø'aaA Šm ãZIs'2I2Y' GA | 
TSA GYŨ LA MÃI TSHOG NAM NYE CHHIR BŨL 


We offer in order to please you hosfs of root and lineage Gurus. 
Cho vui lòng bổn sư, tổ sư 
+ @ ~ ®= ~ là\ 
lo l4056925080600221šaua da! 
OM AH HUNG - DÕ GŨI PÄL LA RÖL PÄ TSHIM DZÄ NÄ 
OM AH HÙNG. Contented by your sport with all these splendours that 
could be wished for. 
ÔM AH HUNG dâng lên tràn đầy thỏa thuê / Với đủ món cát 
tường mong ước 


^ + ® ^ ~Z 
là 2) 3N" #a 5N XI 
E MA HO JIN LAB CHHAR CHHEN BAB TU SÕÖL 
E-ma-ho, please let fall a great rain of blessings. 
Ê MA HÔI! Nay thành tâm khẩn nguyện, xin cho rơi trận mưa 
lớn gia trì 








[Optional verse to Vajra Yogini, please read Insert 5 at the end of this book] 
[Đọc thêm: câu kệ dành cho VajraYogini, xem phụ lục 5] 
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G« \ ấy BS" aŸ%ã'sapxr==gm|øxr3a'sasav=fA 
J7) 6n 6 casj vn 
(64) HO TING DZIN NGAG DANG CHHAG GYA JIN LAB PÄAI 
(64) HOI Thịs ocean of offering tsog of 
(64) HỒ! biển cúng dường cam lồ vô cấu 


St '3A'ấmayaiš='z'sziÝ'aÊ 

R1 vò ca 
ZAG ME DŨ TSII TSHOG CHHÖ GYA TSHO DI 

uncontaminated nectar blessed by samãdhi, mantra and mudra 

Dùng tam muội, chú, ấn để gia trì 

cày v v v >< v v > v v 
0ìnar# Šu AE =t6xrat3s'3'aGAI | 
YI DAM LHA TSHOG KHOR CHẢ NYE CHHIR BŨL 

We offer in order to please you hosfs of Yidam-deities together with 


ÿOur entourages. 
Cho vui lòng chư bổn tôn, tùy tùng 
-~ @ ~ = ~ S 
8208911 a va a 
OM AH HUNG - DÖ GŨI PÄL LA RÕL PÄ TSHIM DZÄ NÃ 
OM AH HUNG. Contented by your sport with all these splendours that 
could be wished for, 
ÔM AH HUNG dâng lên tràn đầy thỏa thuê với đủ món cát 
tường mong ước 
+ > > v v m— v v v >5 
4 5] Ra m1 ®^ sa an 9 Nai 
E MA HO NGÖ DRUB CHHAR CHHEN BAB TU SÖL 
E-ma-ho, please let fall a great rain of powerful attainments. 
Ê MA HÔI! Nay thành tâm khẩn nguyện, xin cho rơi trận mưa 
rào thành tựu. 
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“+, ®S =^ ` 
GUN ðỹ Đ= 285) snỊR'== e*| gx'93 at si 
(65) HO TING DZIN NGAG DANG CHHAG GYA JIN LAB PAI 
(65) HOI Thịs ocean of offering tsog of 
(65) HÔ! biển cúng dường cam lồ vô cấu 


= '3A'ấmax'aă='z'ziẾ'aÊ 
B0 lan 204I9j2824x0xl 
ZAG ME DŨ TSII TSHOG CHHỖ GYA TSHO DI 
uncontaminated nectar blessed by samãdhi, mantra and mudra 
Dùng tam muội, chú, ấn để gia trì 


^^ ^~-^ 
¬Xia aiến| Sa'öa ấn ãatx at) 3 A2 
KÔÖN CHHOG RIN CHHEN TSHOG NAM NYE CHHIR BŨL 
We offer in order to please you hosfs of precious Jewels of Refuge. 
Cho vui lòng khắp mọi nẻo qui y 
->~~ @ ~ ®= ~ là\ 
II 29151202220: 
OM AH HUNG - DÕ GŨI PÄL LA RÖL PÄ TSHIM DZÄ NÄ 
OM AH HÙNG. Contented by your sport with all these splendours that 
could be wished for, 
ÔM AH HUNG dâng lên tràn đầy thỏa thuê / Với đủ món cát 
tường mong ước 
äìarŠI I=sršn'øx 8a 'n=rg sa 
E MA HO DAM CHHỖ CHHAR CHHEN BAB TU SÖL 
E-ma-ho, please let fall a great rain of sacred Dharmas. 
Ê MA HÔI Nay thành tâm khẩn nguyện / Xin cho rơi trận mưa 
rào Diệu Pháp 
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~⁄.,^ ®S ^ ^ 
( N Si DRSAESRRINRRESISXSANRNNNG 
(66) HO TING DZIN NGAG DANG CHHAG GYA JIN LAB PÄI 
(66) HOI Thịs ocean of offering tsog of 
(66) HỒ! biển cúng dường cam lồ vô cấu 


^ ^¬ ^~⁄Z ¬` 

=uä'ann'8A'ốmxratš='ø aŠ an) | 
ZAG ME DŨ TSII TSHOG CHHÖ GYA TSHO DI 

uncontaminated nectar blessed by samãdhi, mantra and mudra 

Dùng tam muội, chú, ấn để gia trì 

siaaaŠ[ šxy Š= ŠmxYãatx at)! 5'aGRI 
KHA DRO CHHÖ KYONG TSHOG NAM NYE CHIR BŨL 

We offer in order to please you hosts of Dakinis and Dharma- 


protectors. 
Cho vui lòng đà kì ni, hộ pháp 
800 | A41)128 01880030 ueail 
OM AH HUNG - DÕ GŨI PÄL LA RÕL PÄ TSHIM DZÄ NÃ 
OM AH HUNG. Contented by your sport with all these splendours that 
could be wished for, 
ÔM AH HUNG dâng lên tràn đầy thỏa thuê / Với đủ món cát 
tường mong ước 
^ ~ ^ ^ ~ 
S27) /Asaaw#e^aa man 
E MA HO THRIN LÄ CHHAR CHHEN BAB TU SÖL 
E-ma-ho, please let fall a great rain of virtuous conduct. 
Ê MA HÔI! Nay thành tâm khẩn nguyện / Xin cho rơi trận mưa 
rào thiện hạnh giác ngộ 


Cúng Dường Đạo Sư CŒ§ 6Ì 


GẮN š: Đa Èa'#m'^='zm'ø' 3n =(À 
7106 cố ca SẠẢ) 
(67) HO TING DZIN NGAG DANG CHHAG GYA JIN LAB PÄAI 
(67) HOI Thịis ocean of offering tsog of 
(67) HÔ! biển cúng dường cam lồ vô cấu 


Km“ ^¬ ^~⁄Z ¬` 
all Si 2ai)iaraE-xuian! 
ZAG ME DŨ TSII TSHOG CHHỖ GYA TSHO DI 
uncontaminated nectar blessed by samãdhi, mantra and mudra 
Dùng tam muội, chú, ấn để gia trì 
a'Ø'atsrSa'Šmx'aats'at)s''aGeI 
` 
MA GYUR SEM CHẴN TSHOG NAM NYE CHHIR BŨL 
We offer in order to please you hosfs of sentient beings who have all 


been our mofthers. 
Cho vui lòng vô lượng mẹ chúng sinh 
->~ @ ~ ®= ~ S 
He long 2722542... 
OM AH HUNG - DÕ GŨI PÄL LA RÕL PÄ TSHIM DZÄ NÄ 
OM AH HÙNG. Contented by your sport with all these splendours that 
could be wished for, 
ÔM AH HUNG dâng lên tràn đầy thỏa thuê / Với đủ món cát 
tường mong ước 


= 22. v v v vưÀYy m= 
09 là 2n Sa at 
E MA HO THRŨL NANG DUG NGẤL ZHI GYUR CHIG 
E-ma-ho, please stil the sufferings that arise írom deceptive 
appearance. 
Ê MA HỒ! Nguyện chúng sinh đoạn lìa vọng chấp / Nhờ đó dứt 
khổ đau 


[Repeat from verses 63 to 67 three times or more] - [Đọc thi kệ từ 63 đến 67 ba lần 
hay nhiêu hơn] 
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CÚNG DƯỜNG TSOG CHO THẦY TÔI - Offering the Tsog to the Master 
^ ^ ~z.¬ 

Œ< N ä'arð5 m3) af< Äf â)| 

(68) E MA HO TSHOG KYI KHOR LO CHHE 


(68) E-ma-ho. Here is a great circle of tsog, 
(68) Ê MA HỒ - đàn cúng dường phong phú! 


v v TS: ` v ^ v t=° 
Sš]š ái ìyiiiàaii8jR e4) 
DU SUM DE SHEG SHEG SHUL TE 

O you who have followed in the footsteps 


Thầy là người noi gót Phật ba thời 
~. * v v v v >` 
;?à xã 3w Sà j¡jà | 
NGÕ DRUB MA LŨ JUNG WÃI NÃ 


of all the Buddhas of the three times. 
Là cội nguồn của hết thảy thành tựu 


m ^ ~“Z.¬ 
an an ¬ S| | 
DE TAR SHE NÄ PA WO CHHE 
Realising that you are the source of all powerful attainments, O great 
Vira-Hero, 
Kính thỉnh đạo sư, đại hùng đại lực 


ãã\=I ð4[=IÄ'Satx Xa 
NAM PAR TOG PÄI SEM BOR NÃ 
You who have íreed yourself from all superstitious conceptions, 
Siêu việt mọi vọng tưởng đảo điên 
^^ _~x_ ~⁄ ^ ~Z 
ch: HH = 'atat 
šnpxrQ)AX= 5< Sa XI gan ŠI 
TSHOG KYI KHOR LOR GYUN DU RÔL - AH LA LA HO 


We invite you continually to enjoy this circle of tsog. A-la-la-ho 
Xin hoan hỉ tiếp nhận cúng phẩm này. A LA LA HỖ 


Củng Dường Đạo Sự 


THẦY TÔI ĐÁP LỜI - The Master Reply 


(`, ấi X2 sigarnQx an =iÄ na | 
(69) OM DOR JE SUM YER ME PÄI DAG 


(69) OM, | visualise myself as a Guru-Yidam 
(6g) ÔM - ba kim cang bất khả phân là chân tánh 


^ 
SS DA n0 i7 VS| SA | | 
RANG NYI LA MA LHAR SÂL NÃ 
With a nature inseparable from the Three Vajras. 
Hoạt hiện tướng bổn tôn đạo sư 


© v¬ rà v ` = 
o0 an ai] 
AH ZAG ME YE SHE DŨ TSI DI 
AH, this nectar of uncontaminated pristine awareness, 
AH - suối cam lồ của trí giác vô cấu 
@ ^ ^~Z^~, 
3| S.SSNNEINNRINR XN | 
HUNG JANG CHHUB SEM LÄ YO ME PAR 
HÙNG, without moving from a state of bodhicitta, 
HUNG - không hề lìa xa bồ đề tâm 
v v v BA" . _- 
II IAX'Z ããtN đố\ ZÌ^ AI | 
LŨ NÃ LHA NAM TSHIM CHHIR RÕL - 


œ 63 


| play with in order to satisfy the deities within my body. Ah Ho Maha 


Sukha 


Thầy hoan hỉ nếm, cho thỏa thuê / Mọi chư tôn bên trong 


thân thể. 


và: v hủ v 

s09 Dài | 

AH HO MAHA SUKHA 
A hô ma ha xu kha ! 
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[Taste the tsog..As the tsog offerings are distributed at this point, recite various 
prayers (such as Song of the Spring Queen). Once distributed, collect the leftover tsog 
from the assembly.] 


[Nếm Tsog. Trong khi phân phối Tsog, đọc bài Đà kì ni Xuân Tâm Ca dưới 
đây. Sau khi phân phôi xong Tsog, thu thập phân Tsog thừa] 


ĐÀ KÌ NI XUÂN TÂM CA - Song of the Spring Queen or Song to Move the 
Dakini's Heart - =+3gxx2g=gxg==Ăs| 


25 Š|^ s3 nI)xsreasree | 
(7o) HÙNG! DE ZHIN SHEG PA THAM CHẢ DANG 
(70) HÙNG. We make our requesfs to you 


(7o) HUNG. Hết thảy chư Như Lai Thiện Thệ, 
chứ =. v >. v 
"`. a0 
PA WO DANG NI NẤL JOR MA 


The Tathagatas, who are Thus Gone, as well as 
vi-ras, du già ni, 


ssa'aÄƒ= 8'atrixaÄfƒI | 
KHA DRO DANG NI KHA DRO MA 


To the Viras, Yoginis, 
Đà kì, đà kì ni, 


^__~- ^ 
1š) joe it Sai sa Sài! 
KÙN LA DAG NI SÔL WA DEB 
Dakas and Dakinis. 
chúng con xin khẩn nguyện: 


= v >., v v = v „ = v 
SA NA ey 
DE WA CHHOG LA GYE PÄI HE RU KA 
Heruka who enjoys great bliss 
Đức Hê Ru Kaƒ trú trong đại lạc 


Củúng Dường Đạo Sư 


=IÊ`'<Ist'E[ ðƒ'ãt'aU la! 2ISI | 
DE WÄ RAB NYÕÖ MA LA NYEN JÄ NÄ 


Intoxicated with bliss brings safisfaction to the consort. 
đấng đà kì ni / bừng niềm hỉ lạc 


X BI '“'Ấ=a\ Xụ '=8ìu'3 
1ñ" ãẽ số 
CHHO GA ZHIN DU LONG CHO PA YI NI 
And in accordance with the precepfs of practice 


Nguyện nhờ chứng hỉ / đúng theo giới pháp 


v¬ v BI ST: v v v vXx 
s^ àN S8 62116 82y6 Ñ | 
LHÂN KYE DE WÄI JOR WA LA ZHUG SO 

enters into the union of innate bliss. 
Vào quả hợp nhất / đại lạc bản nhiên. 
~ ^ ^^ ~z 
202 I0307)1902)1201000) 
AH LA LA! LA LA HO! AH IH AH! AH RA LI HO! 
A la-la la-la-ho a-i-ah a-ra-li-ho 
À la la, là la hô, a-í-a, a rá li-hồ, 
^¬¬^ ~Z> ^ 
Ryan'atexa|2'ŠmIsrã a2) | 
DRI ME KHA DRÖI TSHOG NAM KYI 
You the multitudes of imaculate Dakinis 
Một đoàn đà kì ni thanh khiết 
^ ^ ^⁄ 
¬ể'SSIYATSIRE'SIẾnI 
TSE WÄ ZIG LA LÃ KỦN DZÖ 


Look upon us with love. Bestow all the powerful attainments. 


Mắt nhìn trìu mến, ban mọi chứng ngộ. 


\Gé4 
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2N li R s3 p)prsrsasreaael | 
| : 
(71) HÙNG! DE ZHIN SHEG PA THAM CHẢ DANG 
(71) HUM. We make our requesfs to you 


(71) HUNG. Hết thảy chư Như Lai Thiện Thệ, 
sa S‹ va š v . v 
nã na. si 
PA WO DANG NI NÄL JOR MA 


The Tathagatas, who are Thus Gone, as well as 
vi-ras, du già ni, 


s4a'aÄƒf==8'ays'aÄƒ at | 
KHA DRO DANG NI KHA DRO MA 


To the Viras, Yoginis, 
Đà kì, đà kì ni, 


__~~ ^ 
Ÿš Xin te Bao ies À1! 
KÙN LA DAG NI SÔL WA DEB 
Dakas and Dakinis. 
chúng con xin khẩn nguyện: 


^ ^—_—~>~x..- _ ~⁄ 
18a 0n '2'XNNấR ASI | 
DE WA CHHEN PÖ YI NI RAB KYÕ PÄ 


Through the sfirring of the mind of great bliss,/ 
Tâm ngời lộng lẫy / niềm vui đại lạc 


cay v v >”rẺ s vn v= 
Sài lesainvld 
LŨ NI KŨN TU YO WÃI GAR GYI NI 
Through the moving dance of the body,/ 
Thân nhẹ uyển chuyển / điệu múa tuyệt vời/ 


Cúng Dường Đạo Sư œ8 ˆ 7 


^ ~⁄ ^.T—>—^ 
1# am.w4mẽ| 
CHHAG GYÄI PÄL MOR RÖL PÄI DE WA CHHE 


There arises the great bliss played within the lotus of the Consort./ 
Trong lòng đóa sen / của đãng phối ngẫu 
^Z ^ ^< 
ã!45 ãLŠuIx'ããt'atatŠ=-=t<'atÉnn| 
NÄL JOR MA TSHOG NAM LA CHHỔỖ PAR DZÖ 
This bliss we offer to the multitude of Yoginis. 
Nguyện dâng đại lạc / cho du già ní 
~ ^ ^*~z 
82I[|RLAIOIIRA 98 JAS5Y7I] 
AH LA LA! LA LA HO! AH IH AH! AH RA LI HO! 


A la-la la-la-ho a-i-ah a-ra-li-ho 
À la la, là la hô, a-í-a, a rá li-hồ, / 


^^ ~> ^ 
R›an'atea'aã[2'šmxr ga) | 
DRI ME KHA DRÕI TSHOG NAM KYI 


You the mulfitudes of immaculate Dakinis 
Một đoàn đà kì ni thanh khiết / 


^. ^ “ 
¬Ø'TXNRINATSREIẾRI 
TSE WÄ ZIG LA LÄ KỦN DZÖ 


Look upon us with love. / Bestow all the powerful attainments. 
Mắt nhìn trìu mến, ban mọi chứng ngộ. 


. Bà v =` v v bà v v 
24\ Šï R32 "idpx<rsawree=el | 
HÙNG: DE ZHIN SHEG PA THAM CHÀ DANG 
(72) HUNG. We make our requesfs to you 


(72) HUNG. Hết thảy chư Như Lai Thiện Thệ, 
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ki anl 
PA WO DANG NI NẤL JOR MA 


The Tathagatas, who are Thus Gone, as well as 
vi-ras, du già ni 


s4a'aÄƒf==8'ays'aÄƒ at | 
KHA DRO DANG NI KHA DRO MA 


To the Viras, Yoginis, Dakas and Dakinis. 
Đà kì, đà kì ni, 


v v vẢY + v v TŠ 
XÃ œ NI 3 Riào ¬ 62 Ôi | 
KÙN LA DAG NI SÔL WA DEB 
Yoginis dance with enchanting, soothing movements 
chúng con xin khẩn nguyện 


^ ^Z ^ ^ ^ 
GÌ V476) 3251 7) IX'AEPẩI| | 
YI ONG ZHI WÄI NYAM KYI GAR DZÄ MA 


The protector so exceedingly to please 
Nguyện chư du già ni / êm vũ điệu đẹp ngời 


^ ^~Z__ .^>Z~z ~Z> 
xxrnÐatĂs'XY RA a[aa a3 ŠIx\ 
RAB GYE GỖN PO KHYỔ DANG KHA DRÖI TSHOG 


And the multitude of Dakinis 
Giữ trọn vẹn niềm vui / cùng đoàn đà kì ni 


^ ^^ ~⁄Z 
=51TfsQ2 ng 0 9A ÄS« 4 | 
DAG GI DÙŨN DU ZHUG TE JIN LOB LA 
Come before us and bless us. 
Rạng bừng hiện trước mắt / ban cho lực gia trì/ 


Củứng Dường Đạo Sư 


^ ^¬ ~< 
cài 2ï sai lop giáy 4c siàIl) 
LHAN KYE DE CHHEN DAG LA TSÂL DU SÔL 
Bestow upon us innate great bliss. 
Dắt vào đại lạc bản lai 
~ ^ ^*~z 
Riilliiai li li 
AH LA LA! LA LA HO! AH IH AH! AH RA LI HO! 
A la-la la-la-ho a-i-ah a-ra-li-ho 
À la la, là la hô, a-í-a, a rá li-hồ, / 
^^ ~<> ^ 
R›an'atea'a|2'Šmsra a4 )X| | 
DRI ME KHA DRÖI TSHOG NAM KYI 
You the multitudes of immaculate Dakinis 
Một đoàn đà kì ni thanh khiết 
Km và\ ^⁄ 
¬ể'TXRINATSREIẾnI 
TSE WÄ ZIG LA LÄ KỦN DZÕ 


G 


Look upon us wifh love / Bestow all the powerful attainments. 


Mắt nhìn trìu mến, ban mọi chứng ngộ 


_- =Š ` v ¬ vợy v v v 
24N Š[ R SS,ølnvsrsasrea==i 
(73) HUNG! DE ZHIN SHEG PA THAM CHẢ DANG 

(73) HUNG. We make our requesfs to you 


(73) HUNG - Hết thảy chư Như lai Thiện Thệ, 
x<: sÝy v `. v 
¬11^N Si? SỈ an Am lì 
PA WO DANG NI NẤL JOR MA 


The Tathagatas, who are Thus Gone, as well as 
vi-ras, du già ni, 
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v : ; v ` =-i 
s°6eGS"sscbGses=©) 
KHA DRO DANG NI KHA DRO MA 

To the Viras, Yoginis, 
Đà kì, đà kì ni, 


tslbieatlibliallelaa Sài 
KỦN LA DAG NI SÖL WA DEB 
Dakas and Dakinis. 
chúng con xin khẩn nguyện: 


mm v v SẮC Đ v v và: 
"sa xa 25 9n'aa *TIÉN 
DE CHHEN THAR PÄI TSHÄN NYI DÂN PA KHYÖ 
The great bliss which is possessed of liberating qualifies — 
Đại lạc, mang tướng chính ƒ là tướng của tự tại 


=8) g=ã\SIÄ'TỊA SRTE 2V 0S 
DE CHHEN PANG PÄI KA THUB DU MA YI 


The great bliss without which feedom cannot be gained in one life 
Đại lạc nếu thiếu đi, / thì khổ hạnh không thể 


^r_^_ ~x ^ —^ ¬>x 
Si ấIarAXiä) N88 0< 
TSHE CHIG DRÕL WAR MI ZHE DE CHHEN YANG 


Through one endures many ascefisms - 
Đưa đến quả giải thoát / ngay trong kiếp hiện tiền. 


Pmộ v P~ Kì v v v ta 
S2) Bà; 0š jv¿i 
CHHU KYE CHHOG GI Ủ NA NÃ PA YIN 
That great bliss abides within the centre of the supreme lotus./ 
Đại lạc, nguyện nếm thử / ngay trên pháp tòa này/jJ Giữa lòng 
đài sen quí. 


Củứng Dường Đạo Sư 


v v v l-~# nNG v :^\.X⁄ 
s8 0 22 sàn cay) 
AH LA LA! LA LA HO! AH IH AH! AH RA LI HO! 

A la-la la-la-ho a-i-ah a-ra-li-ho 

À la la, là la hô, a-í-a, a rá li-hồ, 
= =: : xà : "` 
¬ Si fA¬ ^^ SÑ ax VN 
DRI ME KHA DRÖI TSHOG NAM KYI 

You the mulfitudes of immaculate Dakinis 
Một đoàn đà kì ni thanh khiết 

mi v c1 v v v v ⁄ 
¬€'nITIXRIA'AT2IATE SN 
TSE WÄ ZIG LA LÄ KỦN DZÖ 


Look upon us with love/ Bestow all the powerful attainments. 


Mắt nhìn trìu mến, ban mọi chứng ngộ 


"¬ =z S v mà v v v v v 
2S\ Ši Rs3xntpxareare=e=i 
HÙNG: DE ZHIN SHEG PA THAM CHẢ DANG 

(74) HUNG. We make our requesfs to you 


(74) HUNG. Hết thảy chư Như Lai Thiện Thệ, 
tố Vy v . v 
nu 
PA WO DANG NI NÄL JOR MA 
The Tathagatas, who are Thus Gone, as well as 
vi-ras, du già ni, 
v ` ti v : 
3/4^ 2m n Sử 3/43 ¬m Sl 
KHA DRO DANG NI KHA DRO MA 


To the Viras, Yoginis, 
Đà kì, đà kì ni, 


œ4 7l 


72 tw The Guru Puja (Lama Chöpa) 


mayar=tr3 =iẤíxr=ra2I 
KỦN LA DAG NI SÖL WA DEB 
Dakas and Dakinis. 
chúng con xin khẩn nguyện 


vy v TP v cy v >` 
EU nI) ^Ñw Ñ SÀI 1â A= s5 
DAM GYI Ủ SU KYE PÃI PÄ MA ZHIN 
dust as a lotus born out of the mud, 
Tựa đóa sen mọc từ bùn lầy, 


ØI'2I&'8Ì4I'TJ='ØSI=ISI ðf3'ãvŸI 
CHHAG LÄ KYE KYANG CHHAG PÄ KYÖN MA GỖ 
Great bliss, though born out of desire is unsullied by its faults. 
Đại lạc từ đóa sen du già ni cũng vậy 
^~Z. ^~⁄Z ^^ ¬ = 
NA N3 28T fANhNöRI 
NÄL JOR MA CHHOG PÄ MÃI DE WA YI 
O supreme Yoginis, by the bliss of your lotus 
Từ dục sinh ra, vẫn không lấm sắc dục 
==tầ'a3E'raix'='X“t' ai 
an Ba) ^Aœ=A Ỷ^ s Ä > a ¬Ï : 
SI PAI CHHING WA NYUR DU DROL WAR DZO 
may the bonds of samsara be quickly untied. 
Độ thoát ngay mọi ràng buộc luân hồi. 
~ ^ ^~z 
đV'ALAI ¬raI ø'Ñ\'4s s~8'5 
AH LA LA! LA LA HO! AH IH AH! AH RA LI HO! 
A la-la la-la-ho a-i-ah a-ra-li-ho 
À la la, là la hô, a-í-a, a rá li-hồ, 


Củứng Dường Đạo Sư 


SN :'añÂA'Xếmay' mˆ` 
_ Ai [f1 ShIC) X aax vN 
DRI ME KHA DRÕI TSHOG NAM KYI 
You the mulfitudes of immaculate Dakinis 
Một đoàn đà kì ni thanh khiết 
= v "` v v v v ⁄ 
¬@'IIXNRIA'ATSIATE SN] 
TSE WÄ ZIG LA LÄ KỦN DZÖ 


\Gé4 


Look upon us with love / Bestow all the powerful attainments. 


Mắt nhìn trìu mến, ban mọi chứng ngộ 


"¬ —: >` v ^ v v v v v 
GÀ Ie¿rbtllisola 
(75) HUNG! DE ZHIN SHEG PA THAM CHẢ DANG 
(75) HUNG. We make our requesfs to you 


(75) HUNG. Như chư Như Lai Thiện Thệ, 
v2: =; v >Z. v 
"` na sẽ 
PA WO DANG NI NÄL JOR MA 


The Tathagatas, who are Thus Gone, as well as 
vi-ras, du già ni, 


~ ^ ~ 
Z(x/x'2Ãƒ==~8)aJa' at 
KHA DRO DANG NI KHA DRO MA 


To the Viras, Yoginis, 
Đà kì, đà kì ni, 


%siblaanllbiaaJllas 80) 
KỦN LA DAG NI SÖL WA DEB 
Dakas and Dakinis. 
chúng con xin khẩn nguyện 


73 


74 te) The Guru Puja (Lama Chöpa) 


nNG v v vn VN 
an ` 0IIRiÀ 00) 1200) lN 
DRANG TSII JUNG NA NAM KYI DRANG TSII CHỦ 
Like a swarm of bees drawing forth the nectar of ílowers 
Như đàn ong tíu tít từ muôn phía 


v ẤN vn: v v v v 
sa=mA Šmn 2aaxag=xz~ 
BUNG WÄI TSHOG KYI KỦN NÄ THUNG WA TAR 


May we likewise be satiated 
Hút mật từ trong những nhụy hoa 


2t82 3='2a|'ziz.'zIŠ RÌx! 8V =\ 
"ào Rời 
TSHĂN NYI DRUG DẪN TSHO KYE GYA PA YI 
By the captivating nectar of the mature lotus 
Con nguyện thỏa thuê nếm mật say 


v = v x1xXZS vẰ v v <4 
nen 'ns=avr=y 6ì 6Ì SN 'AI^ SIẾN 
CHỦ CHING PA YI RO YI TSHIM PAR DZÖ 

Possessed of six qualities. 
Nơi đóa sen mãn khai sáu phẩm. 
v v v vẦ, sư v :^\.X⁄ 
Ø'4I'AI| AI'AISI Ø8 45 14121 
AH LA LA! LA LA HO! AH IH AH! AH RA LI HO! 
A la-la la-la-ho a-i-ah a-ra-li-ho 
À la la, là la hô, a-í-a, a rá li-hồ, 
ch mm TIÊN : XA': : ha 
¬ SA 3/42 22 NA am TXI 
DRI ME KHA DRÖI TSHOG NAM KYI 


You the mulfitudes of immaculate Dakinis 
Một đoàn đà kì ni thanh khiết 


Cúng Dường Đạo Sư œ8 7Š 


say v ^^ v v v v << 
¬@'IIXRIA'AT2IATE SIẾNI 
TSE WÄ ZIG LA LÄ KŨN DZÖ 
Look upon us with love/ Bestow all the powerful attainments. 
Mắt nhìn trìu mến, ban mọi chứng ngộ. 
[Now, you may EITHER 
(1) recite the Lama Chöpa Lamrim Prayer (84-114) and then do the practice 


of Offering the Leftover Tsog, OR 
(2) proceed with Offering the Leftover Tsog.] 


[Đến đây, hoặc là đọc Lamrim Thi Tụng (84-101) trước, làm lễ Cúng Tsog 
Thừa sau, hoặc là làm lễ Cúng Tsog Thừa, rồi sau đó đọc Lamrim Thi Tụng 
(84-114) 


CÚNG TSOG THỪA - Offering the Leftover Tsog 
> GIA TRÌ PHẨM TSOG - Blessing the Tsog 


[Offer a portion of leftover tsog for the local area protectors who are elemental spirits] 
[Cúng một phân Tsog thừa cho chư hộ thân sở tại] 


@ ^ 
Z0N ấ† PINIAgSR="AEgI| 
(76) HÙNG! MA DAG THRÚL NANG YING SU DAG 
(76) HUNG lmpure deceptive appearances become purified in the 
sphere of voidness. 
(76) HUNG tướng-hiện-nhiễm-vọng tịnh vào chân cảnh giới 


đ§ tì-Qsraxrmxr=e='@\ | 
` 
AH YE SHE LÄ DRUB DŨ TSI CHHE 
AH - This magnificent nectar created out of pristine awareness. 
AH - cam lồ rạng rỡ từ trí giác sinh ra 


Ấ: taX'=mSa aš 3a Xí~x'ø= 
llaanie 9> SN || 
OM DO GUI GYA TSHO CHHEN POR GYUR 


OM - Becomes a vast ocean of all desired things. 
ÔM - hóa thành biển rộng đủ mọi điều mong ước 
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Ấcy ŠI (333) 

OM AH HUNG (X3) 

22 zốs =aỀa'gaIwrn=gxIøxr3s saxr 
“II | 

(77) HO TING DZIN NGAG DANG CHHAG GYÄ JIN LAB PÄÃI 


(77) HOI This ocean of remaining tsog of uncontaminated nectar 
(77) HÔI! biển tsog thừa này, cam lồ vô cấu, 


SN ^^" ^~⁄ ®S 
=[A= nể ốsxrga|g số a | | 
ZAG ME DU TSII TSHOG LHAG GYA TSHO DỊ 

blessed by samãdhi, mantra and mudra, 
Dùng tam muội, chú, ấn để gia trì 


nai S5 là Š= ấIs'sax'at4v 3 AGA| | 
DAM CHẴN ZHING KYONG TSHOG NAM NYE CHHIR BŨL 


We offer to please you hosfts of oath-bound realm-protectors. 
Cho vui lòng chư hộ thần phát thệ 


ĐỂ bàn) 4X 'agfẦnstararXar=ts'ð5a'aIEP"ENSI | 
OM AH HUNG. DÖ GŨI PÄL LA RÕL PÄ TSHIM DZÄ NÃ 
OM AH HUNG Contented by your sport with all these splendours that 
could be wished for, 
ÔM AH HUNG dâng lên tràn đầy thỏa thuê / Với đủ món cát 
tường mong ước 
^ ~ ~ ¬ ® 
đã 'ãI49X S3 2| gố^' J5  ãJ 
E MA HO NÄL JOR THRIN LÄ TSHÚL ZHIN DRUB 
E-Ma-Ho, please accomplish the virtuous conduct of the yogic path as 
you have pledged. 
Ê MA HÔI Xin hộ trì hành giả viên thành mọi thiện hạnh đúng 
như lời đã hứa. 


Củng Dường Đạo Sự œ4 ˆ Tj 


[Take the offering of remaining tsog outside.] 
[Mang cúng phâm Tsog thừa ra ngoài] 


2) 3x HA SA: # xe? v¬ 
4N fði su stÀ'sŠ)saawraE<'nexr ĐI | 
(78) HO LHAG MÃI DRÖN NAM KHOR CHÃ KYI 


(78) Ho! By offering this ocean of remaining tsog 
(78) HO! Biển tsog thừa này 


ŠIxr'gm|g xế 2Ð (II | 
TSHOG LHAG GYA TSHO DI ZHE LA 
To the guests who are left together with their entourage, 
Dâng chư tôn khách / cùng chúng tùy tùng 


S= Kha] 
1ã3Ä^3 #3 8N N hnIÏ 
TẤN PA RIN CHHEN GYÄ PA DANG 
May the precious teachers proliferate, may the upholders of the 
teachings, 
Nguyện cho diệu pháp / lan xa hưng thịnh 


® ^⁄Z ^Z ^Z 
¬§3 359 d2 a6 2/RX ST 
TẤN DZIN YÖN CHHỔ KHOR CHẢ DANG 


The offering patrons together with their entourage, 
Nguyện người giữ pháp, / chủ đàn, ái hữu, 


^Z 
Kia Ta); lÀä|DI 
(79) KHYÄ PAR NẤL JOR DAG CHAG LA 
(79) And especially we yogis — 
(79) Đặc biệt là xin / nguyện cho chúng tôi, 


¬^—x^ 
"`. sẽ .'! 
NA ME TSHE DANG WANG CHHUG DANG 
may we all gain freedom from sickness, 
những người đang tu / được thoát tật bệnh, 
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S8 ae sa elesei 
PÄL DANG DRAG DANG KÂL WA ZANG 
A long life, fame, 
sống đời dài lâu, / đạt mọi hiển vinh, 


> uề :C. v mm v bọ» =4 s= v 
1= hit 5 sa Ta K=^ S=I 
LONG CHỖ GYA CHHEN KŨN THOB CHING 
good fortune and abundant wealth. 
tiếng thơm, may mắn, / tài sản dồi dào. 


4e N 8= ø8varấfsr=vĐÌ | 
(8o) ZHI DANG GYÄ LA SOG PA YI 
(80) Bestow on us the powerful attainmenfs of actions. 
(8o) Xin mở lối đi / cho chúng tôi vào / hết thảy thành tựu / 
của hạnh giác ngộ 


bo. >, v v v và, 
1Ñ j¬ñ 1A ñR øI cai 
LÄ KYI NGÕ DRUB DAG LA TSỐL 
Such as pacification, increase and so forth, 
như là các pháp / tiêu tai, tăng ích... 


¬av 3m 6a '8)aretrg['ars(=\ 
DAM TSHIG CHẲN GYI DAG LA SUNG 


O oath-bound Protectors, protect usl 
Hỡi chư hộ thần / sinh từ thệ nguyện 


>~, v v ` và v^Z, v ⁄ 
ERNTT 3X'ÄZISIN SIẾN 
NGÕ DRUB KỦN GYI TONG DROG DZÖ 
Help us obtain all powerful attainments. 
xin hãy hộ trì / giúp cho chúng tôi / đầy đủ thiện nghiệp / đạt 
mọi chứng quả. 


Củúng Dường Đạo Sư 


471 Qx8aa9n=anazs=l | 
(81) DŨ MIN CHHI DANG NÄ NAM DANG 
(81) Make us meet no untimely death, 


(81) Diệt hết tất cả / cái chết phi thời 


~. ^ ^ >4 
Z0 va 
DÕN DANG GEG NAM ME PAR DZÖ 
Sickness, demons of interfering spirits. 
Diệt mọi tật bệnh, / ác qui, tà ma 


ä) -lar'=a'n=~stố8'at=ãI 
MI LAM NGÃN DANG TSHẦÄN MA NGÂÃN 
See that we have no bad dreams, 
Ác mộng, điềm hung 


sa v v Km v v <4 
g8n a3 xấan^x SIẾN 
JA JE NGÃN PA ME PAR DZÖ 
lÍ omens or calamities. 
cùng mọi tai biến 


Biề tianileaiRĐINGO) 
(82) JIG TEN DE ZHING LO LEG DANG 
(82) May we have worldly happiness, 
(82) Để cho thế giới / tràn đầy hạnh phúc 


v v v vx. v = v v 
Xã 8N 6X 4TR | | 
DRU NAM GYÄ SHING CHHỔ PHEL DANG 

good crops and harvesfs 
vụ mùa hoa màu / tràn ngập tốt tươi, 


\Gé4 
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=)2ÌSJA =I5(XIGR'STETSTRET 
DE LEG THAM CHẢÄ JUNG-WA-DANG 


May the Dharma flourish, all goodness and joy come about 
để cho giáo pháp / lan xa hưng thịnh, 


và v v >Z v v v .-# 
012i 8s 
YI LA DÖ PA KỦN DRUB SHOG 
And may all the wishes within our minds be fulfilled. 
thiện an tăng trưởng / ước nguyện viên toàn. 


e^ ^ ^^ 
44X Ra+ø3~gx<raR'Ä\atSK | 
(83) JIN PA GYA CHHEN GYUR PA DI YI THỦ 
(83) And by the force of this bountiful giving, may | become 
(83) Nay nhờ cúng dường / rộng rãi như vậy 


^¬_ ^^ ~x 
Am s ¬ ` ss SG Ñ=A B)à) nùih : 
DRO WAI DON DU RANG JÙNG SANG GYA NÀÃ 
A self-made Buddha for the sake of all beings, 
Mà sau đạt được / quả Phật tự thành 


^⁄ ^ ^ ^Z =^ 
Xã 8x ããN Đã ẤT) 
NGÔN TSHE GYÄL WA NAM KYI MA D'UL WÃI 


And by my generosity may l liberate 
Nguyện nương hạnh Thí / độ hết chúng sinh 


_ v ` + s..: v .= 
8x⁄A là ã =4 Ra =ựx Ấƒ« S ồx| 
KYE WOI TSHOG NAM JIN PA DROL GYUR CHIG 
The multitudes of beings who were not liberated by the Buddhas of 
old. 
mà Phật quá khứ / đã không độ thoát 


Cúng Dường Đạo Sư  CŒœ§ SÌ 


LAMRIM THỊ TỤNG - LAMRIM PRAYER 


PHÁP TU CHUYÉN TÂM ĐẠI THỪA - Training the Mind through 
Meditation on the Complete Mahayana Path 


TÂM HƯỚNG THÀY LÀ GÓC RẼ ĐƯỜNG TU - Guru devotion as the root 
of the path 


ˆ) ^ v =, v v vưt v v v 
4$ ‡ =să|=ar=rÄ g5) 821 
(84) ZHING CHHOG DAM PA JE TSÙN LA MA LA 
(84) Through the power of having made offerings and respecfful 
requesfs 
Thượng sư tôn quí / thắng điền nhiệm mầu 


^⁄Z ^ ^^ ^⁄Z c= 
l2 le si a2 B12 siài 
CHHÖ CHING GŨ PÄ SÖL WA TAB PÄI THỦ 


To you, O holy and venerable Gurus, supreme Field of Merit, 
Nương lực chí thành / thiết tha dâng thỉnh 


mm v v v : và: ` B 
Sẽ 0À 2250514 2ò 
DE LEG TSA WA GỖN PO KHYÕ NYI KYI 
We seek your blessings O Protectors and root of well-being and bliss 
Xin đấng hộ trì, / cội nguồn an lạc, / gia trì cho con 


^¬ ^^ JN, ® ^ ^ ~⁄Z 
hĐNN 83:2 3E3 S95 2X A/NXỊ 
GYE ZHIN JE SU DZIN PAR JIN GYI LOB 
That we may come under your joyful care, 
được về nương dựaƒ nơi tình chăm sóc / an vui của Thầy. 
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PHÁP CHUYÊN TÂM PHỎ THÔNG DÀNH CHO BẠC SƠ CĂN - Training 
the mind in the common path of the person of lower capability 


> THÂN NGƯỜI LÀ QUÍ - The precious Human rebirth 


®œ ^ ^ ^ ~Z. Sœ 
Bề ai10I2461 252589121125) 
(85) LẦN CHIG TSAM ZHIG NYE PÄI DÄL JOR DI 
(85) Realising how this body of liberfties and endowmenfs 
(85) Thân người tự tại / đầy thuận tiện này 


^ ^` ^^ ^~⁄Z 
XRRÌN Tà SANRAE-MAIui 
NYE KA NYUR DU JIG PAI TSHÚL TOG NÀÃ 
ls found but once, is difficult to obtain and is easily losf, 
chỉ đến một lần, / khó tìm, dễ mất, 


Xa an ÐÄ'grasrâaItì=.=xI 
DÖN ME TSHE DII JA WÄ MI YENG WAR 
We seek your blessings to partake of its essence, make it worthwhile 


Con khẩn xin Thầy, / gìn giữ cho con / không còn xao lãng / 
chuyện đời vô nghĩa 


DỒN DẪN NYING PO LEN PAR JIN GYI LOB 
And not be distracted by the meaningless affairs of this life. 
tận dụng tỉnh túy / kiếp người quí giá. 


Cúng Dường Đạo Sư @§ 83 


> KHỞI TÂM LO CHO VIỆC ĐỜI SAU - Generating interest in the happiness of 
future lives 


4ÿ, =3 'X='§a|Sara=x-='ä\s'aRsIxraxt 
(86) NGÃN SONG DUG NGÄL BAR WÃI ME JIG NÃ 


(86) Aghast at the searing blaze of suffering in the lower realms, 
(86) Khổ nạn ác đạo / chói chang bỏng rát / thật quá hãi hùng 


` v v ~. v P-£ v v v v A v 
„¬ S) SP S65] N2 ø Ñ Am SP | 
NYING NÃ KÕN CHHOG SUM LA KYAB DRO ZHING 
We take heartfelt refuge in the Three Precious Gems and seek 
từ tận đáy lòng / qui y Tam Bảo, 


^__~- ^ 
SaŠ= na arat=2'=aIRISTRTAI 
DIG PONG GE TSHOG THA DAG DRUB PA LA 
Your blessings that we may eagerly endeavour to practise the various 
means 
con khẩn xin Thầy, J gia trì hộ niệm 


~ NG N ^_ 
1sa^^3 s¬^$%3 xã 
TSÖN PA LHUR LEN JE PAR JIN GYI LOB 
For abandoning what is bound to misfortune and accumulating 
virtuous deeds. 
cho con dốc tâm / lánh mọi điều ác / làm mọi điều lành. 
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PHÁP CHUYÊN TÂM PHỎ THÔNG DÀNH CHO BẠC TRUNG CĂN — 
Training the mind in the common path of the person of middling 
capability 

> KHỞI TÂM CẦU GIẢI THOÁT - Developing the wish for liberation 


^~__ ~>~ ~ 
42 N ^t'=='ða'ă 'ã\ ÃƑ~ AI AISTSI 
(87) LÄ DANG NYÖN MONG BA LONG DRAG TU THRUG 
(67) Violenfly tossed amid waves of delusions and karma, 
(87) Bị cuốn phăng đi / giữa bao con sóng ƒ của nghiệp, phiền 
nao 


^ ^ ~⁄ ^ 
ÑT'NRAI 3/1) 53 ãI AI đISXI 
DUG NGÄL SUM GYI CHHU SIN MANG PÖ TSE 


Plagued by hords of watery denizens — the three kinds of suffering - 
hàng đàn thủy quái / đuổi phá không nguôi - là ba loại khổ — 


^ ¬Š ^ ^_—_>~z 
ZIet2ì¬'aRIxYS=RÌE at 3a 'X AI 
THA ME JIG RUNG SI TSHO CHHEN PO LÄ 


We seek your blessings to develop an intense longing to be free 
con khẩn xin Thầy, / gia trì hộ niệm 


^⁄Z. = =^ ^ 
E®Sðflhh.^rr^s3 xi 
THAR DÖ SHUG DRAG KYE WAR JIN GYI LOB 
From this monstrous ocean of boundless and vicious existence. 
cho con thiết tha / mong thoát biển rộng / kinh hãi ác hiểm / 
sinh tử triền miên. 


Cúng Dường Đạo Sư œ8 ˆ 6Š 


^~Z œ~ ^~Z ^` 
441 săn nmasếs~a£ sÀ'aÑ='s'2Ê\ 
(88) ZÕÖ KA TSÖN RA DRA WÄI KHOR WA DI 
(88) Having abandoned the mind that view this unbearable prison of 
Samsara as a pleaSure grove, 
(88) Không còn cái tâm / nhìn vào luân hồi / tù ngục khó 
kham / mà lại thấy là / rừng cây lạc thú. 


v ` v v ~, v ^^. v 
hW#"f øI g—~aK—=e 1A ä=w'ãXI 
GA WÄI TSHÄL TAR THONG WÄI LO PANG NÄ 


We seek your blessings to partake of the treasure 
Con khẩn xin Thầy, / gia trì hộ niệm 


v v v xxx. BnG ⁄ v K= 
“ãƒTINAI4'S4'2^Z8 SIỀn ¬8=SI 
LAB SUM PHAG PÄI NOR GYI DZÖ ZUNG TE 
Of Aryas' jewels and the three higher trainings, 
cho con nhờ tuƒ/ tam vô lậu học / mà được kho tàng / ngọc 
báu thánh giả 
v CN v v S` v v^ = c^. 
=~4'ã^ sa E3 “x92 9XASI 
THAR PÄI GYÄL TSHẦN DZIN PAR JIN GYI LOB 


And thereby to uphold liberations banner. 
nhờ đó phất cao / tràng phang giải thoát. 
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PHÁP CHUYÊN TÂM PHỎ THÔNG DÀNH CHO BẠC THƯỢNG CĂN — 
Training the mind in the common path of the person of highest capability 


> PHÁT TÂM BỒ ĐỀ - Developing Bodhichitta 
-- PHÁT TÂM ĐẠI BI - Generating compassion 


^~⁄Z œ ^ 
Ác \ 22 4.alƒ^'25'q2'=a)I 
(89) NYAM THAG DRO WA DI KỦN DAG GI MA 
(89) Having considered how all these pitiful beings have been our 
mothers 
(89) Thấy được hết thảy / chúng sinh khốn khổ/ đều từng là 
mẹ / yêu quí của con, 


Gực o= Sa B4rngj=sY =VẦ gýxr=ystat'aSI 
YANG YANG DRIN GYI KYANG PÄI TSHỦL SAM NÄ 


And have raised us in kindness again and again, 
đã muôn vạn lần / nuôi cho con lớn, 


v y`= v v = y> v = v 
ủi 1^wx¬gA+3a ¬ S] 
DUG PÄI BU LA TSE WÄI MA ZHIN DU 
We seek your blessings to develop unaffected compassion 
con khẩn xin Thầy, J gia trì hộ niệm 


^~....S =^ ^^ ^^ ^ ~⁄ 
No4a3 2h z8 S38N | 
CHỖ MIN NYING JE KYE WAR JIN GYI LOB 
Like that of a loving mother for her precious child. 
cho con phát khởi / tình thương bao la / như là lòng mẹ / 
dành cho con một. 


[Here meditate on Asanga s technique of six causes and one effect.] 
[Ở đây có thể quán vê phương pháp Bảy Điểm Nhân Quả của ngài Vô Trước] 


Cúng Dường Đạo Sư œ8 ˆ S7 


-- PHÁT TÂM BỒ ĐỀ QUI ƯỚC - Generating conventional bodhichitta 


--- PHÁT TRIỂN TÂM BÌNH ĐẲNG NGÃ THA - Developing equanimity between self 
and others 


>~⁄Z ^^ ~,„ S 
“SN Sa|sarsräfốaru='ä an S1 
(oo) DUG NGẤL THRA MO TSAM YANG MI DÖ CHING 
(90) There is no difference befween ourselves and ofhers: 
(9o) Giữa con và người / hoàn toàn không khác, 
=— v v vs: Km = v c=— 
sai œ aã 0 Si Nà S TA SI 
DE LA NAM YANG CHHOG SHE ME PAR NI 
None of us wishes even the slightest of sufferings 
không ai muốn khổ, / cũng không có ai / hài lòng thấy đủ / khi 
nếm niềm vui. 


~z_S©_ ^^ 
ha na: 
DAG DANG ZHÄN LA KHYA PAR YO MIN ZHE 
Nor is even content with the happiness we have. 
Hiểu được điều này / con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm 


v m v v =Ỳ v = Tm= v, 
lay 0£ 87084822282 2à sài 
ZHÄN DE GA WA KYE PAR JIN GYI LOB 
Realising this, we seek your blessings that we may 
Enhance the bliss and joy of others. 
cho con có thể / tăng nguồn an lạc / cho khắp mọi người. 
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---- HOÁN CHUYỂN NGÃ THA —- Exchanging self and others 


~-=ee QUÁN KHUYẾT ĐIỂM CỦA TÂM ÁI NGÃ - Contemplating the faults of the self- 
cherishing mind 


tà 1aa124NiaaEasrRAliliNfknles 
(91) RANG NYI CHE PAR DZIN PÄI CHONG NÄ DI 


(91) This chronic disease of cherishing ourselves 
(91) Chỉ biết đến mình / là chứng nan y, 


^^ _~x ^ ¬ ~Z 
An 'SATNRAIẩR'AA'SX'äASYäAI 
MI DÖ DUG NGẤL KYE PÄI GYUR THONG NÃ 


ls the cause giving rise to our unsought suffering, 
là nhân mang tới / khổ đau không cầu. 


^ ~. ^ 
'ata'str'ataja'='=IS= S9) 
LE LẦN DÄ LA KHÔN DU ZUNG JÄ TE 
Perceiving this, we seek your blessings to blame, begrudge 
Hiểu được điều này / con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm 


v ^ v >Z, v^ v >, v EmS = v^x, 
BAN E3 T3 83)2Kã^»92 8 ÄƑNR| 
DAG DZIN DỒN CHHEN JOM PAR JIN GYI LOB 

And destroy the monstrous demon of selfishness. 
cho con chán ngán, / diệt ma ngã ái. 


Cúng Dường Đạo Sư Œ@œ§ 89 


— QUÁN LỢI ĐIỂM CỦA TÂM VỊ THA - Contemplating the advantages of 
cherishing others 


^ ^ ~ ^^ ~z 
4N 5r 8 Z4 gISxrsSi=<fˆ"at aãƒ= =tÀ XI 
(92) MA NAM CHE ZUNG DE LA GỖ PÄI LO 
(92) The mind that cherishes all mother beings and would secure 
(92) Chính ở trái tim / trân quí chúng sinh / là cửa mở vào ƒ vô 
lượng thiện đức. 


zISIS'0tsrðf2'53'aS= t3 Ä= ai aI 
THA YÄ YÖN TẤN JUNG WÄI GOR THONG NÄ 


Them in bliss is the gateway leading to infinite virtue. 
Hiểu được điều này / con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm 


~⁄Z ®œ ^` 
2Ñ Ề'nq[=t=IÑ\asI='a=srJ=I 
DRO WA DI DAG DAG GI DRAR LANG KYANG 
Seeing this, we seek you blessings to cherish these beings 
cho con phát tâm / trân quí chúng sinh / hơn cả mạng sống, 


~ ^ D\ S__^_ ~ 
¬“I '3 q4 AE S958) AƑNS 
SOG LÄ CHE PAR DZIN PAR JIN GYI LOB 


More than our lives, even should they rise up as our enemies. 
ngay cả đối với j kẻ thù của con. 
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~e=ee HOÁN CHUYỂN ÁI NGÃ THÀNH VỊ THA - Exchanging self-cherishing for 
cherishing others 


~ ^ ^~Z__ >> 
(4 sš='a'Ôt=\x= Xa 3 R=]| 
(9z) DOR NA JI PA RANG DÕN KHO NA DANG 
(93) In brief, infantile beings labour only for their own end 
(93) Tóm lại, những kẻ / phàm phu ấu trĩ, / chỉ lo cho mình 


saigisbiitleitloB5 Sillae ta 
THUB WANG ZHÄN DÖN BA ZHIG DZÄ PA YI 
While Buddhas work solely for the welfare of others. 


Còn chư Phật đà / luôn vì lợi ích / của khắp chúng sinh. 


>g v vY v v mà `, v „` 
J7ÌY na 7. 
KYÕN DANG YÖN TẤN YE WA TOG PÄI LỖ 
With a mind understanding the distinctions between the failings of one. 
And the advantages of the other, we seek your blessings 
Hiểu được khuyết điểm J của tâm ngã ái j so với lợi điểm / của 
tâm vị tha 


ẢNG ^ ^ ~⁄Z 
NSWlSilazko ai is vi sài 
DAG ZHÄN NYAM JE NŨ PAR JIN GYI LOB 
To enable us to equalise and exchange ourselves for others. 
con khẩn xin Thầy / gia trì hộ hiệm / cho con có thể / hoán 
chuyển ngã tha. 
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vs“ v m v ^ v v v VN, 
(<\ ==2nslèxaša aa=ra 9 
(94) RANG NYI CHE DZIN GŨ PA KỦN GYI GO 
(94) Since cherishing ourselves is the doorway to all torment, 


(94) Ngã ái là cửa / dẫn vào khổ đau. 


n xm-x+ m: trY xe: ý :*m 
sàng gà. 
MA NAM CHE DZIN YON TẤN KỦN GYI ZHI 
While cherishing our mothers is the foundation of all that is good, 
Tâm vị tha là / nền tảng hạnh phúc. 


m0. v v v mi St v ^ v 
R9 ==4JsIepâ SÄ'arzSxa| 
DE CHHIR DAG ZHÃN JE WÄI NÄL JOR LA 
We seek your blessings to make our core pracfice 
Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ hiệm / cho con mang pháp / 
hoán chuyển ngã tha 
xÀ S) v: Km v ` — v^, 
2518 8= XSR ST Đ2 5A A/NXI 
NYAM LEN NYING POR JE PAR JIN GYI LOB 
The yoga of exchange of self for others. 
về làm tỉnh túy / pháp hành của mình. 
[From the instructions of Lama Zopa Rinpoche: At this point, recite the Eighf Verses of 
Thought Transformation and meditate on the meaning of each verse. Please read the 
Insert 3 at the end of this book.] 
[Theo lời khuyên của Lama Zopa Rinpoche, ở đây nên đọc bài pháp Tám Thi 


Kệ Chuyễn Tâm và quán niệm ý nghĩa của từng thi kệ, xem phụ lục 3 cuối 
sách] 
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---- TONG-LEN, PHÁP TU CHO VÀ NHẬN - Tong-len: Meditation on taking and giving 


= v x—Yy v v v = 
(4`\, A'2 3 G58 argrIx 3 ea| 
(o5) DE NA JE TSỦN LA MA THUG JE CHẴN 
(95) And thus, O venerable compassionate Gurus, 
(95) Đạo sư tôn kính, / đạo sư từ bi 


a v v : VÀ = v v v 
1 
MA GYUR DRO WÄI DIG DRIB DUG NGẤL KỦN 
We seek your blessings that all karmic debts, obstacles and sufferings 
con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho khổ, ác, chướng J của 
khắp chúng sinh / đều là mẹ con 


^^ 
5'Q/A'E'@'n[AIR|S'ETRET 
MA LŨ DA TA DAG LA MIN PA DANG 
Of mother beings, may without exception, ripen upon us right now 
nguyện ngay bây giờ / trổ quả nơi con, / không chút thiếu sót. 


VN + = YAI' v v_ 
` \ 1...6 
DAG GI DE GE ZHAÄN LA TANG WA YI 
And that we may give our happiness and virtue to others 
Nguyện gom hết thảy / an lạc, công đức / tặng cho chúng 
sinh, 


- v ¿, v v se = và: 
5113 7an'a=aa x95 5ã 
DRO KỦN DE DANG DẪN PAR JIN GYI LOB 

And thereby invest all beings in bliss. 
nhờ đó tất cả / đều được hạnh phúc. 


[Repeat verses 95 three times.] 
[đoạn 95, tụng 3 lân] 
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--- ĐIỂM 3 ĐẾN 7 TRONG BẢY ĐIỂM LUYỆN TÂM - Points 3 through 7 of the seven- 
point training of the mind 


~Z ^ ^ ~ ^ 
(Œ, se Ra<fì'asyrgsrðf=srei=~-) 
(96) NÖ CHỦ DIG PÄI DRÄ BŨ YONG GANG TE 
(96) Should even the environment and the beings therein be filled 
(o6) Đến khi cảnh sống / cùng với chúng sinh / đều chìm ngập 
trong / quả dữ ác nghiệp, 


^^ _~ 
a =n Si 8.3 Gœ^ s NA ^ À) | 
MI DO DUG NGẤL CHHAR TAR BAB GYUR KYANG 
With the fruits of their karmic debts And unwished for sufferings pour 
down like rain, 
khổ đau ập xuống / như trận mưa rào, 


®= ~ 
2IA'=&" ''8='-IÀ'z~'að=' 
Đột lạc li Ró BÀ. tia) 
LA NGÂN DRA BU ZA PAI GYUR THONG NÃ 
We seek your blessings to take these miserable conditions as the path 


con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con lấy đó / làm nhân 
trổ cạn / quả dữ ác nghiệp 


^ ~Z ^_ ^_ ~ 
8A P308 2MBNAn SN AI 
KYEN NGÂN LAM DU LONG PAR JIN GYI LOB 
By seeing them as causes to exhaust the results of our negative 
karma. 
đưa hết nghịch cảnh / chuyển vào đường tu. 
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(2 N S3 nS='=ã'§='Sx'S'g0t=] 
(o7) DOR NA ZANG NGÃN NANG WA CHI SHAR YANG 
(97) In short, no matter what appearances may arise, be they good or 


bad, 
Tóm lại, bất kể J cảnh sống hiện ra / lành dữ thế nào 


ra 8= X'šN 'ãt3'2awxsàa ĐI 

CHHÕ KỦN NYING PO TOP NGÃI NYAM LEN GYI 
We seek your blessings to transíorm them into the pafh ever 
enhancing the two Bodhicittas 


Con khẩn xin Thầy / gia trì cho con / tu theo năm lực / tỉnh túy 
chánh pháp 
='6=Y8sI4IrfI'/aÀ^r=(3'^Ia)'=IS-Đ 
J¬S "7 
JANG CHHỦB SEM NYI PHEL WAI LAM GYUR TE 
Through the practice of the five forces — the quintessence of the entire 
chuyển hết tất cả / vào trong đường tu / tăng trưởng bất 
thối / hai tâm bồ đề, 
=^ ^ ^^ ~⁄Z ^—.=~„..x 
22200 08)288.z „A AN| 
YI DE BA ZHIG GOM PAR JIN GYI LOB 


Dharma - And thus to attune ourselves solely to the bliss of the mind. 
Nhờ đó trong tâm/ chỉ còn an lạc. 
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~⁄Z ` ^^ = 
(4 =xsần=as “I'z=mtaratast2)xI 
(o8) JOR WA ZHI DANG DẪN PÄI THAB KHẢ KYI 
(98) Whatever we occasion to meet, we seek your blessings that we 
may adapt i† 
(o8) Dù gặp điều gì, / con khẩn xin thầy, / gia trì hộ niệm / cho 
con có thể 


(AEta'aI'I=.6x[šã'ar TA 
THRẤL LA GANG THUG GOM LA JOR WA DANG 
To our meditation by the skilful means of the four acfs of use. 
ứng dụng vào trong / công phu hành thiền / nhờ bốn pháp 
hành / phương tiện thiện xảo. 


^⁄.X⁄ nà ^^ ^ ^ 
A[ XP nay 8n] NRƒN S325 18 S)XỊ 
LO JONG DAM TSHIG LAB JÄI NYAM LEN GYI 
May we render this liíe of libertes and endowment infinitely 
meaningful 
Nguyện nhờ tu theo / giới pháp, hạnh nguyện / của pháp 
chuyển tâm 


v > v2: VN =. v hề Em vX, 
RA 5A sủ c3 S¬ ^A S2 m„A ¬ TÑ| 
DẤL JOR DÕN CHHEN JE PAR JIN GYI LOB 
By putting into practice the advice and commitments of the training of 
the mind. 
mà kiếp người này / sẽ không phí uổng. 
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-- QUÁN ĐẠI NGUYỆN VÀ PHÁT TÂM BỒ ĐỀ - Meditating on the special universal 
intention and generating bodhichitta 


c, SA v v v + v ẢNG v => v 
((C`\ siố= 4a a=arsŠ2,«Ä'agrarafs[xreal 
(99) TONG LEN LUNG LA KYÕÖN PÄI THRŨL DEG CHẴN 
(99) In order to rescue all beings from the vast seas of existence 
(99) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con có thể 


^^ _^ ¬` ^ 
VAN 1Ø AR SN NÊN VẢ | 
JAM DANG NYING JE LHAG PÄI SAM PA YI 


We seek your blessings to become adept in Bodhicitta 
phối hợp từ bi / cùng pháp cho, nhận, / đặt trong hơi thở, 


>4 nà v 2 CC, v ^,® 
aŠ[zt'= a\Š 8 at Ñm'4 XI 
DRO NAM SI TSHO CHHE LÄ DRÖL WÄI CHHIR 


Through a pure selfless wish, and by love and compassion 
rồi phát đại nguyện / trở thành một người / có tâm bồ tát 
^ ^ ~Z, =^ ^ ^~⁄ 
g¬naxaw 9n ah m¬As3 8N XI 
JANG CHHUB SEM NYI JONG PAR JIN GYI LOB 
Conjoined with the visual technique of mounting, giving and taking 
upon the breath. 
đầy đủ khả năng / phổ độ chúng sinh / thoát khỏi biển rộng / 
sinh tử luân hồi. 
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~- THỌ GIỚI BỒ TÁT NGUYỆN VÀ GIỚI BỒ TÁT - Taking the wishing and engaging 
vows of a bodhisattva 


795, axit g^ns gay 3 xŠƒ¬;x[ềx| aa| 
(1oo) DŨ SUM GYÄL WA KỦN GYI DRÕ CHIG LAM 
(100) We seek your blessings that we may eagerly endeavour 


(1oo) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con tinh tấn 


v v v si: v v v ` v 
ãa hRị #A hà bò Xã S2 RNN +IF | 
NAM DAG GYÄL SA DOM PA GYU DAM SHING 

To put into practice the three Mahayana moral codes 


hành trì ba bộ ƒ giới luật đại thừa 


^ ~⁄ ^ ^ ^ 
EiK ZI6SI gữ^! [454A IN5\1)⁄254A'2Ìö AI 
THEG CHHOG TSHÙL THRIM SUM GYI NYAM LEN LA 


And restrain our mind-streams with pure Bodhisatfva vows, 
tự chế tâm mình / bằng bồ tát giới, 


~Z ^^ ^_ ^_ ~ 
na ^^ ^s¬3mxãm 
TSỐN PA LHUR LEN JE PAR JIN GYI LOB 
The single path journeyed by all Victorious Ones of the three times. 
là đường duy nhất / mà chư Thế Tôn / của cả ba thời / đã 
từng đi qua. 
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> HÀNH BỒ TÁT HẠNH SAU KHI PHÁT TÂM BỒ ĐỀ - practicing the 
perfections after generating bodhichitta: The general practices of the 
bodhisattva 


ˆ) v >rr vA: v v v — v 
7717395597 sim ve 
(101) LŨ DANG LONG CHÕ DU SUM GE TSHOG CHÀ 

(101) We seek your blessings to complete the perfection of generosity 
(101) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con hoàn tất 


S \ 6S ve =We'2Ver= Seo) 
kia he sàn M2 
SEM CHAN RANG RANG DO PAI NGÕ GYUR TE 
Through the guideline teaching for enhancing the mind that gives 
without aftachment, 
Thí Ba La Mật, / nhờ pháp hướng dẫn / thuần dưỡng tâm cho 
/ mà không tiếc lẫn, 
^ ^~,_ ^^ ^ ` ^ 
B2 NA NI NƠI Ni S NHÀ ONE", NỘI NON 
CHHAG ME TONG SEM PEL WÄI MÃN NGAG GI 
Namely transforming our bodies, wealth and collection of virtue over 
the three times 
mang hết thân mạng, / tài sản, công đức / đã tích tụ được ƒ 
trong khắp ba thời 


^ ®= ^^_ ~ ^_ ^^ ~- 
M2» s3 mm ^S3 9N 
JIN PÄI PHAR CHHIN DZOG PAR JIN GYI LOB 
Into the objects desired by each and every sentient being. 
biến thành mọi điều / mà mỗi chúng sinh / đều luôn ước 
mong. 
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-- GIỚI BA LA MẬT - The perfection of morality 
P-+E v vm v v vi: v vTĂ 
794 X'4X'S=-SISINE= Simr Ša=rÌ 
(102) SO THAR JANG SEM SANG NGAG DOM PA YI 
(102) We seek your blessings to complete the perfection of the moral 


disciplines. 
(102) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con hoàn tất 


v vu vn v vs: >Z, B v 
¬S'ZZ518 ẤN 1Ì Z'6I=`ãY mDäYI 
CHÄ TSHAM SOG GI CHHIR YANG MI TONG ZHING 


Of working for the sake of sentient beings, enacting virtuous deeds 
Giới Ba La Mật, / vì khắp chúng sinh / làm mọi thiện hạnh 


„xế; v v Km v te. v v ^ 

8/8 nà si ta 
GE CHHỖ DŨ DANG SEM CHĂN DÕN DRUB PÃI 
And not transgressing the bounds of the Pratimoksa, 

dù thí thân mạng / cũng không phá phạm 


` v và và: v v^ v và: 
S»'Rztr<t<'3a XI << 33'8)XY Ăn 
TSHỦL THRIM PHAR CHHIN DZOG PAR JIN GYI LOB 


Bodhicitta, and tantric vows even at the cosf of our lives. 
giới biệt giải thoát, / bồ tát, kim cang. 
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-- NHẪN BA LA MẬT - The perfection of patience 


^ ~ ^ 
224 \ nssrsqs8=g]2raxifvg<D)| 
(103) KHAM SUM KYE GU MA LŨ THRÕ GYUR TE 
(103) Should even the myriad beings of the Three Realms, 
(103) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con hoàn tất / 
Nhẫn Ba La Mật: 


mm v v v = vv xĂ, v ^. v v 
Tj EE 2S5n0) RE TS. IE5 SP] 
SHE ZHING TSHANG DRU DIG SHING SOG CHỖ KYANG 
without exception, / Become angry at us, humiliate, criticise, threaten 
or even kill us, 
cho dù tất cả / ba cõi chúng sinh / nổi giận, lăng nhục, / phỉ 
báng, đe đọa, / hay sát hại con, 


KỶ v >~. M v v v vs v vn: 
“ân a¬aãsg ch 7n 
MI THRUG NÖ LẦN PHẦN PA DRUB JE PÄI 
We seek your blessings to complete the perfection of patience not to 
be distraught, 
nguyện con không hề / đớn đau quẩnh trí, 


. v „` ` và v = = v: 
năm =\3'<tx'3a'šIx'== 3a )4 XI 
ZÖ PÄI PHAR CHHIN DZOG PAR JIN GYI LOB 


But to work for their benefit in response to their harm. 
ngược lại vẫn luôn / làm lợi cho người. 
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-- TẤN BA LA MẬT - The perfection of enthusiastic perseverance 
^ ^^. ^ ^ 
75% 8aw'es3'4A'~'u="zø~r8i='<RÀ\ 
(104) SEM CHÂN RE REI CHHIR YANG NAR ME PÄI 
(104) Even if we must remain for an ocean of aeons in the fiery 


(104) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con hoàn tất / 
Tấn Ba La Mật: 


3'a=jarsrø sð~ qIasr=xv T=| 
ME NANG KẨL PA GYA TSHOR NÃ GỖ KYANG 
Hells of Avici even for the sake of one sentient being alone. 
cho dù chỉ vì / mỗi một chúng sinh, / mà phải vào trong / lửa 
ngục A Tì 


3= âxä\'Š s= øn săn nša =\ 
NYING JE MI KYO JANG CHHUB CHHOG TSÖN PẢI 


We seek your blessings to complete the perfection of joyous effort 
nán lại cả một / đại dương đại kiếp, 


~⁄ = ^~⁄Z ^^ ^^ ~⁄ 
s3 awx^3m=ww®^~¬»»3 5ã 
TSỐN DRŨ PHAR CHHIN DZOG PAR JIN GYI LOB 
To strive with compassion for Supreme Enlightenment and not be 
discouraged. 
nguyện luôn từ bi / không hề chán mệt, / nỗ lực hướng về / 
quả chánh đẳng giác. 
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-- ĐỊNH BA LA MẬT - The perfection of meditative concentration 


^__~ ^ ^^ ~z 
2941 3SšR are Sa sa aặx 
(105) JING GỖ NAM PAR YENG WÄI KYÕN PANG NÃ 
(105) Having abandoned the faults of dullness, agitation and mental 
wandering. 
(105) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con hoàn tất / 
Định Ba La Mật, 
~ ^ ~Z = 
X3 -02/S4ẾÍÀsJar4nIATAI 
CHHÕ KỦN DEN PÄ TONG PÄI NÄ LUG LA 
We seek your blessings to complete the perfection of meditative 


concentrafion 
từ bỏ chìm đắm, / quấy động, tán tâm, 
^ S= ~⁄Z ^e= ®S ^ 
€1 a3 AEãTR3DEAESVT)I 
TSE CHIG NYAM PAR JOG PÄI TING DZIN GYI 
Through the samãdhi of single-pointed placement upon the nature of 


reality, 
vận dụng tâm chỉ, / quán chân thực tại, 


= ^~⁄Z ^^ ^ ~⁄ 
A44 na<s3amm.wấ¬»»38Nñ‡ 
SAM TẤN PHAR CHHIN DZOG PAR JIN GYI LOB 
Wlich is that all things are void of true existence. 
thấy rõ vạn pháp / đều không tự tánh. 
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-- TUỆ BA LA MẬT - The perfection of wisdom 


~- TÁNH KHÔNG NHƯ KHÔNG GIAN KHI TỌA THIỀN - The space-like practice of 
voidness during the meditation session 


7e ^'2n XX»:šmxrnÄQs XI 
(106) DE NYI SO SOR TOG PÄI SHE RAB KYI 


(106) We seek your blessings to complete the perfection of wisdom 
(106) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con hoàn tất 


^^ ^^ ^ 
¬hA 0g 1n nan 
DRANG PÄI SHIN JANG DE CHHEN DANG DREL WA 
Through the space-like yoga of single-minded placement upon 
ultimate truth 
Tuệ Ba La Mật: / nhờ pháp du già / chứng được tánh không / 
tựa như không gian 


ý v v * v v = v ^. v= 
¬ " 4⁄23 BÌlẽ W Bi fA3 Sa A5 vN| 
DÖN DAM NYAM ZHAG NAM KHẢI NẤL JOR GYI 
Conjoined with the ecstacy and great bliss induced 
phối hợp cùng với / hỉ lạc, khinh an 


mm v v Km xu v = và, 
f0 4x82 ăn x1 9a 8)4 | 
SHE RAB PHAR CHHIN DZOG PAR JIN GYI LOB 


By the discriminating wisdom analysis of Suchness. 
đến từ tuệ quán, / quán chiếu tánh như. 
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--- TÁNH KHÔNG NHƯ HUYỄN KHI XUẤT THIỀN - The illusion-like practice of 
voidness during post-meditation 


œ G "~ v v v tÝc v v 
7 2 32~ấ aa gã ẩ) 8P | 
(107) CHHI NANG CHHO NAM GYU MA MI LAM DANG 
(107) We seek your blessings to perfect samãdhi on illusion 
(107) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con viên thành / 
chánh định như huyễn, 


v NG v v v =. c v 
nExrnlì số a¬ãIg«IxrS.xSs SI 
DANG PÄI TSHO NANG DA ZUG JI ZHIN DU 

By realising how all external phenomena 
chứng được vạn pháp / nội tâm, ngoại cảnh 


 sbeaSeses%ebx:eb;sioks0) 
NANG YANG DEN PAR ME PÄI TSHỦL TOG NÄ 


Lack true existence, yet still appear 
đều không tự tánh / nhưng vẫn hiện ra 


'a'D='aÈaZmx\zI~x'32, Rìx X51 
"la miaas s3il s3 YAmmI 
GYU MAI TING DZIN DZOG PAR JIN GYI LOB 


Like a mirage, a dream or the image of the moon on a sfill lake. 
như là mộng, ảo, / như trăng hiện trên / mặt hồ tĩnh lặng. 
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--- CHUYỂN TÂM VÀO TRI KIẾN TRUNG ĐẠO THÂM SÂU - Training the mind in 
particular in the profound middle way view 


S = 
724 Si 6a0seSss<ksobcsblaol 
(1o8) KHOR DÄ RANG ZHIN DŨL TSAM ME PA DANG 
(108) Samsãra and Nirvana lack even an atom of true existence 
(1o8) Luân hồi, niết bàn, / dù một vi trần / cũng không tự 
tánh; 


'a 'e 'aaarna ra 'rỊ SA 
Si hi loài: tác 8a Sài 
GYU DRA TEN DREL LŨ WA ME PA NYI 
While cause and effect and dependent arising are unfailing 
đồng thời nhân quả, / cùng với duyên sinh / đều không sai 
chạy. 


^_ ~x ^ 
“Ið\ g2 /AATIAI'ãÌ¬'ZSIXT | 42V GÌ 
PHẪN TSHỦN GẤL ME DROG SU CHHAR WA YI 
We seek your blessings to discern the import of Nagarjuna s thought 
Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con hiểu được j tri 
kiến Long Thọ, 


'xI='=a Xa ếmx'=1~'93 3)x Xx 
s†-Annllpiaslaiblos-äi xà sài 
LŨ DRUB GONG DOỐN TOG PAR JIN GYI LOB 
Which is that these fwo are complementary and not contradictory. 
biết hai điều này / hỗ trợ lẫn nhau, / không hề mâu thuẫn. 
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PHÁP CHUYÉN TÂM PHI THƯỜNG CỦA KIM CANG THỪA CHUÁN BỊ 
THỌ MẠT PHÁP, GIỮ MẠT GIỚI VÀ BẢN THỆ THUÀN TỊNH - Training 
the mind in the uncommon path of the Vajrayana preparing oneself 
for the tantric path and keeping tantric vows and pledges purely 


^ ~.^ ® ^^ ^¬ ^~Z_...=® 
7°£\, 3axX2aŠa <Aa='= Ma 9) 
(10g) DE NÄ DOR JE DZIN PÄI DE PÖN GYI 
(109) And thereupon we seek your blessings that we may cross the 
labyrinth ocean of tantra 
(109) Nhờ đó, xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con được gặp, / 
đạo sư kim cang / vô cùng từ hòa, 


Ầayaw SEE\ ga aỀ=sra an) 
`S 
DRIN LÄ GYŨ DE GYA TSÖI JING GÄL TE 


Through the kindness of our Navigator-Vajradhãra 
dắt con vượt qua / biển rộng mật pháp, 


FN'IRT &''=ã\' 8m 'XI'Z1 ZZYN 
co. 
NGO DRUB TSA WA DAM TSHIG DOM PA NAM 
And to hold more dear than our lives, our vows and words of honour 
nghiêm giữ giới thệ / quí hơn mạng sống, 
P.z£ v v ^ v v S v _^ ` xế. 
Ấm '2txIŠZIX “E3 “x92 89XASI 
SOG LÄ CHE PAR DZIN PAR JIN GYI LOB 


Which are the roots of powerful attainments. 
gốc rễ của khắp / mọi địa thành tựu. 
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> TU HAI GIAI ĐOẠN MẬT TÔNG DU GIÀ - Practicing the two stages of 
highest yoga tantra 


PT và: v cv v v 
7N g3-=Xg+sẦN“RtrQ| 
(110) KYE SHI BAR DO GYẦL WÄI KU SUM DU 
(110) We seek your blessings to cleanse all stains of ordinary 
appearance and grasping 
(110) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con thanh tịnh 


~'q 'aY'AY' ='*f3' aI'a~'R)x 
:Rð 0a Nào e nà 
GYUR WAI RIM PA DANG POI NĂL JOR GYI 
Through the first stage yoga of transíorming birth, 
không còn chấp bám / tướng hiện phàm phu, / nhờ tu giai 
đoạn 


NNVỂN ¬ 
S0 165212021 5nà) 
THA MÄL NANG ZHEN DRI MA KỦN JANG TE 
Death and the bardo into the three Bodies of Buddha, 
du già thứ nhất / chuyển hết sanh, tử, / cùng cõi trung ấm / 
thành ba thân Phật, 


^ ^ 
UEokELe6ssSxsSska sa 
GANG NANG LHA KUR CHHAR WAR JIN GYI LOB 
So that whatever may appear arise as the body of a Yidam. 
nhờ đó bất kể/ điều gì hiện ra / vẫn đều chính là / thân Phật 
bổn tôn. 
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> TU GIAI ĐOẠN VIÊN THÀNH CỦA MẬT TÔNG DU GIÀ - Practicing the 
completion stage of highest yoga tantra 


^ ^^ ` 
777 \ 3=sÑssxsgngÐAngsrregi 
(11) NYING GÄÃI DAB GYÄ DU TI Ủ DAG TU 
(111) We seek your blessings to actualise in this life the path of unity 
(111) Con khẩn xin Thầy / gia trì hộ niệm, 


Ất sĂS: v ^ x^ ' 'AY' AI: ="^¬A 
""m. nh 
GOỐN KHYO ZHAB SEN KOÔ PA LA JUNG WA 
Of the Clear Light and lllusory Body which arises 
đặt ngón chân lên / tám cánh tim con j nơi mạch Trung Đạo, 


ẤP IS! 5'GIA'SIXE'Ee=IRtat 
WÖ SÄL GYU LŨ ZUNG DU JUG PÄI LAM 


From placing your feet, O Protector, at the very centre 
giúp con thành tựu / đường tu hợp nhất 


ầ'aÐ~'alZaz'n'am~'1~ 3a Ax X=x 
An >> 
TSHE DIR NGON DU GYUR WAR JIN GYI LOB 


Of the central channel at the eight petals of our heart. 
tâm như, thân huyễn, / ngay kiếp hiện tiền. 
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> TU PHÁP CHUYỂN DI THẦN THỨC KHI CẬN TỬ -Practicing transference of 
consciousness at the time of death 


v v SN v =—, CN — v 
774, ^ørsrarSa'a8-fes Sa 
(112) LAM NA MA ZIN CHHI WÄI DŨ JE NA 
(112) Should we not have completed the points of the path at the time 
of death 
(112) Đến khi mạng chung / nếu chưa chứng quả / con khẩn 
xin Thầy J gia trì hộ niệm 
neø)==is'aø= ø a s(3'aŠf <8 
TSÂN THAB TSHANG GYA LA MÃI PHO WA NI 


We seek your blessings that we may be led to a Pure Land 
cho con vãng sinh ƒ về cối tịnh độ, / nhờ tu năm lực 


^ 
KsrãruI=nq[ S^ xÍ3:aInswer=aìst 
TOB NGA YANG DAG JAR WÄI DAM NGAG GI 
Through either the instructions of applying the five forces 
hay là nhờ vào / phương tiện bồ đề, 


v v v . v E = VĂC, 
¬" 1 Sh ` S5 ^ s3 m„A | 
DAG PÄI ZHING DU DRÕ PAR JIN GYI LOB 
Or by the forceful means of Enligntenment, the Gurưs transference 
mind. 
nương nhờ đạo sư / chuyển di thần thức. 
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NGUYÊN ĐƯỢC ĐẠO SƯ GIỮ GÌN VÀ TAN NHẠP RUỘNG PHƯỚC 
— Praying to be cared for by the guru and dissolving the field of 
merit 
NGUYỆN ĐƯỢC ĐẠO SƯ GIỮ GÌN TRONG MỌI KIẾP VÈ SAU — 
Praying to be cared for by the guru during all future lives 


. v sa s^> v v v 
774. sšxa =8 sa'en RỊ 
(13) DOR NA KYE ZHING KYE WA THAM CHÀẢ DU 
(113) In short, we seek your blessings, O Protector, to be cared for by you 

(113) Tóm lại, xin Thầy / gia trì hộ niệm / cho con luôn được / 

đạo sư giữ gìn 
sïz'^T/5 2)w'aSaräl¬âxtxS= a\ 
GỖN PO KHYÖ KYI DRÄL ME JE ZUNG NÃ 


From birth unremittently throughout all our lives 
đời này, kiếp sau / không hề gián đoạn, 


v v NG v v v S v ^^ 
ã“&x@x)<x=^7A E3 BÓÌ 
KU SUNG THUG KYI SANG WA KỦN DZIN PÄI 

And thus to become your chief disciples 

luôn làm đệ tử / thượng thủ của Thầy, 


và? ~ v A3 'ìx'*aA 
Siv)g <'ag~'<'ồn Ôx ẤN 
SA KYI THU WOR GYUR WAR JIN GYI LOB 


Holding every secret of your body, speech and mind. 
thân khẩu ý Thầy J có bao kín mật, / con đều giữ hết. 
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77 `, sÑfa lấn 'm='C stŠø'=tx'at=at' 8=) 
(114) GỖN KHYÖ GANG DU NGỒN PAR SANG GYÄ PÃI 
(114) O Protector, please grant that all be auspicious for us to be 
amongst your very first circle 
(114) Bậc đại hộ trì, / khi Thầy thị hiện / viên thành Phật quả 


~ lịch Đp ¬ v tt v v v ` 
2065272889080) 
KHOR GYI THOG MA NYI DU DAG GYUR TE 
Of disciples wherever you manifest, that Buddhahood 
xin Thầy ban cho / mọi sự cát tường / để con vào hàng 


TIEYãJ“AZIS 64|XƒTAX-ã\!GXY=I 
NÄ KAB THAR THUG GỖ DÖ MA LŨ PA 
And hence all our temporal and ultimate wishes, without exception, 
/ đệ tử đầu tiên, / nhờ đó tất cả / ước nguyện trước mắt, 


Am v ` v v — “` Và, 
AÑÐR ẩn z3 5A4YA3)ATI£ | 
BÄ ME LHỦN GYI DRUB PÄI TRA SHI TSÖL 

Be effortlessly and spontaneously fulfilled. 
ước nguyện lâu dài / đều thành tựu cả. 


I12 w› The Guru Puja (Lama Chöpa) 


TAN NHẬP RUỘNG PHƯỚC ĐÈ THỌ GIA TRÌ — Dissolving the field of 
merit to receive inspiration 


774 SG S0 SS2SS-ELSd2 | 
(15) DE TAR SỐL WA TAB PÄ LA MA CHHOG 
(115) Having thus been entreated O supreme Gurus, pray grant this 
request: 
(115) Nhờ lòng chân thành / khẩn cầu như vậy / nguyện đấng 
đạo sư / gia trì cho con, / 


— — v ha v = v v nh  c :`<. 
sói AãWNã^Š^ s»à ` Ÿ ¬^ S3 | 
JIN GYI LAB CHHIR GYE ZHIN CHI WOR JÖN 
So that you might bless us, happily alight on the crown of our heads 
hoan hỉ chiếu sáng / trên đỉnh đầu con. / 


v vs v v^ mm v v 
Ä} = „¬ SIê 1) ^4 A5 SI | 
LAR YANG NYING GÄÃI PÄ MÃI ZEU DRU LA 
And once again set your radiant feet 
Thêm một lần nữa / vững chân rạng ngời / 


S8)ESbSaGGS,S56sSsv Ea | 
ZHAB SEN Ö CHHAG TẤN PAR ZHUG SU SÖL 
Firmly at the corolla of our lotus-hearfs. 
đặt vào lòng sen ƒ nơi trái tim con. 
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HÒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC - Dedication of Merits 


ˆ `: v ¬ v =. v v =— v v 
7 _N† g9 øarenxngsrsexi | 
(116) DI TAR GYI PÄI NAM KAR GE WA YANG 
(116) Whatever whife virtues we have thus created we dedicate as 
CauSe@S 
(116) Được bao công đức / nguyện xin hồi hướng / 


EYSINETRIP'SIIA'SSISS =4 GA) 
DŨ SUM DE SHEG SÄ CHẢ THAM CHẢ KYI 
Enabling us to uphold the Holy Dharma of scriptures and insights 
cho con thành bậc / hộ trì chánh pháp: / kinh điển, chứng 
ngộ, / 
^¬Z 
SE TTÑ Aã[ã GA ATATRREI | 
DZÄ PA MỖN LAM MA LŨ DRUB PA DANG 


And to fulfil without exception the prayers and deeds 
nguyện con viên thành / không hề thiếu sót / 


c. v và: v ^ v ` v v P. cối 
SI= ðnJ4Y'ã\I E3 “385š1I 
LUNG TOG DAM CHHÖ DZIN PÄI GYU RU NGO 


Of all the Buddhas and Bodhisattvas of the three times. 
tất cả hạnh, nguyện, / của Phật, bồ tát / ở khắp ba thời. 
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^.a ^ 
772 N ='0Ì'5g'AI'ð XS" TIETI | 
(147) DE YI THỦ LÃ TSHE RAB KỦN TU DAG 
(117) By the force of this merif in all our lives 
(117) Trải qua bao đời / được bao công đức ƒ nguyện xin hồi 
hướng / 


^ ~ ~_—>~_^ ^ S 
3xrstšm a='Ä sà =3 4s | 
THEG CHOG KHOR LO ZHI DANG MI DRÄL ZHING 


May we never be parted from Mahãyãna s four spheres 
cho con vĩnh viễn / không bao giờ lìa / đại thừa tứ duyên. / 


= v v se v v v v v v 
XYA4S= SE) '0u=na'g'TREI 
NGE JUNG JANG SEM YANG DAG TA WA DANG 


And may we reach the end of our journey along the paths 
Nguyện con có thể/ đi đến cùng tận / mọi giai đoạn tu: / 


® ¬` ^^ _~ ^__~ 
ST 2 02G 1002221 0p) | 
RIM NYI LAM GYI DRÖ PA THAR CHHIN SHOG 
Of renunciation, Bodhi citta, the pure view and the two sfages. 
phát tâm buông xả / phát tâm bồ đề, / tri kiến thanh tịnh / 
cùng hai giai đoạn. 
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LỜI NGUYÊN CÁT TƯỜNG - Verses of Auspiciousness 


ˆ ` ƯA Ty v Km v = VN 
7% 7®» 3âa#=m<52aaze ÔM | 
(118) SI ZHII NAM KAR JI NYE GE TSHÁN GYI 
(118) Through the excellence of whatever white virtues there are in 
Samsãra and nirvãna. 
(118) Xin nương nhờ năng lực / của bao nhiêu thiện đức ƒ cõi 
luân hồi, niết bàn, / 


^ ^^ = 
S122) sau 
DENG DIR MI SHI GŨ PA KỦN DRAL TE 
May all be auspicious for us to be free, here and now, from all 
misfortune and hardship. 
nguyện mọi sự cát tường / cho con thoát tất cả / mọi điềm 
hung, khổ hạnh, / 


I5! 4214: gmS)'Asxt'a a4 a(a4Ä) (| | 
NÃ KAB THAR THUG GE LEG NAM KHI DZÖ 
And thus enjoy a glorious and perfect celesfial treasure 

ngay lúc này, nơi đây, / hưởng kho tàng cối thiên / rực rỡ và 
tuyệt hảo, / 

ra 'XÉTRY" và SE am xe 

Xót 1ñR sua ATM. Nä NA NÀ 1 | 

PHÙN TSHOG PÄL LA RÖL PÄI TRA SHI SHOG 


Of temporal and ultimate virtue and goodness. 
đầy ắp mọi điều lành / trước mắt và dài lâu. 
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77(` 8at33 Äa8= saisr<t3' (2) 8X | 
(19) KŨN KHYEN LO ZANG DRAG PÄI CHHÖ KYI DER 
(119) May all be auspicious for the Buddha's teachings to endure long 
(119) Nguyện mọi sự cát tường / cho giáo pháp Phật dạy / 
được hưng thịnh trường tồn; / 


^_^ˆ ~ 
An N IS ng Si) 
LAB SUM NAM DAG TSE CHIG DRUB LA TSÖN 
Through your centres of Dharma, Omniscient Lo-zang Drag-pa, 
trong khắp những tu viện / của Losang Dragpg, / là đấng đại 
toàn giác, / 
A45 XRT SE ðIx 7)'ổ#=Y'IỊ= = 
` Số CD 
NAL JOR RAB JUNG TSHOG KYI YONG GANG WAI 


Being filled with hosts of monks and yogis sfriving 
đầy ắp chúng tỷ kheo / cùng những bậc hành giả / 


® ^^_ ~ 
S44 NIRAAOGilll 
THUB TẤN YŨN DU NÄ PÄI TRA SHI SHOG 
Single-pointedly to master the three pure trainings. 
đang nỗ lực chuyên tâm / tu ba môn vô lậu. 
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_ Šz'aẦ'n'a\'sỊ a1 2! la 
AYÊ BlnptdSsuilk Nk loglal 
(120) ZHÖN NỦI DŨ NÃ LA MA LHA CHHOG LA 
(120) Having requesfed your blessings, Lo-zang Drag-pa, who from 
the time 
(120) Nguyện mọi sự cát tường / cho con thỉnh đạo sư / ngài 
Losang Dragpa, / ban cho lực gia trì. / 


^~Z ^Z ^ 
NIÊ in nai le IlIUA CÀI | 
SÖL WA TAB PÄ LO ZANG DRAG PA YI 
Of your youth made requesfs to the supreme Guru-Yidam, 
Khi xưa ngài còn trẻ / cũng thiết tha thỉnh nguyện / đấng đạo 
sư bổn tôn, / 


^ ~⁄Z ^ 
là à 0 012ã0877ã15à1 0l) 
JIN LAB ZHUG NÃ ZHÄN DOỐN LHUÙN GYI DRUB 
May all be auspicious for you, O, Lo-zang Vajradhãra, 
nhờ đó đạt địa vị / Losang - Kim Cang Trì, / 


. Ko im vn Đ/n và, 
Ä s= X8 aø=-8\'<y[ cà šƒ | 
LO ZANG DOR JE CHHANG GI TRA SHI SHOG 


Spontaneously, to grant the wishes of others. 
ngay tức khắc toàn thành / mọi ước nguyện chúng sinh. 
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~, ^^ ~. ^ ^ 
747 aŠn'nHầ'aðZ~=rns=8) si @~ an | 
(121) DÖ GỦI JOR WA YAR KYI TSHO TAR PHEL 
(121) May all be auspicious for all our desired endowments to swell 
like a lake in the summer rains 
(121) Nguyện mọi sự cát tường / cho hết thảy ước mong ƒ của 
con trong cuộc sống / như nước hồ thỏa thuê, / dưới cơn 
mưa mùa hạ: / 


^~__ ^^ ®^ ^ ^⁄Z. ^¬ 
21g 10 NÀI In Bào 1> len nàn 
KYON ME RIG KYI DÃL DRO GYUN CHHÀ ME 
Bringing an unbroken flow rebirths of leisure in faultless families 
mọi đời kiếp về sau / con đều sinh vào nhà / chánh tín đầy 
thuận duyên, / 
9a.søs Ä 8= nat<t3'ấ 2) an 
NYIN TSHẦN LO ZANG DAM PÄI CHHÖ KYI DA 
So that we may pass our days and nights with your holy Dharma, O, 
Lozang, 
cho ngày cũng như đêm / đều sống trong diệu pháp / của đạo 
sư Losang, j 
~. v v vXZ v Và LS P-# 
Si ST EM ANOT£IN-CRI | 
PHÙN TSHOG PÄL LA RÕL PÄI TRA SHI SHOG 


And thus delight in the glories of perfection. 
tâm tràn đầy pháp lạc / nơi thành tựu viên mãn. 
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744 =nq[ Xã ããtxt 2= asrS= @='<EI 
(122) DAG SOG NAM KYI DENG NÃ JANG CHHUB BAR 


(122) By the collection of whatever virtues | and others have done 
(122) Con cùng với chúng sinh / từ xưa cho đến giờ / 


^ ^ ^¬ e^ 
1A sa 19h sv. G1 TAS Sài BÌ | 
GYI DANG GYI GYUR GE WA CHI SAG PA 
And shall do from now unfil Enlightenment, 
và từ giờ đến khi / thành tựu quả giác ngộ / được bao nhiêu 
công đức, / 


^ v = sŠy v v cy VỆ: 
BS SENGEN4SEIX S | | 
ZHING DIR JE TSÙN DAM PÄI ZUG KYI KU 
May all be auspicious, O, Holy Venerable One, for your Body and 
Form 
nguyện mọi sự cát tường / cho sắc thân đạo sư / nhiệm mầu 
và tôn quí / 


Am ranh v v ` CC, 
SN Su ƠI AI 0l) 
GYUR ME DOR JE TAR TẤN TRA SHI SHOG 

To remain in this land immutable like a vajra. 


trường tồn trên đất này / như kim cang bất hoại. 
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=tsï' '^tsT=(GITÃ [| 
HÒI HƯỚNG CUÓI LAMRIM — 
Final Lamrim Dedication Prayer 


^ ^^ ^ ^ 
7N A3 Ä<gan=ras ốnpxrn[w 3 | 
DER NI RING DU BÄ LÄ TSHOG NYI NI 
From my two collecfions, vast as space, that | have amassed 
Nhờ hai tư lương /rộng sánh không gian / con tích tụ 
được 


5I44'@ZX 0J=[T'qỊ= S)'tSWgISI'=T SA | 
KHA TAR YANG PA GANG ZHIG SAG PA DE 


From working with effort at this practice for a great length of time, 
nhờ lòng kiên trì /tỉnh tân tu tập “từ báy lâu nay, 


~® S_ ^_ ~ ~ 
Xu at Surxt Zí=xtaŠƒ=I78 | | 
LO MIG MA RIG GI DONG DRO WA KỦN 
May | become the chief leading buddha for all those 
nguyện con trở thành / đức Phật dân dắt 


^ ^ ^Z.Í ¬` 
ãa G^n Š BI BE, ¬^ S9 R Sm | 
NAM DREN GYAL WAI WANG POR DAG GYUR CHIG 
Whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. 
cho khắp những ai / mắt tuệ khuất lấp / bởi màn vô 
mình./ 


Cúng Dường Đạo Sư œ8 l2] 


^ ~ ^^ 
4N, 3xarSs =Ä#'=ssrIaig6E]| 
DER MA SÖN PÄI TSHE RAB KỦN TU YANG 


Even if | do not reach this state, may | be held 
Cho dù chưa đạt / địa vị Phật đà, 


4EãI=tnS=xr3)x'nề Na ng aø\ !Ị 
JAM PÄI YANG KYI TSE WÄ JE ZUNG NÄ 


In your loving compassion for all lives, Manjushri, 
nguyện mọi kiệp sau / được đức Mạn thù / lấy tâm từ bỉ / 
gìn giữ cho con 


^e® ^ _~x 
¬§5 A4 SSTAYTEØAtäY 2) 5166 | 
TẤN PÄI RIM PA KỦN TSHANG LAM GYI CHOG 


May l find the best of complete graded paths of the teachings, 
nguyện con từn được / con đường giác ngộ / tuần tự, trọn 
vẹn. 


gẠŠ P205 
¬5NYãm.Ax*ã*⁄ããÑ 2Ñ S¬ 1m | 
NYE NÄ DRUB PÄ GYÄL NAM NYE JE SHOG 
And may l please all the buddhas by my practice. 
Hạnh nguyện tu hành / con luôn cổ gắng, / nguyện mười 
phương Phát / hoan hỉ cho con. 


122 xwe› The Guru Puja (Lama Chöp4) 


BÀ vs và vÀV. v ^y cm 
4N =f\sSniàa ðaIxrriR'aar 93 | | 
RANG GI JI ZHIN TOG PÄI LAM GYI NÄ 
sing skillful means drawn by the strong force of compassion, 
Con nguyện vận dụng / phương tiện rộng lớn / của lực 
đại bị, 


£jSISTRST8 SATRESY=ỨÀ ==Isrã/qI 7) | | 
SHUG DRAG TSE WÄ DRANG WÄI THAB KHẢ KYI 


May l clear the darkness from the minds of all beings 
xóa tan bóng tôi / che khuát trong tâm /khăp chúng hữu 
tình. 


~+,._- ^^ ^ 
CS G0 30202020150 bà | | 
DRO WÃI YI KYI MŨN PA SÄL JÄ NÄ 
With the points of the path as | have discerned them: 
nguyện con nắm vững / các điểm tỉnh yếu / trên con 
đường u, 


at" Y_ vự >>: s v v 
Bì) ME 0E i06 3=S1II 
GYAL WAI TẤN PA YUN RING DZIN GYUR CHIG 
May l uphold Buddha's teachings for a very long time. 
đưa vai gảnh vác “cho pháp của Phật / chói rạng lâu 
đài./ 
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SN =gz_=Ia 8a; siến|Rs'ãtg=r=vaa\ !Ị 
TÂN PA RIN CHEN CHOG GI MA KHYAB PAM 


With my heart going out with great compassion 
Tìm con mở ra / với tâm đại bi 


v v v v v —,X⁄Z. mm ;= 
8T 95ZIX'S2( 5x8 | | 
KHYAB KYANG NYAM PAR GYUR WÄI CHOG DER NI 


In whatever direction the most precious teachings 
hướng về những nơi “chưa sanh chánh pháp, 


^^ .^¬—~.3X~.^ XÃ rà 
3 SN Ah SN Ngg VN | | 
NYING JE CHEN PÖ YI RAB KYÖ PA YI 


Have not yet spread, or once spread have declined, 
hoặc là đã sanh / và đã suy tản, 


v mu mà VN v = v xàK., 
Sẽ À3 là sài 
PHẦN DEI TER DE SÄL WAR JE PAR SHOG 
May | reveal this treasure of happiness and aid. 
nguyện con khai mở / kho tàng quí giá / của niềm an lạc / 
cứu khổ chân chính./ 
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v v v CN v v ^ v v 
tN XIN “IS Ø2! Ÿ3'ã¬ SE AB "II | | 
SÄ CHẢ GYÄL WÄI MÃ JUNG THRIN LÄ LÄ 


May the minds of those who wish for liberation be granted 
bounteous peace 
Nguyện cho tâm thức / người câu giải thoát / tìm được vô 
lượng /niễm vui an lạc. 


— v v v v _¬^` v v v 
ZÌTIA'EIRTS@STAI5I)5IIET | 
LEG DRUB JANG CHUB LAM GYI RIM PÄ KYANG 


And the buddhas' deeds be nourished for a long time 
Nguyện mọi thiện hạnh / của chư Phật đà / luôn được gìn 
giữ 


~⁄, ^^ ^ ^^ 
==nEts.aast3Bn arnrrrr 8x BE || 
THAR DÖ NAM KYI YI LA PẨL TER ZHING 


By even this graded path to enlightenment completed 
Nơi con đường tu / tuần tự giác ngỘ, 


^ = ~ ¬` 
garn'a=n'=rS=e š=sø=~'ềm 
GYÄL WÄI DZÄ PA RING DU KYONG GYUR CHIG 


Due to the wondrous virtuous conduct of the buddhas and their 
SOnS. 
Viên mãn nhở vào / giới hạnh uy nghĩ “của Phát, Bồ tát./ 
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GẦN, ^iarsas=asi=rstì.aica 33 s32 =1 


LAM ZANG DRUB PÄI THÙN KYEN DRUB JE CHING 
May all human and non-human beings who eliminate adversity 
Nguyện cho loài người, / loài không phải người / đã từng 
hàng phục 


SƯ NT n  Nr =—=:<=h: ^^ 


GẤL KYEN SEL JE MI DANG MI MIN KŨN 
And create conducive conditions for practicing the excellent 
paths 
hết moi chướng ngại / gom đủ thiện duyên / tu theo thăng 
pháp, 


^ 


TSHE RAB KŨN TU GYÄL WÄ NGAG PA YI 
Never be parted in any of their lives 
đổi này kiếp sau / sẽ không lìa xa 
„h 





'a[g' ZE'amat' 
`© 
NAM DAG LAM DANG DRÄL WAR MA GYUR CHIG 
From the purest path praised by the buddhas. 


đường tu trong sáng / mà mười phương Phật / vẫn hằng 
tản dương./ 
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2) N sI=ð rsrs&^rŠs X¬ngÀ !Ị 
GANG TSHE THEG PA CHOG LA CHÖ CHÖ CHỦI 


Whenever someone makes efforf to acf 
Bát cứ lúc nào / có ai biết sông 


ga s3z sgerartEa =2 0ð | 
TSHỦŨL ZHIN DRUB LA TSÖN PA DE YI TSHE 


ln accordance with the ten-fold Mahayana virtuous practices 
thuận theo thập thiện, / của pháp Đại thừa, 


^ ^~⁄Z ¬ ¬` 
BS SÌ CD) 54I'g ZkIxrn'S=1 | 
THU DẪN NAM KYI TAG TU DROG JE CHING 
May he always be assisted by the mighty ones, 
Nguyện người ấy được / hộ pháp bảo vệ, 


mix 5 sišx!ð#Is'arg=rø='Sx | 
.. .. N= 
TRA SHI GYA TSÖ CHOG KỦN KHYAB GYUR CHIG 
And may oceans of prosperity spread everywhere. 
nguyện cho biển rộng / thịnh vượng cát tường / tràn khắp 
mọi nơi./ 


Củng Dường Đạo Sự œ5 


PHỤ LỤC 1. CÂU KỆ DÂNG TSOG CHO VAJRAYOGINI — 


Insert 1: Optional Verse of Tsog Offering to Vajrayogini 


[Thêm vào sau câu 63 nếu cần — optional after verse 63] 


HO TING DZIN NGAG DANG CHHAG GYÄ JIN LAB PÄI 
HO Blessed by samadhi, mantra, and mudra, 
HÔI! biển cúng dường cam lồ vô cấu 
ZAG ME DŨ TSII TSHOG CHHỖ GYA TSHO DI 
this ocean of offering feast of uncontaminated nectar, 
Dùng tam muội, chú, ấn để gia trì 
NẤL JOR WANG MỖI LHA TSHOG NYE CHHIR BÙŨL 
we offer to please you hosts of powerful female yogic deifies. 
Cho vui lòng du già ni đại dũng 
OM AH HUNG DÖ GỦI PÄL LA RÖL PÄ TSHIM DZÄ NÄ 


127 


OM AH HÙNG. Contented by your sport with all these splendours that 


could be wished for, 


ÔM AH HUNG dâng lên tràn đầy thỏa thuê / Với đủ món cát 


tường mong ước 
E MA HO KHA CHỔ NGÖÕ DRUB TSÄL DU SỐL 
E MA HO please bestow on us the Dakini s attainments 


Ê MA HÔI! Nay thành tâm khẩn nguyện / Xin ban cho thành 


tựu đà kì ni. 
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PHỤ LỤC 2. TỤNG MINH CHÚ DANH XƯNG -— 
Insert 6: Name Mantra Recitation 


[Đọc sau câu kệ 54 nếu muốn — optional after verse 54] 


SAKYAMUMI BUDDHA 
TADYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SVAHA (7X) 


LAMA TSONG KHAPA 
OM AH GURU VAJRADHARA SUMATI KIRTI SIDDHI 
HUNG 


HIS HOLINESS THE DALAI LAMA 

OM AH GURU VAJRADHARA VAGINDRA SUMATI 
SHASANA DHARA SAMUDRA SHHI BHADRA SAHRVA 
SIDDHI HUNG HUNG (21%) 


LAB KYABGON RINPOCHE 
OM AH GURU VAJRADHARA SHASANA DHARA TANEE 
TANATHA SAHVA SIDDHI HUNG HÙNG 


LAMA ZOPA RINPOCHE 
OM AH GURU VAJRADHARA MUNI SHASANA SHANITI 
SARWA SIDDHI HÙNG HUNG 


GESHE THUBTEN DAWA 
OM AH GURU VAJRADHARA MUNI SHASANA 
CHANDRAKA SARVA SIDDHI HÙNG HUNG 


=2), œSZ2>› , (G+rzZo ,“=== 
CC xi 2> 
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» Kặ-⁄sgrm=gxNp.p 
PHỤ LỤC 3. TÂM THỊ KỆ CHUYEN TÂM 
Insert 3: The Eight Verse Attitude-Training 


7) [3 seres'saterer'aI llìn <i3s'ấ'Gatstr4g 
nÀI [la atŠeT ga RẦ star=(Đ| IøaIrg alSxr=ix sXã- 
sxă |À\ I=q==alfsxeÄlðI Sen, e« 
¬ata =lg =| Jg[S2)2retstare( etr'<( Bì JstŠ[:8aIŠs! 
==Sa==#n| [\ Ế 257020 X=8^I lốaS= 
ặa, S=stậ se] [SEr[sIeBr'S=srồn/<sraI [sa; 
=iSI| SIX='24\ ST =[<' Em] Xi x=nlàa =a sử qaer 
x03 0S EISiD0428185 12gb 
nã 0Ä 2056/2528 vn tù “T 
ae 95 e[ [SE nl|sgxe Xepv3 Sapv 

HÀI [ð=['= f4 'STAT |82!ƒ'468)/2'4GISZY 
Ấ | s=nrsesisrsa'apsxs| Xs8sa=iâuy 
Si g3 3xyx:gấn ồn 4= |sàx sàn ars< 
So lSsS IS lsoxGsobsssaS6ollissbokbl 
52 022gr stầtố '==EA] S80 lTs=ser 
š: vn %ÄIqqZšxsg¬| [5 
=IÄ'Ê'a'at SĐT | 

SON LY-SAYISL.ĐI lần;â=:aB==retsr An 

ăn jSxs=8 8¬ s3 g===« E2 RSA sự= X | 
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ENGLISH 
|optional after verse 94] 


1. Determined to obtain the greatest possible benefit for all sentient 
beings, who are more precious than a wish-fulfilling jewel, I shall hold 
them most dear at all times. 


2. When in the company of others, | shall always consider myself the 
lowest of all, and from the depths of my heart hold others dear and 
Supreme. 


3. Vigilant, the moment a delusion appears in my mind, endangering 
myself and others, | shall confront and avert it without delay. 


4. Whenever | see beings that are wicked in nature and overwhelmed 
by violent negative actions and suffering, I shall hold such rare ones 
dear, as if | had found a precious treasure.5. When, out of envy, 
ofhers mistreat me with abuse, insults or the like, | shall accept defeat 
and offer the victory to others. 


6. When somebody whom | have benefited and in whom | have great 
hopes gives me terrible harm, l shall regard that person as my holy 
guru. 


7. In short, both directly and indirecfly, | offer every happiness and 
benefit to all my mothers. | shall secretly take upon myself all their 
harmful actions and suffering. 


8. Undefiled by the stains of the superstitions of the eight worldly 
concerns, may l, by perceiving all phenomena as illusory, be released 
from the bondage of attachment. 





Cúng Dường Đạo Sư œ4 ˆ l3] 


TIÉNG VIỆT 


[Đọc sau câu kệ số 94 nếu muốn ] 


1. Với quyết tâm thành tựu / lợi lạc lớn lao nhất / nhờ tất cả 
chúng sinh, / tôi nguyện luôn giữ gìn 

chúng sinh trong đáy tim, / vì chúng sinh quí hơn / cả bảo châu 
như ý. 


2. Khi gặp gỡ tiếp xúc / với bất kỳ một ai, / nguyện tôi luôn thấy 
mình / là kẻ thấp kém nhất, 

từ đáy lòng chân thật / luôn tôn kính mọi người / như kính bậc 
tối cao. 


3. Nguyện trong từng hành động / tôi luôn tự xét mình, / phiền 
não vừa dấy lên, / đe dọa mình và người, / nguyện tức thì nhận 
diện, / và tức thì dẹp tan. 

4. Khi gặp người hiểm ác / vì bị tâm phiền não / và ác nghiệp tác 
động, / nguyện tôi quí người ấy 

như vừa tìm ra được / kho tàng trân quí nhất. 

5. Khi gặp người vì lòng / ganh ghen và đố ky J miệt thị phỉ báng 
tôi, / nguyện tôi nhận phần thua, 

nhường đi mọi phần thắng. 


6. Khi gặp người mà tôi / giúp đỡ, đặt kỳ vọng, / lại vong ân bội 
nghĩa J gây tổn hại cho tôi, 
nguyện tôi xem người ấy / là một đãng tôn sư. 


7. Tóm lại tôi xin nguyện / trực tiếp và gián tiếp / trao tặng mọi 
lợi lạc / cho hết thảy chúng sinh, 

Nguyện âm thầm gánh chịu / mọi ác nghiệp khổ não / thay thế 
cho chúng sinh. 


8. Nguyện những điều nói trên / không bị vướng ô nhiễm / bởi 
tám ngọn gió chướng. / Nguyện tôi thấy mọi sự / hiện ra trong 
cõi đời / đều chỉ như huyễn mộng, / cho tâm thôi chấp bám, / 
thoát ràng buộc luân hồi. 
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PHỤ LỤC 4. CÚNG DƯỜNG ĐẠO SƯ - BẢN NGẮÁN 
Inseri 4: GURU PUJA —- SHORT VERSION 
Theo lời hướng dẫn của Lama Zopa Rinpoche 
According to Lama Zopa Rinpoche's insfruction 


Tạng Âm - Phonetic 


QUI Y — Taking Refuge 

(2) RAB KAR GE SEM CHHEN PÖI NGANG NYI NÄ 
DAG DANG KHA NYAM MA GẦN SEM CHÂN NAM 
DENG NÄ JI SI JANG CHHUB NYING PÖI BAR 

LA MA KÖN CHHOG SUM LA KYAB SU DRO 


(3) NAMO GURUBHYA - NAMO BUDDHAYA 

- NAMO DHARMAYA - NAMO SANGHAYA 

[Hepeat 9 times.] - [đọc 3 lân] 

PHÁT TÂM BÒ ĐÈ PHI THƯỜNG - Generating Special Bodhicitta 
(5) MA SEM CHẴN THAM CHÄ KYI DÕN DU DAG GI 

TSHE DI NYI LA NYUR WA NYUR WAR DÖ MÃI SANG GYÄ 
LA MA LHÃI GO PHANG NGỒN DU JÄ 

(6) MA SEM CHÂN THAM CHẢ DUG NGẤL LÄ DRÄL 

DE CHHEN SANG GYÄ KYI SA LA GỖ PAR JA 

DEI CHHIR DU LAM ZAB MO LA MA LHÃI 

NẤL JOR NYAM SU LANG WAR GYI WO 

[Repeat verses 5 and 6 one or three times.]— [đoạn 5 và 6 : đọc 1 hay 3 lần] 
(1) DE CHHEN NGANG LÄ RANG NYI LA MA LHA 

GANG DER SÄL WÄI KU LÄ Ö ZER TSHOG 

CHHOG CHUR THRÖ PÄ NÖ CHỦ JIN LAB PÄ 

DAG PA RAB JAM BA ZHIG YÖN TẤN GYI 

KÖ PÄI KHYÄ PAR PHỦN SUM TSHOG PAR GYUR 
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PHÁT KHỞI RUỘNG PHƯỚC -~ Generating the Field of Merit 
(g9) DE TONG YER ME LHA LAM YANG PAR 

LO MA ME TOG DRÄ BŨ YONG DZE 

DÖ GŨI PAG SAM JÖN PÄI TSER 

DONG NGA BAR WÄI RIN CHHEN THRI TENG 
CHHU KYE NYI DA GYÄ PÄI TENG 


(1o) KA DRIN SUM DÂN TSA WÄI LA MA 
SANG GYÄ KỦN GYI NGO WO NYI 

NAM PA NGUR MIG DZIN PÄI GE LONG 
ZHÄL CHIG CHHAG NYI DZUM KAR THRO 


CUNG THỈNH - Invocation 

(16) CHỖ NAM RANG ZHIN DRO ONG KỦN DRÄL YANG 
NA TSHOG DŨL JÄI SAM PA JI ZHIN DU 

CHIR YANG CHHAR WÄI KHYEN TSEI THRIN LÄ CHẴN 
KYAB GỒN DAM PA KHOR CHẢ SHEG SU SÖL 


(1s) PHŨN TSHOG DE LEG JUNG NÄ DŨ SUMI GYI 
TSA GYŨ LA MA YI DAM KỒN CHHOG SUM 

PA WO KHA DRO CHHỖ KYONG SUNG TSHOG CHÄ 
THUG JElI WANG GI DIR SHEG TẤN PAR ZHUG 
ĐẢNH LỄ - Prostrations 

(18) GANG GI THUG JE DE WA CHHEN PÖI YING 

KU SUM GO PHANG CHHOG KYANG KÃ CHIG LA 
TSỐL DZÄ LA MA RIN CHHEN TA BÙI KU 

DOR JE CHÂN ZHAB PA MOR CHHAG TSHẤL LO 


CÚNG DƯỜNG NGOẠI TẠI —- Outer Offerings 
(23) KYAB GỖN JE TSÙN LA MA KHOR CHẢ LA 
NA TSHOG CHHỖ TRIN GYA TSHO BŨL WA NI 


(24) KÕ LEG RIN CHHEN Ö BAR NỔ YANG LÄ 
DAG JE DŨ TSII CHHU ZHI DẤL GYI BAB 
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(55) DONG PO SIL MA THRENG WA PEL LEG PA 
DZE PÄI ME TOG SA DANG BAR NANG GANG 


(32) JE WA THRAG GYÄI LING ZHI LHŨN POR CHẢ 
RIN CHHEN DŨN DANG NYE WÄI RIN CHHEN SOG 
KỦN GA KYE PÄI NỔ CHỦ PHÙN SUM TSHOG 

LHA MII LONG CHỖ DÖ GỦI TER CHHEN PO 

DANG WÃI SEM KYI PHÙL JUNG ZHING GI CHHOG 
KYAB GỒN THUG JEI TER LA ỦL WAR GYI 


CÚNG DƯỜNG CÔNG PHU HÀNH TRÌ - Offering of Practice 
(33) NGÕ SHAM YI TRŨL YI ZHIN GYA TSHÖI NGOG 
SI ZHII NAM KAR LÃ WONG CHHÖ DZÄ KYI 

DAB TONG GYÄ PÄ KỦN GYI YI THROG CHING 

JIG TEN JIG TEN LÄ DÄ RANG ZHÄN GYI 

GO SUM GE WÄI ME TOG CHI YANG TRA 

KỦN ZANG CHHÖ PÄI DRI SUNG BUM THRO ZHING 
LAB SUM RIM NYI LAM NGẢÃI DRÄ DẪN PÄI 

GA TSHÄL JE TSÙN LA MA NYE CHHIR BŨL 


CÚNG DƯỜNG NỘI TẠI — Inner Offering 

(34) GUR KUM DANG DẪN ZANG PÖI DRI NGÃ CHÂN 
RO GYÄI PẤL DZIN GYA JÃÄI TUNG WA DANG 

CHAG KYU NGA DANG DRÖN MA NGA LA SOG 

JANG TOG BAR WÄI DŨ TSII GYA TSHÖ CHHỖÖ 


SÁM HÓI NGHIỆP CHƯỚNG - Confession of Non-Virtue 


(38) THOG ME DŨ NÄ MI GE DIG PÄI LÄ 

GYI DANG GYI TSÄL YI RANG CHI CHHI PA 
THUG JE CHHE DẪN CHÂN NGAR GYÖ SEM KYI 
SHAG SHING LẦN CHHẢ MI GYI DOM PA NÖ 
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LỜI THỈNH CÀU ĐẶC BIỆT — Special Request 

(53) KHYÕ NI LA MA KHYỔ NI YI DAM 

KHYÕ NI KHA DRO CHHỔ KYONG TE 

DENG NÃ ZUNG TE JANG CHHUB BAR DU 
KHYÖ MIN KYAB ZHÄN MI TSHÖL WÄ 

DI DANG BAR DO CHHI MÃI THAR YANG 
THUG JEI CHAG KYŨ ZUNG DZÖ LA 

SI ZHII JIG DRÕÖL NGÖ DRUB KỦN TSÖL 

TẤN GYI DROG DZÖ BAR CHỖ SUNG (X3) 
[Hepeat verses 53 three times.] - [đoạn 53, tụng 3 lân] 
(54) DE TAR LẦN SUM SỐL WA TAB PÄI THỦ 
LA MÃI KU SUNG THUG KYI NÃ NAM LÄ 

DŨ TSI Ö ZER KAR MAR THING GA SUM 

RIM DANG CHIG CHAR JUNG NÃ DAG NY!I KYI 
NÃ SUM RIM DANG CHIG CHAR THIM PA LÄ 
DRIB ZHI DAG CHING NAM DAG WANG ZHI THOB 
KU ZHI THOB CHING LA MA NYI PA ZHIG 

GYE ZHIN THIM PÄ JIN GYI LAB PAR GYUR 


DÂNG TSOG -— Presentation of the Actual Tsog Offering 

(63) HO TING DZIN NGAG DANG CHHAG GYÄ JIN LAB PÄI 
ZAG ME DŨ TSII TSHOG CHHỖ GYA TSHO DI 

TSA GYŨ LA MÃI TSHOG NAM NYE CHHIR BŨL 

OM AH HUNG - DÖ GŨI PÄL LA RÖL PÄ TSHIM DZÄ NÄ 
E MA HO JIN LAB CHHAR CHHEN BAB TU SÖL 


LAMRIM THỊ TỤNG - Lamrim Prayer 

TÂM HƯỚNG ĐẠO SƯ LÀ GÓC - Guru devotion as the root of the path 
(84) ZHING CHHOG DAM PA JE TSỦN LA MA LA 

CHHÖ CHING GŨ PÄ SÖL WA TAB PÄI THỦ 

DE LEG TSA WA GỒN PO KHYỔ NYI KYI 

GYE ZHIN JE SU DZIN PAR JIN GYI LOB 
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> THÂN NGƯỜI LÀ QUÍ — The precious Human rebirth 
(85) LẦN CHIG TSAM ZHIG NYE PÄI DÄL JOR DI 
NYE KA NYUR DU JIG PÄI TSHỦL TOG NÄ 

DỒN ME TSHE DII JA WÄ MI YENG WAR 

DỒN DẪN NYING PO LEN PAR JIN GYI LOB 


—- TONG-LEN: PHÁP TU CHO VÀ NHẬN - Meditation on taking and 
giving 

(95) DE NA JE TSỦN LA MA THUG JE CHẴN 

MA GYUR DRO WÄI DIG DRIB DUG NGẤL KỦN 

MA LŨ DA TA DAG LA MIN PA DANG 

DAG GI DE GE ZHÄN LA TANG WA YI 


DRO KỦN DE DANG DÂN PAR JIN GYI LOB (3X) 
[Repeat verses 95 three times.] -|đoạn 95, tụng 3 lần] 


--- ĐIÊỄM 3 ĐÉN 7 TRONG BẢY ĐIỄM LUYỆN TÂM - Points 3 through 7 of 
the seven-point training of the mind 

(96) NÖ CHỦ DIG PÄI DRÄ BŨ YONG GANG TE 

MI DÖ DUG NGÄL CHHAR TAR BAB GYUR KYANG 

LÃ NGÃN DRÄ BU ZÄ PÄI GYUR THONG NÄ 

KYEN NGÂN LAM DU LONG PAR JIN GYI LOB 


(97) DOR NA ZANG NGÂN NANG WA CHI SHAR YANG 
CHHÖ KỦN NYING PO TOP NGÃI NYAM LEN GYI 
JANG CHHUB SEM NYI PHEL WÄI LAM GYUR TE 

YI DE BA ZHIG GOM PAR JIN GYI LOB 


[ End of the Guru Yoga Short Version ] 
[ Hêt Bài Tụng Đạo Sư Du Già Ngăn ] 


Xin bô đề tâm vô vàn trân quí 
nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh 
nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyển 
mà luôn tăng trưởng không bao giờ ngừng. 
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